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LOINOI PAU.
Phin mém Geometer’s Sketchpad version 4.06 (Vlet tit GSP) dugc sir dung rong réi trong day
toan. Cubn sach nay dem dén cho ban doc mét sb ki nang vé& hinh trong mit phiang ,dd thi cac ham sé so
cap co ban,déc biét v€ hinh khong gian dé phuc vu cho day va hoc moén toan.
Dé thuan loi cho ban doc 1an dau tiép xtic v6i phan mém trudce hét vao Website:
http://www.dynamicgeometry.com/ Hodc Website:http://www.toanmb.com
dé dowload Geometer’s Sketchpad version 4.06.(Hién nay c6 phién ban 5.01-Phién ban 4.0 c6 tiéng
Viét ).
Cudn sach nay duoc gidi thiéu tir nhimg thao tac co ban dén céc thao tac phuc tap do d6 nén doc dén
dau thyc hanh dén d6.

Phin 1: GIOI THIEU CHUNG VE GSP
I.Céch luu tap tin va mé tap tin (*.gsp)

1.Huéng din cai dit:
Buwdc 1: Chép toan bd cac thu muc va tap tin sau tai thu muc GPS vao 6 dia cung

. &SP 4.06 [
Sketchpad The Geometer's Sketchpad Y4 Setup Sketchpad
W CP Technologies -

|
% UpdateToG5P4.06
&=

Budie 2: Kich dup vao Biéu tuong sau dé tién hanh cai dit. Sebup; Skefchpad
=
g » [
Bude 3: Kich dup vao Biéu tugng sau dé Update. % UpdateToGSP4,06
(Néu khong 1am budce 3 thi hinh v€ khong tron déu) =

i 2. Chay chuong trinh:
Kich dup vao biéu tuong sau (da c6 trong thu muc) dé chay chuong trinh

5P 4.06
@ The Geometer's Sketchpad W4
KCP Technologies

Hoac vao Programs dé dua biéu tugng nay ra man hinh sau d6 chay chuong trinh.
Cura sO cua chuong trinh hién ra nhu sau:
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& The Geometer's Sketchpad, - [Untitled] x|
File Edit Display Construct Transform  Measure  Graph  Window  Help =

+ 7

Ne

¥

- Thanh niam ngang trén cung la thanh Tiéu d&(Title Bar).

- Thanh ké tiép 1a thanh trinh don(Menu Bar)

- Thanh thang ding bén trai la thanh cong cu v& bang tay(Freehand Tool)
3. Cach luu tap tin:

€ The Geometer's Sketchpad - [Untitled]

belW& 2 Edit Display Construct  Transform  Measure

X
9
“
:
»”

Mew Sketch kel

Qpen. .. Chrl+0
Save Chrl+5

Save As...

Close, .. ChelH

Document Optians. ..

Page Setup...
Prink Presview. ..
Prink. ..

Quit ChHG
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Vao File\save(hodc save As...) dé luu mot tén khac.(Mac dinh cua file 1a Untitled)

Save As @
Save in: |L"_’i Thietke Sach huong dan ﬂ ' =5 ER-

e Linkitled

File narne: |Eai ik
Save as type: |Sketchpad Diocument [*.gsp] Ll m ;

Sau khi stra lai Bai mot (trong Filename).Nhan save thi ta dd luu dugc tép tin c6 tén :Bai mot.
Bai tap 1: Luu tap tin:Bai 1.(phon chit Vni windows)
Budc 1: Tao thu muc : Sketchpad trong 6 dia E.
Budc 2: M6 ctra s6 lam viéce caa GPS.
Budce 3: Luu tap tin File — save As
Budc 4: Tim thu muc Sketchpad trong 6 dia E va stra lai Untitled 1.gsp — Bai 1.gsp — save .

Nhu hinh du6i.

€ The Geometer’s Sketchpad - [Untitled 1]

[T, i . 4

lEM Edit Display Construct  Tramsform  Meas Savein:]bSketchpad j .: = EB-
Mew Skekch CErlr
Qpen... Chrl+D

Close CErlHW

Dacument Options. ..

Page Setup...

Print Preview... File name: |Bai 1.qzp
Print. ..
Save a3 type: | Sketchpad Document [7.gs - Cancel
Chrl4+0) | & "gsp) &l ;

i~ @]« ] B

it

Bai tap 2: Mo tap tin:Bai 1.
Tim thu muc Sketchpad trong 6 dia E va nhap dup vao tap tin: Bai 1.gsp.
(Hodc c6 thé mo trén cira s6 ciia phan mém )

o |

I1.Gi6i thiéu cong cu vé bang tay.

Ne]

3|
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1/ Nut chon(Selection Arrow)

X,

Dung dé chon 1 d6i twgng hay nhiéu ddi trong (Piém,doan thiang,duong thing,dudng tron,véc to,...).

* Cach lam: Nhay chudt vao nit nay,rdi di chuyén dén d6i twong can chon,tiép theo nhan chudt trai thi
d6i tuong xuat hién duong vién bao quanh,néu mubn x6a nhan phim Delete,néu mudn di chuyén thi giit
chudt trai va kéo ddi tuong sang vi tri khéc.

* Muc dich: x6a ddi tuong ,hodc di chuyén,hoe_“lc xoay ddi tugng da chon nhu phuong cua vecto...
*Chuy: + Muén chon nhiéu dbi tuong thi sau khi nhay chudt nao nat chon roi di chuyén trd chudt dén
vi tri nao dé cua hinh can chon va nhan chudt trai déng thoi kéo mot hinh chir nhét bao hinh can chon.

LN

+ Nut chon nang cao:Nhay chudt vao ntt chon, gitt chudt dung vi ¥i miii tén dudi nat chon thi ta c6 thé
chon céc nut chon nang cao.
+ Muon bo chon thi nhdy chudt trai vao bat ki vi tri nao ctia man hinh.

2.Niit vé diém(Poin).

" ]

* Céach lam: Nhay chudt trai vao nut vé diém sau d6 di chuyén tre ¢l uot dén vi tri can vé diém dé vé
1,2,3...diém ,sau mot lan nhay chudt trai ta v€ duoc 1 diém.Mudn Khong ve diém nita ta nhay chudt
trai vao nat chon.

* Pjt tén cho diém:Chon diém sau dé nhay chudt phai

thi trinh don xuat hién nhu sau:

1 Properties, ..
Color k

Hide Poink
Show Label
Label Poirt...
Trace Paink
Animake Poink

Mark. Center

Coordinates
Abscissa (x) .
Ordinate (y) D

Chon Showlabel thi mac dinh cho ta mot tén goi:

* P6i tén cho diém:Cho tré chudt vao chit D thi tro chudt s& c6 hith ban tay ,nhap dup chudt tréi thi
bang thudc tinh xuit hién.Sau d6 mudn d6i tén chir D thanh A ta d4ith trén ban phim chit A.Mubn c6
chir thay d6i hay mudn d6i mau chir ta nhan nit Style.(Nhin OK Z:ii 1an dé thay doi thudc tinh cia chir)
* Mubn khong con tén diém nhén nat danh vao dau kiém Showlaccl,sau d6 Nhan OK.

* Mudn lam an diém ma khong xéa thi chon Hide Poin.
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Properties of Point D

Object Label l

Label

v Shaow Label Style...

r

Help | Cancel | 0k, |

3.Nut vé duong tron(Compass)

W, ey
L ///;
\E\"‘e‘:.:_-\_a_;a ':"'-"‘-;'::'?" . @

* Cach lam:Nhay chudt trai vao nut vé duong tron sau do6 dua chudt

vao man hinh:

+ Chon tam & vi tri nao thi nhay chudt trai vao vi tri do.

+ Sau d6 kéo chudt trai thi dudng tron xut hién.Nhay chudt trai 1an thir hai thi xac dinh duong
tron.Nhay vao nat chon dé két thiic v& dudng tron.

+ Dat tén cho dudng tron,cho tdm thao tac lam nhu dat tén cho diém.

* Chi y : Néu mudn di chuyén dudng tron khong lam thay d6i ban kinh thi ¢.1on duong tron va giir
chudt trai dé di chuyén,Con mudn dudng tron thay doi thi chon tim hodc chon diém trén duong tron dé
di chuyén.

4. Nut vé doan thing(Segment)

A 7

* Cach lam:

Nhay chudt vao nut vé doan théng sau d6 dua chudt vao

man hinh:

+ Chon vi trf diém thtr nhat ctia doan thang rdi nhay chuot trai d& xé4c dinh diém mit thir nhat cta doan
thang.
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+ Ré chudt dén vi tri thir hai rdi nhay chudt trai d& xac dinh diém thir hai ctia doan thang.
+ Pt tén cho hai diém mut thao tac 1am nhu dat tén cho diém.
+ Pit tén cho doan théng thi chon doan théng nhu chon diém ,sau do thao tac lam nhu dat tén cho
diém.
* Nhay chudt vao nut vé doan theing, gilt chudt dung vi tri miii tén dudi nat vé€ doan thrfmg thi ta c6 thé
chon céc nit vé tia,dudng thang.

/1/1212]

a. Nut vé tia(ray):

/]

A

* Cach lam:Nhu v& doan thang,
+ Thay do61 hudng cua tia thi chon diém thur hai cua tia (M) va kéo dén vi tri khac.
+ Dat tén nhu dat tén ctia doan thang.

b. Nt vé dwong thang (line):

* Céach lam:Nhu ve€ tia.

+ Thay d6i hudng ctia dudng thing thi chon mot trong hai diém cua duong thang va kéo dén vj tri
khac.

+ Pat tén nhu dat tén cua tia.

Chu y: Sau khi v& xong tia hay duong thang ma khong can doi phuong ciia né thi 1am an
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cac diém khong can thiét trén tia hay dudng thing,chtr khong phai xoa chung.
5 Nt soan thiao van ban(Text)

‘ma n thao van ban.. E|

*Cach lam:Nhay chudt vao nut soan thao van ban khi do con tré chudt c¢6 hinh ban tay,di

chuyén dén vi tri can soan théao van ban nhan va gilr chudt trai sau do kéo s& xuét hién hinh chit nhat c6
nét dut ,tha chudt tréi ta s& c6 khung soan thao vin ban.Trong khung soan thao vin ban cé ddu nhay dé
bt dau soan thao vin ban.

+ Mubn thoat khoi khung soan thao van ban thi chon nit chon sau d6 nhan tai diém ngoai khung soan
thao van ban.Mudn soan tiép van ban thi nhay chudt trdi vao van ban sau dé dua tro chudt vao vi tri can
soan thao nhan chudt trai.

+ Thanh thudc tinh ctia soan thao vin ban nam phia duéi bén trai cta cira s6 chuong trinh s& diéu chinh
phong chit(nhw hinh bén) c¢ chir,chir ddm,chir c6 gach chan,mau cua chir.

O cudi cung cho ta danh mot sb biéu thire toan hoc don gian.
Khi chon nut soan thao van ban thi thanh thude tinh nay méi xuat hién.

« /

WNI-Times ~l 22~ Bz |u|~H %

*Chi y: + Mudn sita tén ciia mot ddi twong nao do ta c6 thé 1am nhanh nhu sau: chon nit soan thao
vin ban sau d6 dua hinh ban tay vao tén cta ddi twong nhdy thi bang thudc tinh cua tén s& xuét hién.
+ Mubn di chuyén tén cua dbi tuong nao do ta lam nhu sau: chon nuat soan thao van ban sau d6 dua
hinh ban tay vao tén clia dbi tugng va nhan gitr chudt trai di chuyén tén theo d6i tuong d6.Tén ciia
diém s& di chuyén theo mét hinh vudng xung quanh diém d6.Tén cua doan thang di chuyén theo hinh
chit nhét bao quanh doan thang do.

BAI TAP 3: V& tam gidc ABC noi tiép trong dudng tron cho trude.
Budce 1:Tao tap tin Bai tap 3 trong thu muc Sketchpad. ‘
Budce 2: V& duong tron bang compa.(Trén thanh cong cu vé bang tay)



Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.

Pé tai dat Giai Nhit sang tao KHKT tinh Pong Nai nim 2009

& The Geometer's Sketchpad - [Bai tap 3.g5p]

File Edit Display Consktruct Transform Measure  Graph  Window  Help

R,
*
@ - ‘:,;-'"f- = B . 2,
o 3
A / \
.;z i W
| .
i i
\ )
AN /
-R".'.-:‘-"‘.:EEEEEEE E_,.,_a;‘--?’-

Budc 3:Vé doan thang thtr nhét ¢6 2 diém mut ndm trén dudng tron.(Hinh dudi).

€ The Geometer's Sketchpad - [Bai tap 3.gsp]

Fil= Edit Display Construck Transform  Measure  Graph  Window  Help

N

*

-

RAESBNIC
N\
\
/
/
>

‘“\.1 _,_ﬂ'/-’/-’

Budc 4: V& hai doan thang con lai nhu budce 3.(Hinh duéi).
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£ The Geometer's Sketchpad - [Bai tap 3.gsp]

File Edit Display Construck Transform  Measure Graph  Window  Help

+

NS

¥

Budc 5: Pat tén cho dinh tam gidc va tim dudng tron.Cach v& nay nhanh nhung khi di chuyén tam thi
duong tron thay d6i.Mudn di chuyén dé khong thay doi kich thudc cua hinh thi chon toan bd hinh di
chuyén.Céch lam nay nhu sau:

Chon ntit Chon giit chudt trai kéo thanh hinh chir nhat tir goc trén bén trai dén goc dudi bén phai,tha
chudt trai sau d6 dwa mili tén dén tAm va di chuyén.

€ The Geometer's Sketchpad - [Bai tap 3.gsp]

File Edit Display Construck Transform  Measure  Graph  Window  Help

+

N|©®

3|

IIL.Thanh trinh don o )
Trong thanh trinh don ching ta lam quen v61 mot s6 cong cu co ban dé thiét ké cho cac cac phép bién
hinh trong mat phang va trong khong gian,dong thoi thiét ké cac hinh da dién ma cudn sach nay dé cap
dén.
1. Dung hinh(Construct):Nhu hinh bén
a. Dung trung diém cia m¢t doan thiang
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MTransFDrm Measure  Grapl

Paint On Segrent

Midpoink kM

* Cach lam:
+ Trudc hét vé mot doan thang AB.
+Chon doan théng AB.
+M¢ trinh don dung hinh nhu hinh bén chon Midpoint.khi d6 xuét hién mot trung diém cua doan
AB,va dit tén cho trung diém nay.

B
M

A
Chii y: Mudn dung trung diém cta doan MB thi ta phai v& doan MB chéng 1én doan thing MB d3
cé,tiép tuc 1am nhu trén dé dung trung diém cua doan théng MB.Sau d6 lam 4n doan MB moéi vé nhu
cach 1am an diém.Néu x6a doan thang MB méi vé thi trung diém ctia doan MB ciing bi x6a.
b. Dung dwong thing di qua mt diém va song song véi mot dwdng thing hay doan thing cho
trude.

*Cach 1ém: i
+ Trudc hét vé §n©t doan thér}g AB va moét diém C .
+ Chon doan thang AB va diém C.

Parallel Line

Perpendicular Line

Circle By Center+Radius
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+ Mé trinh don dung hinh nhu:qhinh bén chon Parallel Line
khi d6 xuat hién mdt duong thang di qua C va song song véi doan AB

A

Chu y: Mudn dung mot doan thang MN di qua C va song song véi AB ta 1am nhu sau:

Trudce hét dung duong thang di qua C va song song voi doan AB. Trén dudng thang vira dung vé& doan
thang MN chong 1én duong thang nay,sau do an dudng thang ta s& c6 doan thang MN.,

c.Dung dwong thing di qua mot diém va vudng géc véi mot dwong thing hay doan thang cho
trudc.

* Céch lam:

+ Trude hét v& mot doan théng AB va mot diém C .

+ Chon doan théng AB va diém C.

Perpendicular Line

Circle By Center+Radius

A

+M¢ trinh don dung hinh nhu hinh bén chon Perpendicular Line khi d6 xuat hién mét dudng thang di

qua C va vuong goc voi doan AB.

Chii y: Mudn dung mot doan thang MN di qua C va vudng goc v6i AB ta lam nhu sau:

Trude hét dung dudng thang di qua C va vudng véi doan AB. Trén duong thing vira dung v& doan

thang MN chdng 1én duong thang nay,sau d6 an duong thang ta s& c6 doan thang MN.

BAI TAP 4:V& duong tron c6 ban kinh bang a cho trudc.

Budc 1:Tao tap tin Bai tap 4 trong thu muc Sketchpad.

Budc 2: V& mot doan thing ( Ban kinh a) va 1 diém (Tam dudng tron).

Budc 3: Chon doan thang va diém (dua mili tén ciia nit chon nhay chudt trai vao doan thang va diém)
Trén thanh menu vao Contruct — chon Circle By Center + Radius.
Thay d6i ban kinh duong tron :Chon 1 diém mut ciia ban kinh gitr chudt trai kéo dai ra hay
ngan lai thi dudng tron thay doi.
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& The Geometer's Sketchpad - [Bai tap 4.g5p]
File Edit Display

ol Eile® Transform  Measure  Graph  Window  Help

el

N©

Parallel Line
Perpendicular Line

3|

Circle By Center+Radius

Két qua vé xong dudng tron
€ The Geometer's Sketchpad - [Bai tap 4.gsp]
File Edit Display Construct Transform Measure Graph  Window  Help

&

!
\
4

\

Y

-
T

-+

NG

3|

BAI TAP 5: V& dudng tron ngoai tiép ciia tam giac ABC cho trudc.

Budc 1:Tao tap tin Bai tap 5 trong thu muc Sketchpad.

Budc 2: Vé tam giac ABC.

Budc 3:Ldy trung diém I,J ctia canh AB,AC.(Chon doan thing AB,AC.Trén thanh menu vao
Construct — Midpoints)

Wi Transform  Measure  Graph  Window  Help

Paints On Segments
Midpoinks B

Inkersection Chrl+I
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Budc 4: V& dudng trung truc canh AB(Chon diém I va doan AB.Trén thanh menu vao
Construct — Perpendicular Line ). Tuong tu v€ duong trung truc canh AC.

Bketchpad - [Bai tap 5.25p]

Transform  Measure  Graph  Window  Help

Conskruck

Parallel Line

Perpendicular Line

A J c

Budc 5: Tim giao diém hai dudng trung truc,sau d6 v& dudng tron( dudng tron vé bang compa) ngoai

tiép tam giac ABC.
Budc 6: Lam an hai duong trung truc:Chon hai duong tryuc, trén thanh menu vao

Display — Hide Perpendicular Lines.

BEEMS Construct Transform  Measure  Graph Window  Help
Line Width 3

Color

cular Lines Zkrl+H

Show Labels Chrl+K
Label Perpendicular Lines...  Alt+/

Trace Perpendicular Lines  Chel+T

animate Perpendicular Lines  Alk+"

=10

Shiow Tewk Palette Shift+Ckr+T
Shows Motion Controller

Budc 7: V€ doan OI,0J, hoan thanh hinh vé.
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& The Geometer's Sketchpad - [Bai tap 5.g5p]

File Edit Display Construct Transform  Measure  Graph Wi

o

N|©®

¥

2.Huéng din dung cong cu Custom Tools (Cong cu tity chon)

Ngoai cac cong cu di trinh bay ¢ trén thi Phin mém GSP con tao cho chiing ta mot sé cong cu dé gitp
nguoi thiét ké hinh thao tac nhanh hon(Lap di 1ap lai nhiéu 1an trén 1 hinh) cac ki hiéu hinh hog trén
hinh nhu doan thang bang nhau,vudng goc,vé ki hiéu goc trén hinh,vé vecto...Do d6 phan ndy hitu ich
khi thiét ké hinh.

Dé vé& cac phép bién hinh nhu : Phép tinh tién thi can phai v& Vecto(co mili tén),phep dbi xtmg tAm
phai co cac ki hiéu bang nhau,phep d6i xtng truc can phai co ki hiéu bang nhau va vudng gac....0 diy
ta s€ dung hop cong cu co6 san co tén Custom Tools dé v& cac ki hiéu nay. Custom Tools ciia GSP

nim trong thu muc sau
-’J Sketchpad

Trude hét ban chic chan réng cira sO 1am viée cta ban la tap tin mang tén untiled dang dugc mo dé vé
cac ki hiéu trén, ta tién hanh nhu sau:

Vio thu muc trén Sketcherpad\Samples\ Custom Tools.Trong Custom Tools co cac tap tin sau (mdi
tap tin la mot cong cu cua GPS).

Bay gio chung ta mo tap tin ¢6 tén: Geo Notasion.
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30 _Plokting_Toolkit
Sketchpad Document
gl kB

Animation Toaols
Sketchpad Document
0 KB

Zonics
Sketchpad Document
13KE

Gen_Motation
Sketchpad Document
e kB

Irversion_Tools
Sketchpad Document
77 EE

Line_Tvpes
Sketchpad Document
176 KB

patabal 1
Sketchpad Document
21 KB

Sample Tools
Sketchpad Document
21 KB

Triangle Centers
Sketchpad Document
Z8 KB

@ @ @ @ @ @ @ @ @

About This Folder
Sketchpad Docurment
3B

Appearance Tools
Sketchpad Docurment
&6 kB

Caonics_Plus
Sketchpad Docurment
141 KB

Graph_Paper
Sketchpad Document
409 kB

Irwisibility_Toolkit
Sketchpad Document
51 KE

Linkage_Library
Sketchpad Document
307 KB

Perspective_Tools
Sketchpad Document
463 KB

Sliders
Sketchpad Document
15 KB

wec ko
Sketchpad Document
&6 kB

@)

@ @ @ @ @ @

@)

Advanced Tools
Sketchpad Document
41 KB

Conic_Intersections
Sketchpad Document
47 kB

Fractions
Sketchpad Document
130 KE

Graphing_Toolkit
Sketchpad Document
43 kE

Knot_Toolkit
Sketchpad Document
S03KE

rivybonlsy 4
Sketchpad Document
21 KE

Palygaons
Sketchpad Docurment
28 KB

ko mau cong cu
Sketchpad Docurment
JEB
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Mo tép tin c6 tén:Geo Notasion.Khi do cura s6 lam viéc da dugc thay thé boi cira s6 cua Geo Notasion
nhu sau:

&Y The Geometer's Sketchpad - [Geo_Motation - Geo_Notation]
FiIe Edit Display Conskruck  Transform  Measure  Graph Window  Help

’T» Geo_Notation 4
*
This 15 a file of tools intended for use in creating geometry ]
@ illustrations, such as those used in worksheets, tests, and
7 weh pages. [t constructs commonty used marks indicating
+|| congruent line segments or angles, parallel lines, and right —
A angles. Besides making the constructions more cotnverdent,
W the tools make similar marks uniform in scale. — 3 =
' Begin a drawing by executing the Seftings Control tool. It
will create a tree and a button labeled "Standard Settings "
Click the button.  The branches of the tree will move to Dirag the branch endpoints and
predetermined lengths, as decided by the author. The ohserve the corresponding changes in
branch lengths can still be changed by dragging the the drawing helow.

endpointz. These branch lengths define the scales of their
corresponding objects: congruent segment ticks, right
angle marks, parallel line marks, and point cross ticks.

After creating the tree, any subsequent marks will be
subject to these settings, and will change as the branch
lengths are changed. They can then be copied and pasted
into documents or graphics files.

Sotne new additions have been added by request. Points
can now be represents as small crosses. [t is also possible
to have a point label that remains wisible when the point is
hidden.

Paul Kunkel
Angust 4, 2004

Tiép theo thu nho tap tin ndy bang cach nhan vao nat nhu hinh dudi.

F Y

Khi d6 ctra s6 1am viéc ban dau xut hién trd lai. Bung ctra s6 1am viéc cho dﬁy man hinh.Nhu vay cé
hai tap tin dang dugc md cung mat luc.

Tap tin dang lam viéc 1a Untiled va Geo Notasion vira md.
Dé kiém tra hdy thu nho tap tin untiled ta s& thay trong cita s6 lam viéc co hai tap tin:
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Hay mo tap tin Untiled dé tiép tuc v& céac ki hiéu:Vecto,bang nhau,vudng goc.
Bay gio ban chac chan dang lam viéc vdi cua s6 Untiled.
Trong cong cu v€ bang tay hay chon nut Cong cu tuy chon(Custom Tools).

"

Nhay va giit chudt trai vao cong cu ndy kéo tro chudt vao dong Geo Notation thi s& xuat hién tén cong
cu cua tap tin Geo Notation (hinh bén duoi).

>

Tool Dptions. .,
Shioww Scripk Wigw

Geo_Rokation Settings Control
Right angle
arrowhead (large)
arrovhead (small)
Cross
Point Label
1-arc

2-arc
3-arc
4-arc
1-parallel
Z-parallel
J-parallel
4-parallel
1-kick,
2-tick,
3-tick,
4-tick,

Tiép theo kéo chudt qua cot bén phai va dimg lai & dong:Settings Control (dé tién hanh cai dit cong cu
nay vao ctra s6 lam viéc).Sau dé budng chudt trai.Tai vi tri con trd s€ c6 hinh sau:
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Bay gi¢ chon lai nat Chon dé xac 1ap cong cu nay.Nhay chudt Trai vao Nut:Standard Settings dé dua
vé dang chuan sau:

-
—
— -
a. Vé Vecto
* Cach lam: "
+ V¢ doan thang AB

+ Chon nut Custom Tools dé vao Arrowhead (lagge) hay Arrowhead (small).

ea_Motation 2w Settings Control
‘ Right Andle

Arrowhead (large)
Arrowhead (srall)

+Nhay chudt trai khi d6 tai tré chudt ¢ ddu cham ,hdy di chuyén dén diém B va nhay chudt trai va
dén A va nhay chuot trai ta s€ c6 Vecto AB.

A/EE

b. Panh diu hai doan thing bang nhau

Bay gid ta d4nh dau trén mot doan thing AB

*Cach l[am:Lam nhu trén nhung chon 1,2,3,4 tick.

Sau khi chon xong ,nhay chudt trai tai diém bat ki trén doan thang AB ta c6 ki hiéu danh dau.Sau day la
chon 3 tick.Kéo thanh cong cu (=) cang dai thi ki hiéu 3tick cang lon.
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B

¢/ V& ki hiéu vudng goc
Bay gio ta vé ki hiéu vudng goc cua goéc vuong COB ‘7
*Céch lam:Lam nhu trén nhung chon Right Angle.Sau khi chon xong nhdy chudt trai tai 3 diém:C,0,B.

C } 3
_| -
A, .B Vv
O e
D — -

Kéo thanh cong cu (V) cang dai thi ki hi¢u vudng goéc cang 16n.
* Cha y:

+ Mudn thoat khoi cac cach v& trén thi phai chon Niit Chon.

+ Khong phai cong cu nao cia Custom Tools cling phai cai dat.
+ Cting mot luc ¢6 thé mé nhiéu tap tin cia Custom Tools.

3.Céc phép bién hinh (Transfom)trong mit phing.

a.Phép tinh tién (Translast)
*Tinh tién mdt diém theo veto cho truwéc
Céch lam:
+ V& vecto AB va diém M.
+Chon diém A rdi dén diém B( Piém gdc va diém ngon)
+Trong thanh trinh don chon Transfom (Phép bién hinh) chon Mark Vecto (Panh dau vecto-Hinh
dudi) khi do ta théy c6 mot xac nhan vecto chay tur A dén B.
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LB Measure  Graph  Window  Help

Mark Center  Shift+CkrlH+-F

Mark Vectar B

Translate. .,

Rotate. ..
Dilate. ..

Reflect A M .

Ikeratke...

+Chon diém M sau d6 chon Translate (Hinh dudi)

WEGEEN Measure  Graph  Window  Help

Mark Center  Shift+Ckr4-F

Translate. ..

Ratate,..
Dilate, ..

Reflect A M e

Ikerate...

Xuét hién ctra s

Xac nhan béng cach chon Translate

Ta dugc anh M’ ciia M qua phép tinh tién theo
Vecto AB.
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Translate &]

Translation Wechar:
" Polar ¢ Rectangular ™ Marked

Fram:

Faoint &

To:

Faint B

Help Cancel | Translate |

B

A M

Chu y: + Dat tén M’gMéc dinh) v€ doan MM’va v€ miii té€n thi moi dugc vecto MM,
+Ve thém 2 doan thaing AM,BM’ thi ta dugc hinh binh hanhAMM’B.
+ Néu MA vuong goc voi AB thi AMM’B 1a hinh chir nhat.

+ Kéo diém B thay d6i thi M ciing thay doi, nguoc lai khong duoc.
*Tinh tién m{t hinh theo veto cho trudc
Céch lam : Tuong tu nhu trén. Tinh tién mét hinh thi phai chon hinh do6.

C . - B

O
Q

Chu y:+ bat tén C, phai viét C[1] nhap tir ban phim.
+ Lay M trén C; thi anh M’ thugc C’;.
+ Tao nat dicu khién(Buttons) M chay trén C; nhu sau:
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Zu(8 Display ©Construct  Transform  Measure  Graph  Window  Help
1 Undo Translate Ohjects Chrl+2

Cut Chrl+¥
Copy ChrH+C
Paste Picture Chrl+Y C1 = B
Clear Point Del S A S
- L

Ackion Bukkons Hide/Show v g M\"\_ i - e
Select Al A { \ i \
Select Parents Chrl+U |, ':5 | |I * |
Select Children Cil4D \ / \ o)
Split Point Fram Circle Link... \‘H_x / N / '

Scrall... — — c 1

+ Chon M, trén thanh trinh don vao Edit\Action Buttons\Animation...

Animate Paoint

Properties of Action Button Animate Point

Object l Label ] .ﬂ.nimate]

Thiz button animates 1 Paint.

=]

v Amow Selectable

Cancel | Ok |

[~ Hidden

Help |

Hinh dudi:

- Tiép theo xut hién mot nut didu khién va mot bang thudc tinh cua niit didu khién. Mic dinh bam véo
OK.

- Bam vao nit diéu khién dé xem M chay trém dudng tron C,.

+ Tao vét (Trace) M’1am nhu sau:

- Chon diém M,vao Display chon TracePoint.BAm nut diéu khién s& théy M’ tao vét c6 mau sic cung
mau véi diém M.
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=P Construck Transform Measure  Graph Window  Help

Line width *
Colar r
Texk 4 =
¢ o - B
Hide Poink Ckrl+H T o
show Al Hidden % Ay . —wo M
/ \ / x
Hide Label Chrl+K i \ f \
Labed Paint... Alt+] |, d J,l |I . o JI|
v Trace Paink Chrl+T \\ / \\ /
N 4 N yau
— ~_— ¢,

Animate Paink

alk+”

- Mudn x6a vét cia M’ chon Erase Traces.
+ Mubn 1am m¢ vét theo thoi gian vao Edit chonPrefrerences chon color 161 danh vao'dau kiém Fade
Traces Over Time.
BAI TAP 6: Cho hai diém B,C ¢4 dinh nim trén dudng tron (O;R) va mot diém A thay doi trén duong
tron d6.Chimg minh rang tryc tim tam giac ABC nam trén mot dudng tron c¢d dinh.
Budc 1:Tao tap tin Bai tap 6 trong thu muc Sketchpad.
Budc 2: + V& dudng tron tdm O béan kinh R.(Dat tén sau khi v& xong hinh)
+ Vé tam giac ABC ,V¢€ duong cao AH ,CH,x4ac dinh truc tam H,
+ V& gbc vudng,v€ duong kinh BB',v€ hinh binh hanh AHCB'.
+Véveto AH , B'C

€3 The Geometer's Sketchpad - [Bai tap 6.g5p]
File Edit Display Construck Transform Measure Graph  Window Help

X,
+ o
Of b
o .
é i
»,

e ]

Budc 3: Lam an cac tia va v& cac doan thang.Tao vét cua diém H khi diém A chay trén (O) lam nhu
sau: Chon diém H trén thanh menu chon Display — Trace Intersection
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& The Geometer's Sketchpad - [Bai tap 6.25p]

File Edit BeEEMS Construck  Transform  Measure  Graph  Window  Help

Line Width »

| h v ISt' Calar 3

+ | Text L4
Hide Intersection Zkrl+H

Showe &l Hidden

Hide Label CErE
|| Label Intersection. .. Alk+|

EAlaN(e

Trace Intersection Chrl+T

Animate Intersection  Alk+"

Showe Texk Palette Shift+Ckrl+T
Show Motion Controller
Hide Toolbox

Budc 4 : Cho diém A chay trén duong tron (O): Chon diém A
trén thanh menu chon Edit — Action Buttons — Animation...
& The Geometer's Sketchpad - [Bai tap 6.gsp]

File B[ Display Construck  Transform  Measure  Graph  window  Help

Undo Construck Segment Crrl+2

+

Cuk Chrl+3
Copy Chrl+C
Paste Picture Chrl+Y
Clear Poink Dl — « T e A

Action Butkons - Hide /Show

animation. ..

¥ [=N|®

Select all Chrl+a

Select Parents Chrl+1

Select Children Chel+D B'
o ] Link. ..

SFI|I.|: ..F'.D.Ill'lt I.=r.|:-rr| Circle —

Properties. .. Alk+7

Preferences. ..

Bang sau hién ra:Chon Téc do(Speed) chay cua diém A — OK.
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) The Geometer's Sketchpad - [Bai tap 6.gsp]

TS = ; P
File Edit Display Construck  Tramsform  Measure  Graph  Window  Help

I h ’ |IP~.n|mate Pn|nt||

Properties of Action Button Animate Point

Oll g _
—l Object| Label Animate |
7

» =
P Anirnate;
A Faoint & counterclockwize around Circle #3 at medium speed.

Fetii
BI
Direction: counter-clockwize = I [ Once Only
Speed: medium I I_l
C

Help Cancel | k. I

Budc 5 : Nhin nit AnimatePoint s& c6 Hoat hinh xay ra.

b/Phép quay (Rotate).
Muon thuc hién phép quay phai xac dinh tam quay va goc quay.
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*Chon goc quay AOB cho truédc:
Céch lam:
+ V€& goc AOB va chon theo thu ty A,0,B
+ Vao Transform chon Mark Angl.

IEM Measure Graph  Window Help

Mark Center  Shift+CrrlH+F

Mark Angle B

Mark Veckar

Translate. .,
Ratate. .. O A

Dilate, ..
Reflect

Ikerate, ..

+ V& doan IM,Bay gid ta thuc hién phép quay tim I, gbc quay AOB bién diém M thanh M’
- Chon I, Vao Transform chon 7
Mark Center (Hodc nhay dap chuéttrai vao diém I)

IMM Measure Graph  ‘Window  Help

Mark Center  Shift+Ckrl+F

-. Chon M( c6 thé ca doan IM),tiép theo vao Transform chon Rotate.

UGS Measure  Graph Window  Help

Mark Center  Shift+Ckrl+F
Mark Mirrar

Translate. .,

Rotake. .. -
Cilate... I S
Reflect )
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- Xuat hién ctra s6:Nhan vao nut Rotate.

Rotate F§|

Faotate By:
(" Fizedfngle & Marked Angle

ZADB

Ahout Center |

Help Cancel ‘ | Faotate |

* Géc quay bing o :
Lam nhu trén (B6 budc vé goc AOB),budc cuoi xuat hién ctra s6:Nhap do(degrees —radian) tir ban
phim sau d6 nhan nut Rotate.

Rotate E|

Faotate By:
* Fiwedtngle O

m degrees

About Center |

Help Cancel | F otate |

Chu y:+ Goc quay la goc dinh huong.
+ Khi quay mot hinh thi lam twong ty nhu trén nhung chéc chin rang da
chon hinh trudc khi thuc hién phép quay.
BAI TAP 7: Cho ba diém A, B,C ,diém B niam giita hai diém B va C.Dung vé mot phia ctia duong
thang AC céac tam giac déu ABE va BCF.Goi M,N lan luot 13 trung diém cta AF va
EC.Chung minh tam giac BMN déu.
Budc 1:Tao tap tin Bai tap 7 trong thu muc Sketchpad.
Budc 2: V& tam giac déu ABE c6 cac thao tac nhu sau:
+ Nhép dup chudt trai vao diém B(C6 hiéu ing cac duong tron dong tAm xudt hién),chon diém A.
Vao Tranform — Rotate
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| - [Bai tap 7.g5p]

WEGEG Measure  Graph  Window  Help
| MarkCenter  Shift+Ctrl+F

Translate. .,

Dilate. .. o » -

Reflect A B C

Iterate. ..
Xuét hién bang (chon hudng quay am,goc quay 600)va anh ciia B(ddu chim)

Faotate Bu:
% FimedAngle 7 Maked s

m— degrees

About Center B

Help Cancel | Fotate |

bat tén E va v& tam giac ABE.
Budc 3: Ve tam giac déu BCF.Két qua nhu hinh dudi.
F

A B C
Budc 4: V& trung diém M,N va tam giac BMN.
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F

A B C

c. Phép vi tu (Dilate)

Muébn thuc hién phép vi tu phai xac dinh tam vi tu va ti sb vi tu.
* Ti 86 vi t 1a s6 thue k cho truérc.

Cach lam:

+ Chon tam vi ty O,Trén thanh thuc don

vao Transform chon Mark Center.

WEGE Measure  Graph Window  Help

Mark Center  Shifk+Ckrl+-F

+ Chon diém M r6i vao Transform chon Dilate.

WEGEGNNY Measure  Graph  Window  Help
Mark Center  Shift+Crrl+F

Translate. ., O M

Rotate...

Reflect

+ Xuat hién ctra s6:Nhdp ti s6 vi tu tir ban phim(ti s6 13 phan sé: ¢6 tir s6 & 6 trén,mau sb 13 6 dudi).Sau
d6 nhan nit Dilate.Ta c6: M bién thanh M’ qua phép vi tu tdm O ti s0 -1/2.
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Dilate X

Dilate By:
{+ Fixed Fatio 2
. L
0 M
zn
Ahout Center O
Help ‘ Cancel | Dilate |
M 0 M

Chii ¥ : Ta c6 thé cho ti s6 k thay ddi trén thanh truot bang cach vao custom Tool\Siders chon Bounded

horizontal.
Y

Tool Options...
Show Script Yiew

Sliders Basic horizonkal
Basic wertical
Adjustable harizantal
Adjustable vertical

v Bounded horizontal
Bounded wertical
Inteqer horizonkal
Inteqer wertical
Circular

Thanh trugt nhu sau:( ti sb k = a)

a=3.72

[ Jum]
.

E

*Cach lém:
+ Chon diém O lam tam vi ty va nhap dup chuét trai (Mark Center)
+ Chon a, trén thanh trinh don vao Transform chon Mark Scale Factor.
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LRGN Measure  Graph Window  Help

Mark Scale Fackor

a=3.72

+ Chon diém M ,trén thanh trinh don vao Transform chon Dilate thi xuat hién ctra sd.
Nhap nut Dilate.

i) M 0
a=23.99
"3 g 1 ] S
=]
Dilate X
Dilate By
" Fizxed B atio * Marked Fatio
a
°@ ®
| @]
Ahout Center O
Help Cancel | Dilate |

Chu y: Tuong tu nhu phép vi tu bién diém thanh diém ta ciing 1am dugc v6i phép vitu 4y bién Hinh
thanh Hinh.
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* Ti s6 vi tw 12 ti s6 ciia hai doan thing cho trudc.
Mubn xéc dinh ti s6 hai doan thang chung ta phai do chiéu dai ciia mbi doan thang va tinh ti sé ciia
chung Nhu vay ta dua vé phép vi tu ti s6 k cho trude.
Céch lam:
+ V& hai doan th'fmg AB va CD va tién hanh do dd dai hai doan th:fmg nhu sau:
- Chon AB va CD trong thanh trinh don vao Measure chon Length.

(GRS Graph  Window  Help

[

R.atio

Calculate, Alb4=

- Xuét hién s6 do nhu sau:
mAB =513 cm mCD =2.36 cm

+ Tinh ti s6 CD/AB lam nhu sau:
- Vao Measure chon Calculate,mdy tinh s€ xuat hién.

Mew Calculation

Create an expression uzing the keypad
or keyboard and pop-up menus,

or inzert exizgting values and functions
by clicking them in the zketch.

| m ﬁ =2.36cm
7/ 8| 9 ' Yalues '| mﬁ= 513 cm
5 B e e e L Function: - |
1] 2| 3 =

0

Help | Cancel | : |
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- Pé tinh ti s6 ta nhay chudt trai vao sb do d6 dai CD,luc nay trén may tinh s& xuat hién ki hiéu d6 dai
CD ddng thoi phép toan trén méy tinh hién thi (Bam).Sau d6 nhan phim chia va tiép tuc nhap do dai
AB vio may tinh.Két qua duoc nhu sau:

Mew Calculation

m CD
—— = 0458879
m AB
G 1mad) mCD = 2.36 cm
+| A~ —| m AB = 5.13 cm
i =
4+«
Help Cancel | k., |

+ Nhin OK ta duoc ti sd k:

m CD
— =046
m AB

Viy ti s6 vi tur 12 s6 thue k cho truéc.

BAI TAP §8:
Budc 1:Tao tap tin Bai tap 8 trong thu muc Sketchpad.
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d. Phép doi xirng truc (Reflect)

Mudn thue hién phép dbi ximg truc ta phai xac dinh truc d6i ximg.

Céch lam:

+ V& duong thang d va diém A.

+ Chon duong thing d ,trén thanh trinh don vao Transform chon Mark Mirror(Nhay chudt trai hai 1an
vao dudng thang d)

WEGE Y Measure  Graph Window  Help

Translate. ..
Raokate, ..
Cilate. ..
Reflect

+ Chon diém A, vao Transform chon Reflect.

Iﬁm Measure Graph  MWindow Help

Mark Center  Shift+Ctrl+F

Translate. ..

Raotate, ..

Dilate. ..

Reflect d

+ Két qua:(Vé thém goc vudng ki hiéu hai doan thang bang nhau).

A
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e. Phép ddi xirng tAm
Mubn thyc hién phép ddi xtmg tim ta phai xac dinh tdm d6i xtng.
Céach lam:
Céch1:Lam tuong tw nhu phép dbi xtmg truc.Thao tac voi truc ddi ximg d 1a thao tac voi tim doi
xung A.
Ciach 2: Phép d6i xtmg tdm O 1a phép quay tam O v&i goc quay 180°,do vay lam twong ty nhu phép
quay.

Céc phép bién hinh trinh bay ¢ trén nham d¢é thiét ké khong gian 3 chiéu bang phuong phap hinh
hoc.Do d6 dé v& duogc cac khdi da dién trong chuong I mét cach thuan loi thi chiing ta mic dinh rang
da thanh thao céc thao tdc ma tac gia khong néu lai nira.

Chuong 11
XAY DUNG KHOI PA DIEN TREN KHONG GIAN 3 CHIEU
BANG PHUONG PHAP HINH HQC
(Sw khac biét co ban trong GPS)

I. GIOI THIEU MAU KHONG GIAN 3D(MKG3D)

1. Tép tin ciia Khong gian 3D c6 tén:MKG3D.

GPS chi thiét ké HHKG 3D bang phuong phap dai s6 (nhap cong thirc) sau dd chuyén qua HH.Vi vay
viéc v& cac khoi da dién gap rat nhiéu khé khan.

2. Sw khac biét giira tap tin 3D ciia GPS va tip tin MKG3D & chd nao?

Khac co ban vé cach thiét ké.

+ T4p tin tap tin 3D ciia GPS thiét ké bang phuong phap dai sb (nhap cong thirc) sau d6 chuyén qua
HH.

+ T4p tin tp tin MKG3D dwoc vé bing phu’o’ng phap hinh hgc.

3. Ve bang phuwong phap hinh hoc cé wu diém va nhwgc diém:

+ Un diém:Gido vién c6 thé thiét ké bat ki bai nao ctia chuong trinh HHKG cua Lép 9. Lép 11 va lép
12 theo chwong trinh phan ban.Phii hop voi phuong phap d6i méi day hoc.(San pham cua tac gia:Da
thiét ké xong toan bd HHKG 16p 11 va 12 cta hai ban KHTN va ban Co ban)

+ Hinh thiét ké bao dam chinh xac vé ti 1¢ va kich thudc nhur hinh that do d6 hinh vé& dep va sinh dong
hon hinh biéu dién ma mot s6 phan mém khac khong khic phuc duoc.

+ Khuyét diém:Khong nhing duoc vio cic phan mém trinh dién ma chi lién két,do d6 khong chay
duoc trén Internet.
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. Cura s6 cia MKG3D nhu sau:

€3 The Geometer's Sketchpad - [Mau KG3D - Khong gian]
File Edit Display Consttuct Transform  Measure  Graph  Window  Help

+

M ;
Q - *Z+ Z
i
Al
», /’,-” T e .
~ ) .
/ /N
i ' /N
T. |
'.\ ‘ l,-"l
‘I'._-‘ IJ.I.
% /»
\'\\ 1 A

4. Gi6i thiéu MKG3D
a. Banh xe nhé 1t nguoc ding dé Phong to hay thu nhé hinh khong gian da vé.
Dit tro chudt va nhan giit chudt trai tai tim banh xe kéo 1én 1a phong to kéo xudng 13 thu nho.Mrre thu
nho t6i thiéu 1a khong thay hinh trén ctra s6 lam viéc.
b. Ba dwong tron dong tim co 3 banh xe nho theo thtr tu:Ngoai ,giita va trong
+ Bénh xe ngoai cung xoay xung quanh duong tron c6 nhiém vu xoay hinh khong gian,nén quay theo
chiéu duong ( ngugc chidu quay kim dong hd).
+ Banh xe giita xoay xung quanh dudng tron ¢6 nhiém vy 1at hinh theo phuong thang ding.
+ Bénh xe trong ciing xoay xung quanh dudng tron c6 nhién vy 14t hinh theo phuong nim ngang.
Chu y:+ Cach kéo nhu banh xe 1at nguogc.

+ Piém mau d6 (Hong tim-Goc toa dd Oxyz)trong cira s6 khong dwoc x6a.Moi thay doi
diém nay sé lam MKG3D mit hiéu luc
¢/ Hé truc xx’ va Z-;Z+ goi 1a hé truc chuin dé thiét ké hinh khong gian
5.Nguyén li ,thao tac vé hinh:
a/ Nguyén li:Trong khong gian Oxyz Mot diém M hoan toan xac dinh khi biét cao do z ctia M va hinh
chiéu M’ ctia M trén mp(Oxy)
Do d6 néu v& duge M’ va xéc dinh dugc cao do cta diém z thi vé duge diém M.
C6 hai thao tac dé im M’ va M nhu sau:
Thao tac 1:Bang phép dit mot diém My nio d6 trong mit phang Oxy sé& cho ta mot diém M’ trong
mit phang Oxy ctia khong gian Oxyz.
Thao tic 2:Bing mot phép dit M’ nao d6 trong mit phing Oxy s& cho ta cao d6 z cua diém M.Vay ta
xac dinh xong diém M
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Pé tai dat Giai Nhit sang tao KHKT tinh Pong Nai nim 2009
* Khdi da dién hoan toan v& duoc khi chung ta vé dugc cac dinh cia nd,céc canh cua khdi da dién dung
cong cu v& doan thing dé va.
6. Mt s6 khai niém co ban
+ Piém phu thudc:M 1a diém thudc cac dbi tuong hinh hoc nhu dudng thang,dudng tron duge xac
dinh béi cac diém trén cac truc cua cira s6 1am viée ,nhu diém N,P(hinh trén)
Khi kéo banh xe 1at ngugc thi cac diém nay thay doi vi tri. Thao tac 1 chi vé cic diém phu
thudc.Nguoc lai 1a diém tu do,nhu diém M (hinh trén).
Chii y:Néu thao tac 1 khong v& diém phu thudc thi hinh v& khong phéng to hay thu nhé duge. Néu
trong khdi da dién c6 1 dinh dugc xay dung boi diém tu do thi khi quay hinh s& khong con diing nira.
+ Truc xx’ 12 truc biéu dién cac diém c6 cao d6 z=0,tic 13 bidu dién diém M’
+ Truc Z+,Z- 1a truc biéu dién cao do z cua diém M, tic 1a biu dién diém M.
7. Huéng din thye hanh thao tic 1 va thao tic 2.
Cach vé mot diém M trong khong gian
Trude hét ban mé cira s6 MKG3D,sau d6 md tap tin sau trong custom tool

[ Perspeckive_Tools
) Sketchpad Docurment
463 KB

+ Tiép theo m& cong cu ndy vao Perspective Tools,chon Point

’Wr | | T

Tool Options. .. ’ .
Shiow Scripk Wiew 'x\
o \_.IIF'
Perspective Setup
Shadebar |
Sundial
Colorbar

by

+ Khi d6 trén con trd chudt c6 mot diém c6 mau do.
Dé v& diém M’(Thao tac 1) ta 1am nhu sau:
- Nhay chudt trai vao My (Khong can dit tén) thi gan diém nay vao duong tron(1),khi nay van con mot
diém.Tai dau tro chudt.nhdy chuot trai vao truc xx’dé gén diém tht hai vao truc xx’(2).
Hay quan sat diém c6 1 diém méi khong mau ndm gan diém hong tim trong cira s6.D6 chinh'la
diém M’(Chua dit tén) ndm trong mp(Oxy) cta khong gian Oxyz.
- Di chuyén M, dé thiy M’ thay d6i
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Pé vé& diém M(Thao tac 2) ta 1am nhu sau:
-Nhay chudt trai vao

P,

Khi d6 dau tré chudt di c6 1 diém( Mic dinh).Nhay chudt trai vao M, khi nay van con mot diém tai
dau tro chudt.,nhdy chuot trai vao truc z+ z-

Pé gin diém th hai vao truc z+ z- (xac dinh cao d6 cia M)

Hay quan sat diém c6 1 diém méi khong mau ndm trén diém M’.D6 chinh 1a Diém M(Chua dat tén)
nam trong khong gian Oxyz. V& doan thang MM’

- Di chuyén M, dé thiy MM’ thay do6i.

Tom lai:

Trong khéng gian ta di vé dwgc 2 dinh ciia mdt khéi da dién nao d6 va 1 canh ciia noé.

Tlep tuc lam nhw vy ta vé xong khdi da dién.
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II. HUONG DAN CHI TIET THIET KE KHOI CHOP VA KHOI LANG TRU.

1. VE KHOI LANG TRU
a. Hinh lap phuong
+ Chon 4 dinh cua hinh vudng trén duong tron:
Piu tién chon 1 diém M, trén dudng tron,sau d6 dung phép quay 90° dé xac dinh 3 dinh con lai.

+ Thyc hién thao tac 1: Bén lan lién tiép cho 4 diém vira chon.
Két quéa dugc 4 dinh cta hinh 18p phuong trén mp(Oxy) cta khong gian toa do
Sau do6 vé 4 canh cua hinh va dat tén cho 4 dinh A’,B’,C’,D’.

C

Piem hong tam.

+ V€ duong tron co6 tam va ban kinh nhu hinh vé.
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Cao d9 z cua M trong khong gian twong tmg diém nam trén tryc Z+ (xem hinh) bang d6 dai canh hinh
vuong A’B’C’D’.

+ Thue hién thao tac 2: Bbn lan lién tiép,nhung phai nhay chudt dé gan bon diém trén truc Z+ tai
diém c6 cao dd z cua hinh v&.

+ Sau khi v& xong 4 dinh con lai cua hinh 1ap phuong ta dat tén va v€ céc canh ta c6 hinh sau.

Béy gio hiy xoay, 1t hinh dé xem thanh qua vira thiét k& Diém hong tam ta c6 thé 1am 4n dé hinh dep
hon.

C
D, |
| B
A i
¢
D"__._r_'_‘____—-—"""__ *-“_\
\/r B'
AI

biem hong tam.
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Chuy: + Mubn ddi mau cta mot diém ta chon diém do,sau d6 vao Display chon Color roi chon mau
tuy ¥ (Xem hinh)

e W Conskruct  Transform  Measure  Graph  Window  Help

Line Width 3
v
Hide Paink Ckrl4+H

Shiooe Al Hidden

Shiow Label Chrl+E

Label Point. .. Alk+f

Trace Point: Chrl+T ™
Animate Poink alk+

+ Mudn v& nét dam,nét vira, nét dut ta lam nhu sau:
Chon doan thang ,sau d6 vao Display chon Line Width r6i chon nét (Xem hinh).

WM Construct  Transform  Measure  Graph Window

Dashed
k| W Thin
Thick,
Hide Segrent Ckrl4+H
Shows All Hidden
Show Label ChFHE ||
Label Segment. .. Alt+] ||
Trace Segment Chrl+T
Animate Segrment alk+"

+ M6 trang méi trén cira s6 1am viéc ciia MKG3D
Trén ctra s6 lam viéc vao File chon Document Options(Xem hinh)

Document Opkions. ..

e Edit Display Construct  TransForm
Mew Sketch Ctrl+M
ﬁ Qpern... Che-C
*
| Save Chrl+5
E Sawve fs..
—  Close,.. Chrl+
7

Page Setup...

Xuat hién ctra s0:trong cira s6 vao Duplicate va chon Khong gian r6i nhan Ok.
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Document Options

Wiew: ¢ Pages { Tools

FPage Marme: oo J

K.hong gian
Blank Page 1
Duplicate

Help

Cancel . :
I

oK :

I

I

ntitled

Tiép theo c6 hai trang khong gian (giéng nhau).Mudn ddi tén cia trang nhép tén tir ban phim vao dong
khong gian trong ctra s6 va bam OK.

N My , -

\\“m Document Options E|
.._\_\_\_\-\-\--\-\___ " =
Wiews @ Page: { Toodls
Z_
¢ | Page Mame: Add P
IKthg gian il ‘

Remowve Page ‘

k-hong gian
K.hong gian

W Show Page Tabs

T Help

Cancel

K

i

Khong gian | Khang gian | 4 |

Doi tén trang da v€ hinh 1ap phuong thanh HLP.

Sau khi thiét ke xong hinh ta lam &n cac tryc,dudng tron, dudng thang ,diém dé tao nén M va M’ .(cach
1am nhu lam an diém)

b. Hinh hp chir nhit

Trudce hét mé trang méi c6 tén HHCN(Hinh hop chir nhat).

(Cach 1am nhu vé Hinh 13p phuong)

Chi néu cach chon 4 diém trén dudng tron cia ctra s6 MKG3D
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c¢. Hinh Ling tru tam giic déu
Trude hét mé trang mai c6 tén LTTGD(Ling tru tam giac déu).
(Céch lam nhu vé Hinh 1ap phuwong)
Chi néu cach chon 3 dinh trén dudng tron cia cira s6 MKG3D

Hinh lang try tam giac déu sau khi thiét ké.

A

BI

biem hong tam.
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d. Hinh Ling tru luc gidc déu
Trudc hét mo trang méi 6 tén LTLGD.
(Céch lam nhu vé Hinh 1ap phuwong)
Chi néu cach chon 6 dinh trén dudng tron cia cira s6 MKG3D
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e. Hinh Liang ding day 1a tam giac vuong

Trudce hét mé trang méi c6 tén LTDTGV

(Cach 1am nhu vé Hinh 1ap phuong)

Chi néu cach chon 3 dinh trén dudng tron cua cira s6 MKG3D

Hinh ling tru sau khi thiét ké.
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e. Hinh Lang Xién.

Mudn tao mét ling tru xién ta tinh tién cac dinh ctia mot mit day theo vecto song song voi mp(Oxy)
ctia khong gian Oxyz.( mot day cua ling tru nam trén mp(Oxy)).

Trudce hét mé trang méi ¢ tén LTX

Vi du: Ve lang tru xién c6 day 1a hinh thoi:

+ Trudc hét tao 4 dinh hinh thoi trén duong tron cia ctra s6 MKG3D

- Dung cong cu da gioi thidu ¢ chuong I v& hai duong thang vudng goc sau do dung phép dbi xtmg
tdm vé cac dinh cua hinh thoi.

-Thao tac 1:4 dinh nay ding dé v& 4 dinh cua ling try ndm trén mp(Oxy)

(Thao tac vé M)

+ Tiép theo ding phép tinh tién theo vecto u (Xem Hinh) dé tinh tién hinh thoi (nét dit) thanh hinh thoi
nét dam)
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- Thao tac 2:4 dinh ctia hinh thoi nét dam dung dé v€ 4 dinh cua day trén lang tru xién (thao tac vé
M).

Thiét ké nang cao
Néu thiét ké hinh lang tru c6 day 1a hinh thoi (nhu trén) ma hinh chiéu ctia A trung véi tam day
A’B’C’D’ thi lam thé nao?Vécto tinh tién u nhu hinh sau
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Hinh sau khi thiét ké: D

Chii y: Vi cach xdy dung nhu trén ta co thé thiét ké do dai AA’=2A’B’...

Trong truong hop nay ta phai ding cong cu do do dai A’B’ dé tinh d6 dai AA’=2 A’B’.

hodc goc tao bdi A’B’ tao voi day goc a cho trude.

Nhu vay thi hinh thiét ké bao dam d6 do chinh x4c cta hinh chir khéng phai chi 14 hinh bidu dién.Do d6
hinh v€ sinh dong hon.

C6 thé thay thé dwong tron chuin & cira s6 MKG3D bing dwong tron khic nhung dwong tron dé
phii ¢6 tinh phu thuéc nhw Piém phu thugc.
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2. VE KHOI CHOP
a. V€ hinh chép c6 day la tam giac.
Trudc hét mo trang maéi c6 tén HCTG

+ Thao tac 1:Céach chon 3 dinh trén duong tron cia cira s6 MKG3D dé v& day hinh chop

+ Thao tac 2:Céach v& dinh hinh chop(dinh tuy ¥):Khi dau tré chudt di c6 1 diém( Mic dinh)

nhdy chudt trai vao vi tri 1(Xem hinh) khi nay van con mot diém tai dau tro chuot.,nhdy chudt trai vao
truc z+ z-dé gan diém thkr hai vao truc z+ z- tai vi tri 2.

Chu y: Tré vé Thao tac 1 dé v& hinh chiéu ciia Dinh trén day 1a diém 6 vi tri 1.
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Hinh sau khi thiét ké:
Co (SBC) vuong goc voi day va co hinh chi€u cua dinh trén day dugc xac dinh.

S

b.VE hinh chép tam giac déu.
Trudce hét mo trang mdi c6 tén HCTGD 7 7
+ Thao tac 1:Céach chon 3 dinh tam gidc déu trén duong tron cua cira s6 MKG3D dé v€ day hinh chop
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+ Thao tac 2: 1am nhu trén ,Nhung vi trong tAm ciia tam giac déu 1a giao diém cua hai truc do d6 c6 su
khac biét v6i cach lam trén. Do 1a sau khi gin diém vao vi tri 1 va hai dé v& dinh thi-phai dung chuot di
chuyén diém & vi tri 1 vao tring véi giao diém ctia hai truc(néu khong thi dudong vudng goc vé tir dinh
dén day sé xién.

Hinh chop tam giac déu sau khi thiét ké:

c. Vé tir dién déu canh a.
M¢ trang maéi c6 tén TDD
+Trudce hét dung cong cu dé tinh chiéu cao tir dién nhu hinh dudi
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Phai tinh :
bo dai EK'=5.14 cm
Po dai OE=2.97 cm

Chicu cao cua ordien la h

=h=-/KK%-0K?=4.20 cm

d. V& hinh chép ti gidc déu.
Trudc hét mo trang maoi c6 tén HCTGD q q
+Thao tac 1:Cach chon 4 dinh hinh vudng trén duong tron cua cira s6 MKG3D dé v€ day hinh chop
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bé tai dat Giai Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009
+Thao tac 2: nhu vé dinh hinh chop tam giac déu.

Hinh chop tir gidc déu sau khi thiét ké:

e/ V& hinh chép tam giac c6 géc tam dién vuong .

Trudce hét mé trang méi c6 tén HCTDV

+Thao tac 1:Cach chon 3 dinh tam giic vudng trén dudng tron cua cira s6 MKG3D dé vé day hinh
chop, va (1) dé vé goc phang nhj dién.

+Thao tac 2: Pinh cta hinh chop thao tac tai dinh tam gidc vuong.
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Hinh sau khi thiét ké:

f. V& hinh chop S.ABCD,ABCD la hinh vudng,SA vudng géc véi day .

Trudc hét mo trang mai co6 tén BT1 7 7

+ Thao tac 1:Céach chon 4 dinh ctia hinhvuong trén dudn tron cia ctra s6 MKG3D dé vé day hinh
chop.

+ Thao tac 2: Dinh cua hinh chdp thao tac tai dinh hinh vudng.
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Hinh sau khi thiét ké:

g.Vé hinh chép S.ABCD,ABCD la hinh binh hanh ,SO vudng géc véi day,O 1a giao diém ciia AC
va BD.

Trudc hét mo trang méi ¢6 tén BT2

+Thao tac 1:Cach chon 4 dinh cua hinh binh hanh

Trude hét v& hai duong thing song song (c6 giao diém v6i dudng tron cua ctra s6 MKG3D),rdi v& hinh
binh hanh ¢ 4 dinh ndm trén hai duong thang nay.
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Hinh binh hanh dung dé v& day cta hinh chop
+Thao tac 2: Pinh ctia hinh chép thao tac tai giao diém hai dudng chéo.

Hinh sau khi thiét ké:

h. V& hinh chép S.ABCD,ABCD I hinh théi ,SO vudng goc véi day,O la giao diém ciia AC va
BD.

Trudc hét mo trang méi ¢6 tén BT2

+ Thao tac 1:Cach chon 4 dinh cia hinh thoi
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Pé tai dat Giai Nhit sang tao KHKT tinh Pong Nai nim 2009
Trudce hét vé& hai duong thiang vudng goc (co giao diém véi dudng tron cia ctra s6 MKG3D),rdi vé& hinh
thoi ¢6 4 dinh ndm trén hai dudng thing nay(ding phép quay).
Hinh thoi dung dé v& day cua hinh chop
+ Thao tac 2: Dinh ctia hinh chop thao tac tai giao diém hai duong chéo( V& nhu dinh cua hinh chép
tam giac déu)

Hinh sau khi thiét ké:

k. V& hinh chop S.ABCD,ABCD Ia hinh thoi ,Hinh chiéu caia S 13 trung diém ciia ciia canh AD.
Trudc hét mo trang mai c¢6 tén BT3
+ Thao tac 1:Cach chon 4 dinh cua hinh thoi
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Pé tai dat Giai Nhit sang tao KHKT tinh Pong Nai nim 2009
Trudce hét vé& hai duong thiang vudng goc (co giao diém véi dudng tron cia ctra s6 MKG3D),rdi v& hinh
thoi ¢6 4 dinh ndm trén hai dudng thing nay(ding phép quay).
Hinh thoi ding dé v& day cta hinh chop
+ Thao tac 2: Dinh ctia hinh chop thao tac tai trung diém nhu hinh dudi.

Hinh sau khi thiét ké:

THIET KE NANG CAO , 7 7 9 ,
C6 thé thiét ké: Goc gitra hai mp,hinh chiéu ctia mot di€m trén mdt duong thang,mat phang, thiét
di¢n...
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- ChuongIII
THIET KE CANH THONG MINH
CHO KHOI DA DIEN

I.LHUONG QUAY

1. Heéng quay dwong,am:
Cho 3 diém khong thang hang A,B,C,néu di tir mot diém ndo d6 dén hai diém con lai theo nguoc
hudng quay cta chiéu quay kim ddng hod ;huong quay do la huong duong.

Huéng quay theo chiéu quay kim dong ho 1a hudng 4m.
2.Pa giac dwong,am.
+ Cho da gidc AjA2As ... An. La m{t mdt nao do cua khdi da dién va 1a mat khong nhin théy duogc goi
1a mat 4m,Néu chon 3 dinh tuy ¥ ctia da giac va thuc hién phép quay theo chiéu am.
+ Cho da gidc AjAAs ...An. La m{t mat nao do cua khéi da dién va 12 mat nhin théy dugc goi 1a mat
duong,Néu chon 3 dinh tuy ¥ cta da giac va thyc hién phep quay theo chiéu duong.
+ Canh ctia khoi da dién dugc nhin thdy (Nét 1ién) néu no 1a giao tuyén ciia hai mat trong do co it nhét
cuia mot mat duong.
+ Canh ciia khoi da dién bi che khuat (Nét diit) néu no 1a giao tuyén ciia hai mat am.

II. HUONG DAN THIET KE CANH THONG MINH

1. Khéi da dién c¢6 canh thong minh: 13 khéi da dién khi thuc hién mot phép quay xung quanh
mot diém hodc truc nao do thi canh nhin théy 1a canh c6 nét lién, canh khong nhin théy co nét dut
va cacnét thay ddi lién tuc khi quay hinh.

2. S cén thiét phai thiét ké khoi da dién cé canh thong minh.

Trong chuong II ching ta da thiét ké duoc khdi da dién,dé thuan loi cho viéc quan sat hinh tir phia
sau hay phia trén xudng...budc ching ta phai xoay hinh,do d6 s€ xay ra hinh dang xoay c6 net thy
duoc biéu dién bang nét dut,va nguoc lai.bé 1a diéu bat tién.

3. Mé tap tin dé thiét ké canh théng minh. Trudc hét trén cira s6 lam viéc ciia GPS di c6 mot
khéi da dién dugc thiét ké.

+ Trudc hét ban mé cira s6 MKG3D,sau d6 mé tép tin sau trong custom tool

[k Irvisibility _Toolkit
@1 Sketchpad Docurment
S1KE

(Xem lai cac bude mé tap tin trong custom tool trong chuong I)

+ Tiép theo mé cong cu nay vao Invisibility Toolkit ,chon visibility Index(Xem hinh)
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1
P,
Taoal Options. ..
Showva Scripk Yiew

Irwvisibility_Toolkit

Wisibility Index

Smark Edge
Blinker

+ Sau khi chon xong h¢ truc toa do va luoi toa do: Bay gio lam an ludi toa do trong cua s6 lam viéc
cia MKG3D.Trong thanh trinh don vao Graph chon Hide Grid.

=N Window  Help

Grid Form r
Snap Paints

+ Lam 4n hé truc toa dd nhu sau:Trude hét chon hé truc toa d6 ,Trén thanh trinh don vao Display chon
Hide objects.

WEREMN Construct  Transform  Measure  Graph Window  Help

Line ‘Width 3
Color »

Hide Objects Ckrl4+H

Show Labels ChrlHE
Label Objects. .. Alt+]
Trace Ohijecks Chel4T

+ Tiép theo vao nit cong cu Custom Tool, Vao Invisibility Toolkit chon visibility Index thém mét lan
nira.Lan nay cong cu cia GPS cho ta dinh nghia mét am,duong.
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Tool Cptions.,..

Shiowe Scripk View

Irwvisibility_Tomlkit k| Wisibilicy Index
Smart Edge
Blinker

4. Tién trinh thiét ké.

a. Lam sach cira s6 1am viéc

+ Trén ctra s6 1am viéc ta s& 1am 4n tat ca cac ddi tuong dung cho viée thiét ké khéi da dién.chi dé
lai:Khéi da dién,Cong cu xoay hinh,cong cu phong to,thu nhd,cong cu danh déu,vuéng.(Xem hinh)

b -y

b. Pinh nghia mit dwong,Am bang cong cu Invisibility Toolkit

+ Chic chin rang dé chon visibility Index khi d6 trén tré chudt c6 ddu chdm do(Tét ca c¢6 3 dau chim
dé 1 1an thuc hién dinh nghia mat am,duong)

+ Quan sat hinh chop ta thdy cic mit bén (ABS) 13 mit dwong(+1), mit bén (SBC) 1a mit dwong(+1),
mat bén (SCD) 1a mat am(-1), mat bén (ASD) 1a mat am(-1), mat day (BAD) la mat am(-1).( Tén ctia

madt theo thur tu 14 hudng quay duong,hay am)
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* Céach lam:
bt tr6 chudt vao diém A nhay chudt trai dé gin diém thtr nhit vao A, tiép theo lam nhu vay véi diém B
10i dén dém S.Két thic trén man hinh xuat hién «dong Iénh :V4ps=1.00(Mat (ABS) la mat duong)
Mubn b6 thao tac nay phai chon nut Chon. Mudn thao tac tiép thi phai vao visibility Index.

Vags = 1.00

+ Tiep tuc lam nhu vay véi cac mat con lai ta thay trén man hinh c6 két qua sau:

Vags = 1.00

Vaes = 1.00

Veps =-1.00

Vpas =-1.00

VEAD =-1.00 A Ll

¢. V& canh thong minh bang cong cu Invisibility Toolkit
+ Trudc hét chon tat ca cic canh cua hinh chép va 1am 4n ching(Xem hinh).
Khi nay khong nén xoay hinh vi lam déo 16n thir ty cua cac mat.
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S
Vags = 1.00
Vgeg = 1.00
Vepes =-1.00 D
Vo = -1.00 b .
Veap =-1.00 A ) .
. C

+ Lam nhu trén nhung l?m nay chon Smart Edge (Canh Thong minh).
Sau khiqchon xong thi dau tré chudt c6 cham do((Tat ca c6 2 dau cham dé 1 lan thyuc hi¢n vé 1
doan thang)

» Create Mew Toal, ..
[

Toal Opkions. ..
Showe Script Yiew

Invisibility_Toolkit g w Visibiity Index ()
‘ Smart Edge

Blinker 00

*Vé Canh SB. ) q )
+ Chon 2 diém mut:Dat tro chudt vao diém B nhay chudt trai d€ gan di€m thir nhat vao B,roi dat
tré chuodt vao di€ém S nhay chudt trai dé gan di€m thur hai vao diém S.
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+ Chon hai méit chung canh:Tiép theo dua tré chudt dén vi tri dong 1énh V zps=1.00 thi hién vién
xanh hinh chit nhat rdi nhay chudt tréi.Tiép tuc 1am nhu vay cho Vcs=1.00.(Vi canh BS 1a giao
cua hai mat nay)

Vags = 1.00
Vacs = 1.00

+ Sau khi thyc hién xong thi xuét hién canh SB.

S
Vags = 1.00
Veeg = 1.00
Veps =-1.00 ’ D
Vpaz =-1.00 o ®
Ve =-1.00 A . :

+ Tiép tuc lam nhu vy cho cac canh bén ta c6 két qua sau
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Vags = 1.00
Vges = 1.00
Veps = -1.00
Vpas = -1.00

Tiép tuc v& cac canh day( cht ¥ chon 2 diém dau mat ciia doan thing va chon hai mat c6 chung
canh do)

Chii y: Néu di v& canh xong nhung v& sai thi x6a nhu sau:chon canh d6 1an 1 rdi x6a.Xoay hinh dé
xuét hién canh d6 1an 2 va x6a.

*Vé Canh SH (Canh nam trén mét mit)

+ Chon 2 diém mit:Nhu trén.

+ Chon dong 1énh Vgsp=-1.00 va nhay chudt trai hai lan.

Hinh sau khi v& xong va xoay dén vi tri khac.

Vagz =-1.00
Vecs =-1.00
Veps = 1.00
Vpas = 1.00
Vgap =-1.00

+ Sau khi v& xong lam an 5 dong 1énh trén.
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MOT SO Vi DU
HH12 ban KHTN

Baitip 17 trang 28  Tich thé tich ciia khéi hép ABCD.ABCD',
biét ring AAB'D' 1a khoi t1f dién déu canh a,

D c
Hide DE
EHien_an AANBTY
I [[Hien_An LTru
i H——

Baitap 21 trang 28

Cho di€ém M nim trong hinh o dién déu ABCD.
Ching minh ting t6ng cdc khodng cdch tir M 1\
bén mat cia hinh 6 dién 1a mot sé khéng phu
thude vio vi tri cia di€ém M. Téng d6 bing bad
nhiéu néu canh cia t dién déu biang a?

=W
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R e et 20 Kbéi chép S.ABCD c6 ddy 1a hinh binh
hanh, M la trung di€m cia canh SC. Mat
phing (P) di gua AM, song song véi BD
chia khoi chép thanh hai phan, Tinh ti s&
thé tich ciia hai phan do.

:
—_— [[ve vitri ban dau] [[¥e 0g]
c

---------
[[¥e canh ben] [[Hide F.@]
We Mau ACWP

B [[ve_AC.ED] [[Ehow Giai]

Gy finf] Bt R
[Feetense] [Eeemmean Khoi thap nhi dién déu
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Bai tip 25 trang 29 Ching minh ring néu cé phép vi tu ti s6 k bién t
- . . Vapco
= dien ABCD thanh oo diéen AB'C'D' thi v =

ABCD

5

kP .

||Hide net

E Baitap 14 trang 20
Ching minh ring :

b/ TAm cdc mat ctia mot khodi tam
mat déu la cdac dinh cia mét khoi
lap phudng,.

P

iHien _an trung tuyen|
!Hide Dinh lap phuong]
!Hide Hinh lap phuong]
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Vi du 2(SGK)

Pé tai dat Giai Nhit sang tao KHKT tinh Pong Nai nim 2009

.-LO

rd
— - -

'

1

4

i o i e e

Q

o
T
W

n

Y
Y

BI

Baitap 14 trang 20
Ching minh rfing :
a/ Tam cac mat cia mot khoi lap

phucng 13 cdc dinh cia mot khoi tf’uij
B mat déu, | H”
]

wwwwwwwwwwwwwww
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Bai 37_c/08(Ldp 11 Ban KHTHN)

O

IDieu khien do nghieng]

We i tri ban dau

Ba147/75(Ldp 11 Ban KHTN)
D,

;C1 Tro lai tu dau
[Ride AB.C.D

] ==
i | g
I=
m
o
[}

THide A1,B1,C1,01]
b [Tve A1B1C1D1
[Ve B1D AC BC]

Dyl . skl

vVie DB
'3 - =
i ;‘ﬁ__,;r Show Chu y e

klee=""gN I . ? WMohiens] e i
A B [[Hide |

==
=

.
m
—
[—

=z

Y
b

A"
[

ht
s
i
1-'-\_
1
]
T
]
il
[
j ]
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Bai 30/117(Lép 11 Ban KHTN)
A

H
E [Fide A] [[AK] [verm]
1 [Hide B'CY [[ve A&] [[Hide K] veac]
- [[ve AB'C [[ve BB'CC] [[ve HI| [[Hide a]
v [[Hide H] [[HideB,z]  [[Hide 1]

[[e ABC] [[ve HI] [oay]

Bai31/117(Lép 11 Ban KHTHN)
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Bai 32/117(Lép 11 Ban KHTN)

wy]
s F]
— e
(']
[Fe]

/118(Ldp 11 Ban KHTN)
B

Bai 8_e/124(Ldp 11 Ban KHTN)
°A
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Al Bai 5/120(Lép 11 Ban KHTN)
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A, Bai6/120(Ldp 11 Ban KHTN)
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Bai 4/78(11 Ban chuin)
v Z

Bai2/119(11 Ban Chuan)
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Bai 6/119(11 Ban chuan)

d.Tao hi¢u ing v€ canh théng minh
* Nguyén tic chung:
+ Phai thiét ké xong hinh(ké ca thiét dién,trung diém,vudng goc, song song...)
+ T6 mau tat ca cac canh c6 mau nhat hon mau cia canh thong minh(Xanh dam)
+ Quy u6c chung vé mau cua nat diéu khién v& canh khéi da dién.(Muc dich 1a dé nguoi trinh bay
khong nham 13n véi cac nut khac)
-Nut ¢6 mau d6 dé xoay hinh.
-Nut mau cam ding dé vé.
-Nut ¢6 mau xanh dwong dung dé an,hién diém.

*Tién trinh thuc hién:
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+Chon tit ca cic canh cta hinh chop S.ABCD.trén thanh trinh don vao Display,chon Color dé chon
mau trang tham(xem hinh).Sau khi chon xong hinh v& ¢6 canh rat mo.

Eal=y Construck  Transform Measure  Graph Window  Help
Line Width 3

Hide Seqments Ckrl+H |:|
Show all Hidden —
Show Labels Chrl+E g
Label Segments. .. alt+f e _
Trace Segments Chrl+T _
Animate Segments ale+" _
Hide Text Palette Shift-+CErl+T _
Shows Mation Controller

Hide Toolbox Other...

+ Dinh nghia mit dwong,4m bang cong cu Invisibility_Toolkit
+ Chac chan rang da chon visibility Index dé dinh nghia mat duwong am.

S
Vags = 1.00
Vees = 1.00
VDSC - -1 UU 4 -~
Vpas =-1.00
D
H he
Vgap =-1.00 F [ .
A [*
\ C
B
*Céch lam:

Béy gio v& ddy ABCB,v& canh AB r6i v& BC,CD va sau cing 1a DA.

+ Chon 2 dlem mut: Chon Smart Edge (Canh Thong minh) roi ddt tré chudt vao diém A nhay
chudt trai dé gan diém thur nhét vao A,rdi dit tro chudt vao diém nao d6 trén canh AB (khac A va
B) nhay chudt trai dé gan diém tht hai vao diém diém ay.Tiép theo chon Vsap va Vpap.Ta di v&
duoc 1 doan cua canh thong minh AB.(xem hinh).
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S
Vpgs = 1.00
Vacg = 1.00
Vg =-1.00 V. .
Vpas =-1.00
D
Vgap =-1.00 " H Ju| o
A y
B
+Tiép tuc nhu vay vé& canh BC,CD,DA.(xem hinh)
S
Vpgs = 1.00
Vgeg = 1.00
Voge =-1.00 W, %
Vpas =-1.00
D
Veap =-1.00 H ju ==
o 1':._- = =

=3
+Sau d6 vé cac canh bén SA,SB,SC,SD.(Xem hinh).
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Vags = 1.00
Vacs = 1.00
VDSC =-1.00 o -~
Vpas =-1.00
D
Veap =-1.00 ' U Aeter
.A\ L ~\
— C

*Tao nut Vé hinh
+Trude hét chon hai diém:DPiém thir hai ciia canh thong minh thudc canh AB(Khac A) va B(tht
tu),trén thanh cong cu tuy chon vao Edit vao Action Buttons,chon Movement.

s Display Construck  Transform  Measure  Graph  Mindow  Help
1 Undo Translate Point  Ctrl4+2

Cut ChrlHx
Copy Chrl+C
Paste Picture ChrlY
Zlear Points Del

Action Butkons Hide Shom

#nirnation, ..
Select Al Chrl+-A

Maveement. ..
Select Parents Chrl+L
Select Children CrelH+D . -7

Link...

5 D
-1.00 o PROREL s o g
Preferences. .. III|.
i L BN
g
& C
B

+Xudt hién mot Nt hiéu ung(Action Buttons) va mQt bang thudc tinh,bAm Ok dé hoan thanh 1 nut
hi¢u ung.
Cu lan lugt nhu vay dé vé ddy ABCD,c6 4 nut hi¢u tng.

Maove Paint] (1)
move Point
move Point
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Tuong tu nhu vay v€ canh bén SA,SB,SC,SD,co 4 nut tuong tu nhu vay

@

+Tao nut hiéu tng v& AB dén BC,CD va DA nhu sau(Xem hinh)
Chon (1) xong, trén thanh cong cu tuy chon vao Edit vao Action Buttons,chon Presentation.

& Display Construck  Transform Measure  Graph Window  Help

Undao Translate Ackion Buttons  Chkrl4-2

Zut k-
Copy Chel+C
Paste Picture Chrl+Yy
Clear Ackion Buttons Del

Action Butkons Hide/Show | |
Select Al Chrl+a 1ove Point]
Select Parents Chrl+U

Presentation...

+ Sau khi chon xong thi xuat hién nat hiéu tng va 1 nat diéu khién.
Trong bang thudc tinh chon Sequentially (Xem hinh)

Properties of Action Button Present 4 Actions @

Object ] Label Presentation l
Fresent Actions
" Sirulaneouzly & Sequentially

B efore Starting Pauze Between Actions

[ Deselect Al Objects

[ Stop Any Motions lW SEC

[ Erase Any Traces
Mowve Point

Help | Cancel | Q. |

+ Pdi tén cua nat diéu khién co tén Present 4Actions thanh Ve day.

| [We day

+ Mubn d6i tén nat diéu khién: Chon nut diéu khién,bam chudt phai chon
Label Action Button va stra tén trong bang thudc tinh,nhan OK
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Select Parents

| Sequence 4 Action  Properties. ..

Calor b

Hide &ction Button

Label Action Butkon. .,

Tiép theo 1 1am an 4 nut hiéu tmg.

+Tuong tu nhu vay tao tao nit v€ canh bén.

[V canh e

*Tao cac nut hiéu ing vé lai hinh chop.

Muc dich cua thao tic nay la sau khi thao tac xong ta chi can bam vao cac nut diéu khién thi hinh
chop s€ duoc ve theo thu tu.HéE théng nut dugc mang tén theo thir tu nhu sau:
a) Nut Tré lai tir du(chua co)

b) Nut ve A,B,C,D(chua c6)

c) Nut vé day(da co)

d) Nut vé S(chua co)

e) nut vé canh bén(da co)

+ Céch tao nat Tré lai tir ddu(Xem hinh)

- Chon thu tu cac nat (nhu hinh dudi) theo tha tu:1,2,3,4,5,6,7,8.(4 cédp)

Trén thanh cong cu tuy chon vao Edit vao Action Buttons,chon Movement.

I%ﬂ Display Construct  Transform  Measure Graph  Window Help

T Undo Translate Caption Ckrl+2

Cut Chrl+3
Copy Chrl+C
Paste Pickure Chrl+y
Clear Poinks Dl

Action Buttons Hide/Show

Anirmation. .
Select all Chrl+a P
Select Parents Chrl+U L e
Select Children Chrl+D 7~
Link...
inl a
L= wanh bénl SD
H 7
J--er -k P
Pref 2 | 5
references. .. .A\‘ Lo .
1 =90
- c
3
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Khi d6 ¢6 nat diéu kién va bang thudc tinh:Trong medium chon instant,bAm OK.

[ove Ponts|

Properties of Action Button Mowve Points E|

Object | Label  Move |

Speed

" Move Toward |nitial Destination

Help Cancel | | F |

- Tuong ty nhu trén ctr sau 1 lan chon cdp 9,S.tao mdt nit mai,
- Cap 10,S tao nat moi.
- Cap 11,S tao nlit moi.
- Cap 12,S tao nat moi.
Nhu vay c6 5 nlit moi: [ave Points ]

[wove Poin]

[ove Poin]

Move Point

[wove Foin|
Chon 5 nut nay tr’én thanh cong cu tuy chon vao Edit vao Action Buttons,chon Presentation. Trong
bang thudc tinh Bam OK.

Properties of Action Button Present 5 Actions g|

I:Il:-ie.:t] Label Presentation l

=
=
=
a ]
-
=
=
=
[T

Frezent Actions
&+ Simultaneausly " Sequentially
Before Starting Stop After
| Dezelect Al Objects | | f* Last Action Stops
[ Stop Any Mations " First Action Stops
[ Eraze Ary Traces " Elapsed Time
[iove Porn]

[Maove Point
_ - Help | Cancel | k. |
Fresent 5 Actions

-Sita tén nut c6 tén:Present 5 Actions thanh: Tré lai tir dau.

Tro lai tu dau

[ ] (=]

-Lam an 5 nit Move Poin.
-Chon va lam an cac canh mo va cac diem dau mut (khong tén) ctia canh thong minh va lam an
chung.
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+Tao nat Ve A,B,C,D. )
- Chon A,B,C,D.Trén thanh trinh don vao Edit chon Action Buttons chon tiép Hide/Show.(Xem
hinh).

[ Display Construck  Transform  Measure  Graph  Window  Help

Undo Hide Objects  Ctrl+2Z

Cuk Chrl+3
Copy Chrl+C
Paste Picture Chrl+y
Cleat Poinks Dl
Ackion Buktons Hide/Show 3

aniration, ..
Select all Chrl4-a

Mowement, ..
Select Parents el o
Select Children Chrl+D ) H D

Link. .. \ i

.h "f__. e M Fee
I .
C
Preferences. .. —
B

- Xuét hién nat Hide Poin

Hide Points

Dbi tén Poin thanh ve ABCD

Hide %e ABCD

-Tuong tu tao nut vé S.
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Két qua duoc sap x€p lai la:Hay bam cac nut tur trén xudng dudi s€ thay két qua that dep.

Tro lai tu dau
s 3 Hide We ARCD

Hide We S
We canh bén

<
(o] Foies] [ece]

?

Sau khi thiét ké xong thi van con 2 dudng chéo va dudng cao SH chua lam-phan nay danh cho-déc gia
thiét ké.
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PHAN II :HINH TRON XOAY
XAY DUNG MAT TRON XOAY BANG PHUONG PHAP
HINH HQC
(Sw khac biét co ban trong GSP)

CHUONG LMAT CAU

I.GIOI THIEU MAU KHONG GIAN MAT CAU (MKG MAT CAU)

1. Tép tin ciia Khong gian mit ciu cé tén:MKG MAT CAU.

[t MEGMATCAL
Sketchpad Document
= 1,419 KB

2. Sw khac biét giira tip tin mit ciu ciia GPS va tip tin MKG MAT CAU é ché nao?

Khac co ban vé cach thiét ké.

+ T4p tin tap tin méit ciu ciia GPS thiét ké bang phuwong phap tao hinh anh cta mit cau.

Do d6 khong dép tmg duoc nhu cau cta gido vién 1a vé cac d6i tuong hinh hoc lién quan dén mit cau
ctia cac bai toan dé day hoc.

+ Tép tin tp tin MKG MAT TRU dwoc vé biang phwong phap hinh hoc do d6 viéc vé vaxac dinh
cac doi tugng ciing nhw giao diém dé dang hon.

3. Ve bang phuwong phap hinh hoc cé wu diém va nhwgc diém:

+ U'u diém:

- V& nhanh cac hinh c6 lién quan dén mit cau.

- Dung dugc cac giao diém cua duong thang voi dudng tron,dung duoc da giac noi tiép,ngoai tiép
duong tron nén c6 thé vé duge cac hinh chdp,hinh hop ndi,ngoai tiép mat cau.

- Gi4o vién co thé thiét ké bat ki bai nao ctia 16p 12 theo chwong trinh phan ban.Pht hop v6i phuong
phap d6i méi day hoc.(San pham cua tac gia:Da thiét ké xong toan bo HHKG 16p 11 va 12 ciarhai ban
KHTN va ban Co ban)

+ Khuyét diém:

- Khéng nhung duge vao cac phan mém trinh dién ma chi lién két,do d6 khong chay duoc trén Internet.
- Puong tron c6 nét khuat phai v& qua cung di qua 3 diém va ddi nét khi 14t hinh

Qua thoi gian tim toi to1 da xay dung duoc tap tin MKG MAT CAU

Ctra s6 cia MKG3D nhu sau:
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Dé thuan loi cho viée v& mit cau tac gia di thiét ké san mat ciu Gom: Puong kinh co phuong thing
dung va mot dudng tron vi tuyén co thé thay doi.

4.Giéi thieu MKG MAT CAU

a. Banh xe nho 14t nguoc dung dé Phong to hay thu nho mit cau da vé.

Dit tro chudt va nhan gilr chudt trai tai tdm banh xe kéo lén 1a phong to kéo xuéng la thu nhé.Murc thu
nho t6i thiéu 1a khong thay hinh trén cira s6 lam viéc.

b. Hai duong tron dong tim c6 2 banh xe nho theo thir t:Ngoai va trong

+ Béanh xe ngoai xoay xung quanh duong tron ¢6 nhiém vu 1at hinh theo phuong thang dimg.

+ Banh xe trong cliing xoay xung quanh dudng tron c6 nhién vu 1at hinh theo phuong nam ngang.

¢. Trong h¢ truc chuén canchay :

+ Pudng tron 16n ¢ dinh co hai diém C(cao) ,T(thdp) ding dé v& hai diém dau mat cia duong kinh c6
phuong thang dimg ctia mit cau.

+ Duong tron nho phia trong dung dé vé duong tron vi tuyen di dong.Trén dudng tron di dong co cac
diém chia cach nhau cung 10°,ding dé v& nét lién va khuét cia duong tron vi tuyén.

Cac bai toan vé mat cau can vé dudng tron nay dé vé& day cua da giac cua hinh chép hay hinh hop chir
nhat noi tiép mat cau.Khi da thanh thao va hiéu MKG3D va MKGMAT CAU ta c6 thé v& mit cau noi
tiép hinh chép...Dung nat Xoay dé xac dinh vi tri cuia dudng tron di dong.

+ Piém J’; va I’; dung dé vé diém J; va J,.Dung cong cu v& dudng tron dudng kinh J,J, dé v& dudng
tron 16n ciia mit cau.

+ Nira duong tron (vi tuyén) nam phia sau mat cau dugc vé tir nita duong tron 16n dam nét,nguoc lai 1a
nita dudng tron nhin théy.

5. Nguyén li ,thao tac v€ hinh:

Tuong tu nhu thao tac va nguyén li cua hinh da dién.
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II. HUONG DAN.

1. VE PUONG TRON XiCH PAO

+ Tiép theo m& cong cu ndy vao Perspective_Tools,chon Point.

Nhay chudt trai vao diém (1)(Xem hinh) dé gin diém thtr nht (mau do) trén duong tron 16n,tiép theo
nhay chudt trai vao diém (2) trén truc xx’.Khi d6 ta v& xong diém trong khong gian Oxyz.

Cc
J.Q
- " \ J_
\-t
X' S X

- — =

e — == — ===
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+ Dung cong cu quy tich (Locus) dé v& duong tron nhu sau:
Chon diém (1) va (3) ,trén thanh trinh don vao Construct chon locus.

Transform  Measure Graph  Window Help

Segment Chrl+L
Ray
Line

Circle By Center+Paink

" En e

L ]
I,
040
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+Két qué:Diém trén xich dao 1a diém xac dinh Locus.

+ Hudng dan v& nét khuit va nét nhin thiy cua duong xich dao.
-Nhéy chudt trai vao diém (1)(Xem hinh) dé€ gan diém thr nhat (mau do) trén duong tron lon,ti€p theo
nhay chudt trai vao di€m (2) trén truc xx’.Khi do ta vé xong diém (3) trén duong xich dao.

- Lam lién tiép nhu vay cho 34 diém (trir J,” va J,) ta duoc két qua:
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- Chon 3 diém lién tiép (xem hinh) vao Construct chon Arc Through 3 Poins.

MTrananrm Measure  Graph  Window  Help

Segments CErlHL
Ravys J'
Lines > 2
Parallel Ling o
- g | L ]
— 1t Line L]
angle Bisector g
L X
Al &
on Ci o
Arc Through 3 Points 8
Triangle Interior Chr[+F \:’aﬂ
Hoay
T T
T

- Két qua:
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Bay gio lam an dudng tron va tiép tuc thao tac d6 dé vé xich dao c6 nét khuat va nét thay.
Sau khi v& xong dudng xich dao ta 1am 4n cac nut trén dudng xich dao.

Chii y: Chon cac diém di dong trén dudng xich dao thi chon cac diém trén Locus (V& nhu diém
xac dinh Locus.Pwong xich dao khong can vé vi da c6 trong MKGMATCAU.



Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.

Pé tai dat Giai Nhit sang tao KHKT tinh Pong Nai nim 2009
2.VE DPUONG TRON VI TUYEN
a/ V& dwong tron vi tuyén
+V& diém xé4c dinh duong tron vi tuyén.
- Thao tac nhu vé dudong xich dao (Xem hinh).Sau khi thyc hién (1),(2) ta co diém xac dinh Locus (3)
két qua v& dugc duong tron vi tuyen (4).
- Néu mubn vé duong tron vi tuyén nay bang nét nhin thay thi thyc hién nhu vé duong xich dao.Dung
nat xoay dé cé vi tri ciia dudng tron vi tuyén.

+Vé da giac ndi tiép dwong tron vi tuyén )
-Thao tac nhu v€ da gidc day cua hinh da dién,& day vé cac dinh ctia da giac(Thao tac 1) thi lay trén
dudng tron nho.



Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
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+Vé tam giac déu ndi tiép dwong tron vi tuyén.
Thao tac nhu vé hinh da dién.

P

>

+Vé Hinh vudng ndi tiép dwong tron xich dao.
Thao tac nhu vé hinh da dién.

\

+Vé Hinh vudng ndi tiép dwong tron vi tuyén.
Thao tac nhu vé hinh da dién.
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Chii y:-Tam cua duong tron vi tuyén duoc xac dinh 14 giao diém cta hai dudng chéo AC va BD.
-Ta c6 thé vé& cac da giac ndi tiép duong tron vi tuyén.

e V& mit phiang chira duong tron vi tuyén.
Thao tac nhu vé hinh da dién.
Chi khac: V€ thém dudng tron (nét dut)co ban kinh 16n hon dudng tron ngoai. Trén dudng tron nay
v& hinh binh hanh ¢6 phuong song song vdi duong phan giac cua goc thir nhat.sau d6 thuc hién nhu
hudéng dan.

- o
.

Mit phang sau khi t6 mau.
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+ V& tam duwdng tron vi tuyén )
-Thuc hién xong (1) va (2) s€ c6 diém (3). i )
- Dung chuét di chuyén diém (1) vao goc toa do thi diém (3) 1a tdm cia duong tron vi tuyen.

Két qua:
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+ V& hinh Ling tru ndi tiép mit ciu
+ Trudc hét vé da giac day noi tiep duong tron vi tuyén(lam an cac diém ve€ nét dat trén dudng tron

nho) dé v& da giac thuan loi hon.

Piem Lacus
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+ Trén hé chuan ldy K’ d6i xtmg véi K qua giao diém hai tryc.

Biem Lgcus

\‘NM'{ Hoay

+V& tam day trén cta ling tru:Cach lam nhu v& tAm day dudi,chi khac gan diém (2) vao vi tri
K’.Két qua sau khi vé:

Biem Lgcus

Chon tét ca cac d6i tugng lién quan dén day trén cua lang tru 16i thuc hién phép tinh tién theo vecto
0,0/’.
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+ V& dudng tron ngoai tiép A B |CD;E; nhu v€ dudng tron (01).Két qua sau khi thiét ké.

+Tao nut xoay cho ling tru (xem hinh)

Chon cac dinh cua da gidc trén duong tron nhé vao Edit chon Action Buttons ,nhan chudt trai chon

Ani mation.

26 Display Construct  Transform  Measure  Graph  Window  Help

Undao Translake Capkion Chrl+2

Zuk Chrl+
Copy CkrliC
Paste Picture kY
Clear Points Del

Action Buktons HidejShow

Vi

Animation. ..
Select Al Chel+A
Select Parents Chrl+L
Select Children Chrl+Dr

Link...

e

¢

Preferences. ..
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Sau khi déi tén va xoay ling tru

Hoay lang tru

Chu y:
Bing cach xay dung nhu vay ta co thé ket hop véi hinh da dién dé v& cac hinh thoa diéu kién ctia bai
toan nhu: Xac dinh tim mit ciu ngoai tiép hinh chop,lang tru.



. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
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IL.MOT SO Vi DU

BAI TAP HINH HQC 12 BAN CHUAN

A1 A 5 | AC - - . - - . 2 - - - oy > . i %
Baitap 2 trang 49 Cho hinh chép 6 gidc déu S.ABCD ¢6 tat cd cdc canh déu bang a.
Hiy xdc dinh tdm va bdn kinh mat cau ngoai ti€p hinh chdp dé.

Gidi: V1S, ABCD la hinh chép ti gidc déu nén cé
day ABCD la mot hinh vuéng canh a.
Paich: SA= SE=SB=8D=a;
va AC=BD= AB\/E = aﬁ nén suy ra cac tam
giac ASC va BSD la vubng can tai S. Goi O la tam
hinh vuéng ABCD ta cé:

55

OA=0B=0C=0D=0S= 5 =1.

Viy mat caudiqua 5diém S, A, B, C, D ¢6 tam O la

IHidE DEI e gsl L]‘\/E
[refitidan]  [[Hide s] tam cua hinh vudéng ABCD va ¢6 ban kinh 1= :

5.1\“9 AEICD| j\-fe canh ben|

[[Fideapco] [[Hides]

[[¥e ABCD] [[Hide Mat cau]

[Twe AC.BD] [[Hide Giai]
—%

Bai tap 5 trang 49 T mot di€m M nam ngoai mat cau S(O, r) ta ké hai duding thﬁng
cat matcau lan ludgt tai A, Bva C, D.
a. Ching minh ring MAMB = MC.MD
b, GoiMO=d, Tinh MA MB theo 1 va d.

Gidi:a. Hai dudng thing AB va CD giao
nhau tai M xdc dinh mét mat phing, Mat
phing nay cat mat cau S(O,r) cho trude theo
giao tuyén la dudng tron di qua bon di€m A,
B, C, D. Trong mat phﬁ’ng (AB, CD) ta ¢c6:

MA . MB = MC . MD.
Tw doé suy ra MAMB = MC . MD

b. Mat phiang (OAB) cat mat cau theo dudng

|EEEE) tron 16n tim O ban kinh r.

LD 'a”“lda”| ﬁ”‘”el‘omﬂ Trong mat phang (OAB) nay néu goi

|Hide (5) Hoay ~ s ) .
THids M) I[Fids G ] MO=dtaco MA MB =d?- 2trong do r la

[L¥e MABMCD] - [Fide Giai b] ban kinh mat cau.
HidEA,El,C,Dl g



Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.

Pé tai dat Giai Nhit sang tao KHKT tinh Pong Nai nim 2009
Cho hinh hép ABCD. ABCD' ¢c6 AA'=a. AB=b, AD=c.
a. Hiy xdc dinh tAm va bdn kinh cia mat cau di qua 8 dinh cia
hinh hop do.
b. Tinh bdn kinh ctia dudng tron 1a giao tuyén cia mat phing
(ABCD) véimat cau trén.

(Gidi : Gid st hinh hép chtr nhat ABCD.ABCD

c6 AB=b, AD = c. AA' = a. Ta biét ring cic dudng chéo

ctia hinh hép chif nhat ¢6 do dai bing nhau va cdt nhau tai

Baitap 7 trang 49

trung di€m O cia moi dudng .
a.Tac6ODA=0B=0C=0D=0A'=0B'=0C'= OD'vi

AC
QA= T bén canh d6 AC'=-/a?+ b?+ c¢? nénr= AO =

e hinh hap chu nhat 1
bl 2 2 2
"e hinh Lap phuong ) Lfat+ b+ ¢t

[esmaecn] b Giao tuyén cia (ABCD) véimat cau teén la dudng tron

Ve vt ban dad] [ CEe e i " R =
I[veviiiban dau] [VeanEen]  )g0qi tié€p hinh chit nhat ABCD. Vay dutng tron giao tuyén
[[Hide Matcau]  [JHide &'8.C°07

e Ac] Ve day ABCD] ctia (ABCD) véi mat cau trén ¢6 tam 1 trung diém I cia
[[=2C] [[Hide Giai a] BD 1 1
[[Fig=BD] [[Fidep] BD vi ¢6 ban kinh la: t'=—_ = -/AB?+ AD?= —./b?+ ¢
— [Em 2 2 &
¥
Bai tap 8 trang 49 Clntng minh ring néu cé mot mat cau tiép xiic

vdi 6 canh cia mot hinh 6 dién thi tong do dai
clia cdc cap canh ddi dién cia t dién bing nhau,

Ching minh: Gid st t dién ABCD c6 cdc canh
AB, AC, AD, CB, CD, BD lan ludt tiép xtc véi mat
cautaiM, N, P,Q,R, S.

Khi do ta ¢o:

AM = AN=AP=aviBM=BOQ=BS=10
CR=ECNsCR=2¢ vi-DP2DR=BES =1,

Nhuvay: AB+CD=a+ b+c+d,
AC+BD=a+c+b+d; AD+BC=a+d+b+c.
Nén: AB + CD= AC + BD= AD + BC.

=

)
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Bai tap 10 trang 49 Cho hinh chép S.ABC c6 bon dinh déu nam trén moét mat can, SA=a
SB =b, 5C =c va bacanh SA, SB, SC doi mot vuong goc. Tinh dien tich
mit can va thé tich khéi cau dude tao nén bdi mat cau do.

Gidi Goil la trung di€m ciia doan AB. Vitam gidc SAB
vubng tai Snénta cé IS=IA =IB. GoiAla duSng thing
vubng géc véi mat phing (SAB) tail. khi dé moi di€m ciia A
cdch déu ba di€m S, A. B. Do d6 néu goi O la giao di€m ciia
A va mat phing trung trwe cia doan SC thi O cdch déu bén
di€m S, A, B, C .

Viy mit cau diqua bén dinh S, A, B, C cia hinh chép S.ABC
(hay con goi la mat cau ngoai ti€p hinh chép} ¢o tam O va ¢o
ban kinh r = OA.Ta ¢6 AB= \/SA3+SB3— atb?

S( AB
Tacd: 2= OA*= OI* + Al =

[HideTam O] 5 4 BB 2
I\-fevitri han dau| Em‘ . a i
[[Hien_an 548¢] = 4
[[Hide c] [[va Thuyen] TA I O e s D
F Vay mat cau ¢o dién tich [a: S = 4m? = m(a? + b2 + ¢?)
[[Hide ] [[Fide =] Gl e 2 ol

—t— [[FEiug] o] Khoicau dude tao nén ¢o theé tich la:

_| HF'EJI [Hide Giai] 4 1

» [Higelo] ¥z onrs Tatebieel) a4 b
3 0
Bai 3 trang 50 Chitng minh riing hinh chép ¢6 tat cd cac canh bén bing

nhau ndi ti€p dudce trong mot mat cau,

Ching minh: Goi S 1a dinh cia hinh chép.
Theo gia thi€t cac canh bén SA, SB,
SC,...bang nhau.

P Y Goi H la chan dudng cao ha o dinh S dén

Co---- ; : ddy . taee S L CABC) ViSA= BE=SC=

. nén cdc hinh chiéw ctia ching la HA=
HB=H(Z'.=...
Nbhv vay hinh chép dé ¢é dav la mot da gidc
noi ti€p dude trong mét dudng tron tim H

Hide D . . . . i o %
[[ideDe] _ [[vs5H bdan kinh HA. T d6 ta suy ra hinh chép dé
ITrD laitu dau| ﬁHu:Ie HI Hoay

F9eAB. |  [[ve nimn o] noi ti€p dude trong mot mat cau vicd dinh
[Tve D v 5 pt i
" [Hige )] nam trén mat cau,
= [[Hide 8] gHmIe(S)l
= [[¥2 canh ben]

[fE
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Bai o trang 50 Cho hinh vuéng ABCD canha. Tir tim O cia hinh vuéng dung dudng thing A vuéng

a
goc vdi mit phang (ABCD). Trén A I3y di€m S sao cho OS:;. Xac dinh tim va ban

kinh mit ciu ngoai ti€p hinh chép S.ABCD. Tinh dién tich ciia mat cau va the tich
cua khoi cau dude tao nén bdi mit ciu do.

Gidi: Goi M la trung di€ém ctia canh SA. Trong mat phang (SAO)

dudng trung trwe ciia doan SA cat dudng thang SO tail.

Ta c6 :IS=IA=IB=IC=ID nén mat cau ngoai tiép hinh chép S. ABCD
3a

cotamla Iva co ban kinh r= SI=

Xettam giac SAO vuong tai O.

a-/2 fa* ‘a’ 2.3 a3
Ta c6:0A= f.SA:JSO%OA?: T+?: {:SM: VF
SA SI

2 4

Ta c6 SAO va SIM dbéng dang nén ; =

[ ] SM
[[Tro f=itu dad] [Te canh ben] :]\/; :]\/;
[[ve 4BCD)] SASM 2 ' 4 3
T . -
[[ve0CBD] [[Hide | SO e -
[[Hide 0] [Fide ] D)
I ——  [=o Hide Giai] oy 9na? 4 9ma?
- Viy: S=4ml= ¥aV=—fr= ;
e e 4 3 16

MOT SO Vi DU
BAI TAP HINH HQC 12 BAN KHTN

Baitip 7 trang 45 ) o P — ;
¥ : a. Tinh the tich khoi cau ngoai tiép hinh chop tam

gidc déu cé canh ddy bing a va chiéu cao bing h.

Gidi Gid siv SH 1a dutng cao ctia hinh chép déu S ABC . Khi
d6 vi SA = SB = SC nén moi di€m nim trén SH cich déu A,
B va C.

Trong mat pning (SAH) dutng trung tiuc cia SA cdt SH tai C
thi O 14 tAm mat cAu ngoai ti€p hinh chép, va ban kinh mat
cau la R = SO.

Goil la trung di€m SA thi ti gidc AHOI noi ti€p nén :

SAz  SA:

2SH

SO. SH = SI.SA hay SO =

2h

2
a\/g a’+ 3h?
3 T &

Tacéd: SA2= SH*+ AH* = I_13+(

a*+ 3h?
_ e e
. Suy ra Ei= SGi=
[[Hen_fin SABC] 0w oh

. ) 4 m(a®+ 3h?pP
[[Hide Mat cau] vay the tich khoi cau la:V=""nR*= —

. -
i
—

[
—
2
=

L
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Baitap 7 trang 45 b. Cho hinh ch6p tw gidc déu S.ABCD c¢6 tit ¢ cac canh ciing
S bing a. Goi A, B', C', D; 1in Iudt 1a trung di€m ctda cdc canh

SA, SB, SC, SD. Chung minh ri ng cac diém A,B,C,D, A, B,
C', D' ciing thuée mot mat cau va tinh thé tich khdi cau ds.

(Gidi: Goi SH la dudng cao ciia hinh chép déu S ABCD thi H
la tam hinh vuéng ABCD va SH di qua tam H' cia hinh
ABCD'. Moi di€m nim trén SH déu cich déu bén di€m A,
B. C. D va ciing cach déu bén di€m A", B', C', D". Ttén
duting thing SH ta xdc dinh di€m O sao cho OA = OA thi O
cich déu 8 di€m dé nim trén mat cau tim O, bin kinh R =
OA. Pi€ém O la giao di€m ciia dudng thing SH va mit phing
trung true cia doan thing AA'"
Ta chi ¥ ring SAC la tam gidc vuéng cin. Goil [ trung
di€m AA' thi SIO ciing 1i tam gidc vuéng cin dinh I nén OI =
3a

Sl= . Suy ra :
‘

4
[isxoco] el BN a2y /10
R:OA:«#OIQ+1%IQZ‘\/(4 )+(:) = 1 _

Comff—
= [[Hide Mat cau i
o I
W

Ti€t18  Baitap 8 trang 45 Cho titdién ABCDv6i AB=CD=¢, AC=BD=b, AD=BC=a,
a. Tinh dién tich mat caw ngoai tiép ti dién.

Gial GoilIva T lan lugt La trung di€émcia AB va CD thi dé thay
IT 1L ABva Il L CD, bdivay néu goi O la trung diém IT thi OA =
OB va OC =0D. Ngoaira AB = CD = ¢ nen hai tam giac vuong
OIB va OIC bang nhau nén OB = OC. Vay O cach déu bon dinh
A B, C,D. Mat cau ngoai tiép tf dién ABCD ¢o tam O va co
IJ?  AB? IF*+c?

ban kinh R =0A Taco QA*=OI*+ Al*’= — + =
4 4 4

1 2a% 4+ 2b?% - ¢?

ViCI 1a trung tuvén cia tam giac ABC nén :CI* = 74
2a% 4+ 2b%-¢* ¢ a4 bi-c?
Suy raI1*=CI*-CJ*= o o
4 4 2
a’+ b?-c?
Nhwviy R?= OA?=
3

Néndién tich mit cav ngoai ti€p nf dién ABCD Ia :

b
S=quRY= ; (a2 4 b% 4 c?).
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CHUONG II:MAT TRU- MAT NON

A.MAT TRU

I. GIOI THIEU MAU KHONG GIAN MAT TRU (MKG MAT TRU)
1. Tap tin cia Khong gian mat tru c6 tén:MKG MAT TRU

P MEGMAT TR
Sketchpad Docurnent
= 1,992 KB

2.Sw khac biét giira tap tin mit tru ciia GPS va tip tin MKG MAT TRU & ché nao?
Khac co ban vé cach thiét ké.
+ Tap tin tap tin mat try caa GPS thiét ké bang phuong phap tao hinh anh cua mat tru.

Do d6 khong dap tmg dugc nhu ciu cua gido vién 1a v& cac ddi trong hinh hoc lién quan dén mit tru
ctia cac bai toan dé day hoc.
+ Tép tin tap tin MKG MAT TRU dugc vé bang phwong phap hinh hoc do d6 viéc vé va xéc¢ dinh
cac doi tugng ciing nhw giao diém dé dang hon.
3. Ve bang phuwong phap hinh hoc cé wu diém va nhwgc diém:
+ U'u diém:
- V& nhanh cac hinh c6 lién quan dén mit tru.
- Dung dugc cac giao diém cua duong thang voi dudng tron,dung duogc da giac noi tiép,ngoai tiép
duong tron nén c6 thé vé dugc cac hinh chdp,hinh hdp nodi,ngoai tiép mat tru.
- Gi4o vién co thé thiét ké bat ki bai nao ctia 16p 12 theo chwong trinh phan ban.Pht hop v6i phwong
phap d6i méi day hoc.(San pham cua tac gia:Di thiét ké xong toan bo HHKG 16p 11 va 12 cua hai ban
KHTN va ban Co ban)
- Miu khong gian dugc thiét ké trén MKG3D,nén rat thuan loi vé thoi gian thiét ké hinh.
+ Khuyét diém:
- Khong nhtng dugc vao cac phan mém trinh didn ma chi lién két,do d6 khong chay dugc trén Infernet.
- Puodng tron c6 nét khuat phai v& qua cung di qua 3 diém va khéng doi nét khi 14t hinh



. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009

Ctra s6 cia MKG MAT TRU nhu sau:
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Dé thuan loi cho viéc v& mit tru tac gia da thiét ké san mat try Gom: Puong tron hai day,
tam hai day va truc cua mat truy.
4. Gi6i thiéu MKGMAT TRU
a. Banh xe nho 1at ngugc dung dé Phong to hay thu nho mat try da vé.
Dit tré chudt va nhan giit chudt trai tai tim banh xe kéo 1én 1a phong to kéo xudng 13 thu nhd.Mtc thu
nho t6i thiéu 1a khong thdy hinh trén ctra s6 1am viéc.
b. Hai duong tron dong tdm c6 2 banh xe nho theo thir tw:Ngoai va trong
+ Banh xe ngoai xoay xung quanh duong tron c6 nhiém vu 1at hinh theo phuong thang dung.
+ Banh xe trong cung xoay xung quanh duong tron c6 nhién vu 1at hinh theo phuong nam ngang.
c. Trong hé truc chuén can cha y:
+ Pudng tron 16n khong cb dinh co thé kéo diém K dé duong tron 16n hay nho dung dé vé hai day caa
mat tru.
Trén dudng tron c6 cac diém chia cach nhau cung 10°,ding dé v& nét 1ién va khuit cua dudng tron
day.
Dung nit Xoay dé vé thiét dién do mit phang khong vudng goc véi truc cat mit tru 1a mot ELip.
+ Piém J, va J, dung dé v& diém A,B,C,A.
+ Nira dudng tron (day dudi) nm phia sau mat tru dugc vé tir nita dudng tron nhu trong mit cau.
+ Hai diém T va D 1 hai diém dé vé duong tron hai day(Thao tac 2).
5. Nguyén li ,thao tac v€ hinh:
Tuong tu nhu thao tac va nguyén li ciia mit cau.

ILHUONG DAN
1. Vé duwong sinh i
a. Thuyc hi¢n thao tac 1 va 2 ta v€ dugc diém 3.Sau khi v€ dudng sinh ta c6 hinh dudi.



. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009
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b. Tao hi¢u ing chay cia duwong sinh. .
+ Chon diém v€ Locus (Xem hinh).Trong thanh trinh don vao Edit chon Action Buttons r6i chon
Animation,sau d6 bam OK.
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. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009

+ Sau khi ddi tén nit ta dugc két qua:
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¢. V& dwong sinh thong minh(Pdi nét khi quay)
+ Dinh nghia da giac &m (Xem hinh).
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+ Két qua sau khi v& duong sinh.
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Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009
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2. Vé thiét dién qua truc.
+ Thyec hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh).Sau khi v& canh théng minh cho dudng sinh thir hai va t6-mau
cho thiét dién ta dugc két qua .
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2. V& thiét dién song song véi truc.(Cung nhé 120°)



Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Pé tai dat Giai Nhit sang tao KHKT tinh Pong Nai nim 2009
+ Thuc hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh).Sau khi v& canh thong minh cho dudng sinh va t6 mau cho
thiét dién ta dwoc két qua .
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3. V& duong tron giao tuyen do mat phang vudng géc voi truc mat tru cit mat tru

+ Trudc tién v& mot doan thang TD ,trén doan thiang nay ldy 1 diém va trén duong tron ldy mot diém
khéc

+ Thuc hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh) thi v€ duogc diém 3
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Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Pé tai dat Giai Nhit sang tao KHKT tinh Pong Nai nim 2009
+ Sau d6 tién hanh v& Locus nhu mat cau.Ta c6 thé tao nit hiéu ung cho diém cua thao tac 2 trén doan
thang dé duong tron chuyén dong 1én xudng.
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4 . V& Elip giao tuyén do mit phing khdng vudng goc v6i truc mit tru cit mit tru
+ Thuc hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh).
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. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
bé tai dat Giai Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009 i
+ Sau d6 vé€ locus cua Elip.Ta c6 thé tao chuyén dong cia di€m trén Elip bang nut dién khién.

e WS

5.Vé Hinh ling tam giac déu ndi tiép hinh tru
+ Thuc hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh).

+ Két qua sau khi thiét ké.



. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009
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5. Vé Hinh ling tru luc giac déu ndi tiép hinh tru
+ Thuc hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh).
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+ Két qua sau khi thiét ké.



. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009

5.Vé Hinh 1ap phwong luc ndi tiép hinh tru
+ Thuc hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh).




. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009

B. MAT NON

I.GIOI THIEU MAU KHONG GIAN MAT NON (MKG MAT NON)

1/ Tap tin cia Khong gian mit tru cé téen:MKG MAT NON

[ MEGMAT NOM
Sketchpad Docurment
= 2,133 KB

2.Sw khac biét giira tap tin mit tru ciia GPS va tip tin MKG MAT NON ¢ ché nao?

Khac co ban vé cach thiét ké.

+Tap tin tip tin mit Nén cia GPS thiét ké bang phuong phép tao hinh anh cta mit non.

Do d6 khong dép tmg dugc nhu cau cia gido vién 1a v& cac ddi twong hinh hoc lién quan dén mit nén
clia cac bai toan dé day hoc.

+ Tép tin tap tin MKG MAT TRU dugc vé bang phwong phap hinh hoc do d6 viéc vé va xac dinh
cac doi twong ciing nhw giao diém dé dang hon.

3.vé bang phuong phap hinh hoc ¢6 wu diém va nhuoc diém:

+ U'u diém:

- V& nhanh cac hinh c6 lién quan dén mit nén.

-Dung dugc cac giao diém cua dudng thing véi dudng tron,dung dugc da gidc ndi tiép,ngoai tiép
duong tron nén c6 thé vé duge cac hinh chdp ndi,ngoai tiép mat non.

-Gio vién c6 thé thiét ké bat ki bai nao ctia 16p 12 theo chuong trinh phan ban.Ph hop véi phuong
phap d6i méi day hoc.(San pham cua tac gia:Da thiét ké xong toan bo HHKG 16p 11 va 12 cua hai ban
KHTN va ban Co ban)

- Miu khong gian dugc thiét ké trén MKG3D,nén rat thuan loi vé thoi gian thiét ké hinh.

+ Khuyét diém:

-Khéng nhiing dwoc vao cac phan mém trinh dién ma chi lién két,do d6 khong chay duogc trén Internet.
-Duong tron c¢6 nét khuat phai v& qua cung di qua 3 diém va khong d6i nét khi 1at hinh



. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
i Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009
Cura s6 cia MKG MAT NON nhu sau:
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Dé thuan loi cho viéc v& mit non tac gia da thiét ké san mat mat non GOom: Puong tron day,

tam day.
4.Gi6i thiéu MKGMAT NON
a/ Banh xe nho 1at nguge dung dé Phong to hay thu nho miat nén da vé.

Dit tro chudt va nhan giir chudt trai tai tim banh xe kéo 1én 1a phong to kéo xudng 13 thu nhd.Mtrc thu
nho t6i thiéu 1a khong thay hinh trén cira s6 lam viéc.

b/ Hai duong tron dong tim c6 2 banh xe nho theo thir tu:Ngoai va trong
+Banh xe ngoai xoay xung quanh dudng tron c6 nhiém vu 14t hinh theo phuong thing ding.
+Banh xe trong cling xoay xung quanh dudng tron ¢ nhién vu Iat hinh theo phwong nim ngang.
¢/ Trong hé truc chudn can cha ¥ :
+DPudng tron 16n khong ¢ dinh c6 thé kéo diém K dé duong tron 16n hay nho ding dé vé day ciia mat
non.

Trén dudng tron c6 cac diém chia cach nhau cung 10°,dung dé vé& nét lién va khuét ctia dudng tron
day.Co thé lam an cac diém nay dé v& cac dbi twong khac.
+ Piém J, va J, dung dé v& diém A,B.

+ Nira dudng tron (ddy dudi) nam phia sau mit nén duoc v& tir nita duong tron nhu trong mit cau.
+Piém T 14 cao d6 cua dinh S(Thao tac 2).Diém D 1a cao do ctia duong tron day.Co thé kéo diém S va
K dé cho hinh nén cao ,thp hay duong tron ddy 16n nho.
+Khi nao thiét ké xong hinh thi 1am an diém mau Xanh nam trén duong cao hinh non.
5.Nguyén li ,thao tic vé& hinh:Tuong ti nhu thao tac va nguyén li ciia mit cau.

ILHUONG DAN .

1. Vé duwong sinh q
a. Thyc hién thao tac 1 va 2 ta v&€ dugc diém 3.Sau khi v& duong sinh ta ¢6 hinh dudi.



. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009
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+ Dung cong cu v& doan thang dé v& duong sinh.

S

b. Tao hi¢u ing chay cia duwong sinh. .
+ Chon diém v€ Locus (Xem hinh).Trong thanh trinh don vao Edit chon Action Buttons r6i chon
Animation,sau d6 bam OK.



. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009
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Undo Translate Segment  Ckrl+-2
Cuk Chrl43
Copy kel "T
Clear Point Del i
Action Butkons Hide'Shiow g ‘JE

Animation, .. '] LY
Select Al Chrl+4 x
Select Parents Chrl+-U : \"'.,I
Select Children Cktl+D \
Split Paink Fram Circl Lt l

plit Pairk From Circle st 7 K
[ \
Properties. .. Alt+7 \1 ,f;.
Preferences. .. : i ,/
g_I.] \‘H_ D __.-"{
""-\-\.\_\_\___ L __'_'_,_,.,-H'
)i Piem Locus

+ Sau khi dbi tén nat ta duoc két qua:

S

IDuung sinh thay doil

¢. V& dwong sinh thong minh(Ddi nét khi quay) . )
+ Cach lam nhu duong sinh mat tru.Ta c6 thé tao vét (Gom 2 nét ),két qua nhu sau:



. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009
S

Vg = 1.00

2.Vé thiét dién qua truc.
+ Thuc hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh).Sau khi v€ canh thong minh cho dudng sinh thir hai va t6 mau
cho thiét dién ta dugc két qua .

\ Vg = 1.00

//
O a——obieg
\ k Vang =-1.00

; f IDunng sinh thay dail M
1

+Tao khoi nén bang cach tao vét cho mau tam giac.



. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009

S

Vawg =-1.00
Vg = 1.00

A

3. V& thiét dién qua dinh (DAy trwong cung 120°).
+ Thuc hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh).Sau khi v€ canh thong minh cho dudng sinh va t6 maucho
thiét dién ta duoc két qua .

IIT

| Vg =-1.00
Vigs = 1.00

IDunng sinh thay doil

4. V& dwong tron giao tuyén do mit phing vudng géc v6i truc mit nén cit mit nén.
+ Thuyc hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh) thi v€ dugc diém 3



. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009
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+ Sau d6 tién hanh v& Locus nhu mat ciu.Ta co thé tao nit hiéu tng cho diém Xoay trén dudng tron
nham tao cac vi tri khac nhau duong tron(chuyén dong 1én xudng).Sau khi thiét ké canh thong minh
cho duong sinh ta c6 hinh sau.

S

Vg = 1.00
Vo = 1.00

IThay doi d uong tron Qiao tuyen|

5. V& hinh nén cut .
+ Thuc hién thao tdc 1 va 2 dé vé dudng sinh ctia ndn cyt.(Xem hinh).



. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009
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+ Sau khi tao canh thong minh cho duong sinh ta c6 hinh dudi.

Vo = 1.00
[Hinh i et

Thay doi nan cut] [

6. V& hinh chép cut ndi tiép hinh nén cut
+ Thuc hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh).



. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009

+ Sau khi tao canh thong minh cho canh bén cuia hinh chop cut ta c6 hinh sau.

Vore = 1.00
Vpge =-1.00
Vppe = -1.00
Vone = 1.00
Voo = 1.00

+ Tao nut quay hinh chop cut: Chon céc dinh ciia da giac vao Edit chon Animation va bam OK.



Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.

De tai dat Giai Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009
Display Construck  Transform  Measure  Graph  Window  Help
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7. V& hinh chép cut tam giac déu ndi tiép hinh nén cut
+ Thuc hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh).

+ Sau khi tao canh thong minh cho canh bén ctia hinh chop cut ta c6 hinh sau.



. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009

Vppe =-1.00
Vore = 1.00
Vowe = 1.00

8. V& hinh choép cut luc gisc déu
+ Thuc hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh).

+ Sau khi tao canh thong minh cho canh cta hinh choép cut ta ¢6 hinh sau.
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Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009
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9. Vé Hinh chép tam gidc déu ndi tiép hinh nén
+ Thuc hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh).
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+Két qua sau khi thiét ké.
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Dbé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009
S

Vawg =-1.00
Vapg =-1.00
Ve = 1.00

=oay hinhchop

10. V& hinh chép luc giac déu ndi tiép hinh nén
+ Thuc hién thao tac 1 va 2 (Xem hinh).




. Tac Gia:Lé minh Pirc THPT Long Khanh Pong Nai.
Dé tai dat Gidi Nhat sang tao KHKT tinh Pong Nai nam 2009

+Két qua sau khi thiét ké.

Vi = 1.00
Vags = 1.00
Vimg = -1.00
Vage = -1.00
Vieg = -1.00
Ving = 1.00

LOI KET

Trén day 1a toan bo san pham thiét ké hinh da dién dung gitp cho gido vién ,sinh vién va hoc sinh v&
hinh trong khong gian mét cach nhanh chong dé phuc vu cho gidng day va hoc tap tot hon.

Tac gia:Lé minh Duc truong THPT Long khanh-Thi x4 long khanh-Dong Nai.
SPT:093 7412 986 ; 0613 876 997.

Long Khanh ngay 1 thang 8 nam 2008

Lé Minh Buc




Tác Giả:Lê minh Đức THPT Long Khánh Đồng Nai.

Đề tài đạt Giải Nhất sáng tạo KHKT tỉnh Đồng Nai năm 2009




LỜI NÓI ĐẦU.


Phần mềm Geometer’s Sketchpad version 4.06 (Viết tắt GSP) được sử dụng rộng rãi trong dạy toán.Cuốn sách này đem đến cho bạn đọc một số kĩ năng vẽ hình trong mặt phẳng ,đồ thị các hàm số sơ cấp cơ bản,đặc biệt vẽ hình không gian để phục vụ cho dạy và học môn toán.

Để thuận lợi cho bạn đọc lần đầu tiếp xúc với phần mềm trước hết vào Website: 
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http://www.dynamicgeometry.com/  Hoặc  Website:http://www.toanmb.com 

đđể dowload Geometer’s Sketchpad version 4.06.(Hiện nay có phiên bản 5.01-Phiên bản 4.07 có tiếng Việt ).

Cuốn sách này được giới thiệu từ những thao tác cơ bản đến các thao tác phức tạp do đó nên đọc đến đâu thực hành đến đó.

Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GSP

I.Cách lưu tập tin và mở tập tin (*.gsp)


1.Hướng dẫn cài đặt:


Bước 1: Chép toàn bộ các thư mục và tập tin sau tại thư mục GPS vào ổ đĩa cứng
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Bước 2: Kích đúp vào Biểu tượng sau để tiến hành cài đặt.
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Bước 3: Kích đúp vào Biểu tượng sau để Update.


(Nếu không làm bước 3 thì hình vẽ không trơn đều)

2. Chạy chương trình:

Kích đúp vào biểu tượng sau (đã có trong thư mục) để chạy chương trình
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Hoặc vào Programs để đưa biểu tượng này ra màn hình sau đó chạy chương trình.


Cửa sổ của chương trình hiện ra như sau:


[image: image262.png]Edt Display Construct

NSt o
X oo a0

Cose e

Document Options

Page Setup.
Prit Previen,
print.

Quit cuig




[image: image297.png][Tro fai tu dau]






· Thanh nằm ngang trên cùng là thanh Tiêu đề(Title Bar).

· Thanh kế tiếp là thanh trình đơn(Menu Bar)

· Thanh thẳng đứng bên trái là thanh công cụ vẽ bằng tay(Freehand Tool)

3. Cách lưu tập tin:
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Vào File\save(hoặc save As…) để lưu một tên khác.(Mặc định của file là Untitled)


[image: image263.png]Sovein [ Thetke Sachmiorgdon =] ¢ 21 o
Blunes

Flerame:  [Baimat Sove
Save as type: | Sketchpad Document (*.gsp) v Cancel







[image: image264.png]Savein: | 3 Sketchpad | & of

Fienane: Bt Save
Save as type: | Sketchpad Document (*.gsp) - Cancel







Sau khi sửa lại Bài một (trong Filename).Nhấn save thì ta đã lưu được tập tin có tên :Bai mot.


Bài tập 1: Lưu tập tin:Bai 1.(phon chữ Vni windows)


Bước 1: Tạo thư mục : Sketchpad  trong ổ đĩa E.


Bước 2: Mở cửa sổ làm việc của GPS.


Bước 3: Lưu tập tin 
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Bước 4: Tìm thư mục Sketchpad trong ổ đĩa E và sửa lại 
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Như  hình dưới.
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Bài tập 2: Mở tập tin:Bai 1.



Tìm thư mục Sketchpad trong ổ đĩa E và nhấp đúp vào tập tin: 
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(Hoặc có thể mở trên cửa số của phần mềm )

II.Giới thiệu công cụ vẽ bằng tay.


1/ Nút chọn(Selection Arrow)


                                               [image: image6.png]







Dùng để chọn 1 đối tượng hay nhiều đối tượng (Điểm,đoạn thẳng,đường thẳng,đường tròn,véc tơ,…).

* Cách làm: Nháy chuột vào nút này,rồi di chuyển đến đối tượng cần chọn,tiếp theo nhấn chuột trái thì đối tượng xuất hiện đường viền bao quanh,nếu muốn xóa nhấn phím Delete,nếu muốn di chuyển thì giữ chuột trái và kéo đối tượng sang vị trí khác.

* Mục đích: xóa đối tượng ,hoặc di chuyển,hoặc xoay đối tượng đã chọn như phương của vectơ…

* Chú ý: +  Muốn chọn nhiều đối tượng thì sau khi nháy chuột nào nút chọn rồi di chuyển trỏ chuột đến vị trí nào đó của hình cần chọn và nhấn chuột trái đồng thời kéo một hình chữ nhật bao hình cần chọn.
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+ Nút chọn nâng cao:Nháy chuột vào nút chọn, giữ chuột đúng vị trí mũi tên dưới nút chọn thì ta có thể chọn các nút chọn nâng cao.

 + Muốn bỏ  chọn thì nháy chuột trái vào bất kì vị trí nào của màn hình. 


2.Nút vẽ điểm(Poin).
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* Cách làm: Nháy chuột trái vào nút vẽ điểm sau đó di chuyển trỏ chuột đến vị trí  cần vẽ điểm để vẽ 1,2,3…điểm ,sau một lần nháy chuột trái ta vẽ được 1 điểm.Muốn không vẽ điểm nữa ta nháy chuột trái vào nút chọn.

* Đặt tên cho điểm:Chọn điểm  sau đó nháy chuột phải


thì trình đơn xuất hiện như sau:
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Chọn Showlabel thì mặc định cho ta một tên gọi:


* Đổi tên cho điểm:Cho trỏ chuột vào chữ D thì trò chuột sẽ có hình bàn tay ,nhấp đúp chuột trái thì bảng thuộc tính xuất hiện.Sau đó muốn đổi tên chữ D thành A ta đánh trên bàn phím chữ A.Muốn cở chữ thay đổi hay muốn đổi màu chữ ta nhấn nút Style.(Nhấn OK hai lần để thay đổi thuộc tính của chữ)


* Muốn không còn tên điểm nhấn nút đánh vào dấu kiểm Showlabel,sau đó Nhấn OK.


* Muốn làm ẩn điểm mà không xóa thì chọn Hide Poin.
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3.Nút vẽ đường tròn(Compass)
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* Cách làm:Nháy chuột trái vào nút vẽ đường tròn sau đó đưa chuột


vào màn hình:

 + Chọn tâm ở vị trí nào thì nháy chuột trái vào vị trí đó.


 + Sau đó kéo chuột trái  thì đường tròn xuất hiện.Nháy chuột trái lần thứ hai thì xác định đường tròn.Nháy vào nút chọn để kết thúc vẽ đường tròn.


+ Đặt tên cho đường tròn,cho tâm thao tác làm như đặt tên cho điểm.


* Chú ý : Nếu muốn di chuyển đường tròn không làm thay đổi bán kính thì chọn đường tròn và giữ chuột trái để di chuyển,Còn muốn đường tròn thay đổi thì chọn tâm hoặc chọn điểm trên đường tròn để di chuyển.

4. Nút vẽ đoạn thẳng(Segment)
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* Cách làm:

Nháy chuột vào nút vẽ đoạn thẳng sau đó đưa chuột vào 

màn hình:


+ Chọn vị trí điểm thứ nhất của đoạn thẳng rồi nháy chuột trái đễ xác định điểm mút thứ nhất của đoạn thẳng.


+ Rê chuột đến vị trí thứ hai rồi nháy chuột trái đễ xác định điểm thứ hai của đoạn thẳng.


+ Đặt tên cho hai điểm mút  thao tác làm như đặt tên cho điểm.
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+ Đặt tên cho đoạn thẳng thì chọn đoạn thẳng như chọn điểm ,sau đó thao tác làm như đặt tên cho điểm.


* Nháy chuột vào nút vẽ đoạn thẳng, giữ chuột đúng vị trí mũi tên dưới nút vẽ đoạn thẳng thì ta có thể chọn các nút vẽ tia,đường thẳng.
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a. Nút vẽ tia(ray):
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* Cách làm:Như vẽ đoạn thẳng.

+ Thay đổi hướng của tia thì chọn điểm thứ hai của tia (M) và kéo đến vị trí khác.

+ Đặt tên như đặt tên của đoạn thẳng.


b. Nút vẽ đường thẳng (line):
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* Cách làm:Như vẽ tia.

+ Thay đổi hướng của đường thẳng thì chọn một trong hai điểm của đường thẳng và kéo đến vị trí khác.


+ Đặt tên như đặt tên của tia.


Chú ý: Sau khi vẽ xong tia hay đường thẳng  mà không cần đổi phương của nó thì  làm ẩn


các điểm không cần thiết trên tia hay đường thẳng,chứ không phải xóa chúng.

5.Nút soạn thảo văn bản(Text)
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*Cách làm:Nháy chuột vào nút soạn thảo văn bản khi đó con trỏ chuột có hình bàn tay,di 


[image: image271.png]



chuyển đến vị trí cần soạn thảo văn bản nhấn và giữ chuột trái sau đó kéo sẽ xuất hiện hình chữ nhật có nét đứt ,thả chuột trái ta sẽ có khung soạn thảo văn bản.Trong khung soạn thảo văn bản có dấu nháy để bắt đầu soạn thảo văn bản.

+ Muốn thoát khỏi khung soạn thảo văn bản thì chọn nút chọn sau đó nhấn tại điểm ngoài khung soạn thảo văn bản.Muốn soạn tiếp văn bản thì nháy chuột trái vào văn bản sau đó đưa trỏ chuột vào vị trí cần soạn thảo nhấn chuột trái.

+ Thanh thuộc tính của soạn thảo văn bản nằm phía dưới bên trái của cửa sổ chương trình sẽ điều chỉnh phong chữ(như hình bên) cở chữ,chữ đậm,chữ có gạch chân,màu của chữ.


Ô cuối cùng cho ta đánh một số biểu thức toán học đơn giản.


Khi chọn nút soạn thảo văn bản thì thanh thuộc tính này mới xuất hiện.
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*Chú ý: + Muốn sữa tên của một đối tượng nào đó ta có thể làm nhanh như sau: chọn nút soạn thảo văn bản sau đó đưa hình bàn tay vào tên của đối tượng nháy thì bảng thuộc tính của tên sẽ xuất hiện.


+ Muốn di chuyển tên của đối tượng nào đó ta làm như sau: chọn nút soạn thảo văn bản sau đó đưa hình bàn tay vào tên của đối tượng và nhấn giữ chuột trái di chuyển  tên theo đối tượng đó.Tên của điểm sẽ di chuyển theo một hình vuông xung quanh điểm đó.Tên của đoạn thẳng di chuyển theo hình chữ nhật bao quanh đoạn thẳng đó.

BÀI TÂP 3: Vẽ  tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn cho trước.


Bước 1:Tạo  tập tin Bai tap 3 trong thư mục Sketchpad.


Bước 2: Vẽ đường tròn bằng compa.(Trên thanh công cụ vẽ bằng tay)
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Bước 3:Vẽ đoạn thẳng thứ nhất có 2 điểm mút nằm trên đường tròn.(Hình dưới).
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Bước 4: Vẽ hai đoạn thẳng còn lại như bước 3.(Hình dưới).
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Bước 5: Đặt tên cho đỉnh tam giác và tâm đường tròn.Cách vẽ này nhanh nhưng khi di chuyển tâm thì đường tròn thay đổi.Muốn di chuyển để không thay đổi kích thước của hình thì chọn toàn bộ hình di chuyển.Cách làm này như sau:

Chọn nút Chọn giữ chuột trái kéo thành hình chữ nhật từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải,thả chuột trái sau đó đưa mũi tên đến tâm và di chuyển.
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III.Thanh trình đơn

Trong thanh trình đơn chúng ta làm quen với một số công cụ cơ bản để thiết kế cho các các phép biến hình trong mặt phẳng và trong không gian,đồng thời thiết kế các hình đa diện mà cuốn sách này đề cập đến.

1. Dựng hình(Construct):Như hình bên

a.  Dựng trung điểm của một đoạn thẳng
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* Cách làm: 

+ Trước hết vẽ một đoạn thẳng AB.


+Chọn đoạn thẳng AB.


+Mở trình đơn dựng hình như hình bên chọn Midpoint.khi đó xuất hiện một trung điểm của đoạn AB,và đặt tên cho trung điểm này.
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Chú ý: Muốn dựng trung điểm của đoạn MB thì ta phải vẽ đoạn MB chồng lên đoạn thẳng MB đã có,tiếp tục làm như trên để dựng trung điểm của đoạn thẳng MB.Sau đó làm ẩn đoạn MB mới vẽ như cách làm ẩn điểm.Nếu xóa đoạn thẳng MB mới vẽ thì trung điểm của đoạn MB cũng bị xóa.

b. Dựng đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng hay đoạn thẳng cho trước.

*Cách làm:

 + Trước hết vẽ một đoạn thẳng AB và một điểm C .


 + Chọn đoạn thẳng AB và điểm C.
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+ Mở trình đơn dựng hình như hình bên chọn Parallel Line

khi đó xuất hiện một đường thẳng đi qua C và song song với  đoạn AB
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Chú ý: Muốn dựng một đoạn thẳng MN đi qua C và song song với AB ta làm như sau:


Trước hết dựng đường thẳng đi qua C và song song với đoạn AB. Trên đường thẳng vừa dựng vẽ đoạn thẳng MN chồng lên đường thẳng này,sau đó ẩn đường thẳng ta sẽ có đoạn thẳng MN.


c.Dựng đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng hay đoạn thẳng cho trước.

* Cách làm:

 + Trước hết vẽ một đoạn thẳng AB và một điểm C .


+ Chọn đoạn thẳng AB và điểm C.
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+Mở trình đơn dựng hình như hình bên chọn Perpendicular Line khi đó xuất hiện một đường thẳng đi qua C và vuông góc với  đoạn AB.

Chú ý: Muốn dựng một đoạn thẳng MN đi qua C và vuông góc với AB ta làm như sau:


Trước hết dựng đường thẳng đi qua C và vuông với đoạn AB. Trên đường thẳng vừa dựng vẽ đoạn thẳng MN chồng lên đường thẳng này,sau đó ẩn đường thẳng ta sẽ có đoạn thẳng MN.


BÀI TÂP 4:Vẽ đường tròn có bán kính bằng a cho trước.

Bước 1:Tạo  tập tin Bai tap 4 trong thư mục Sketchpad.


Bước 2: Vẽ một đoạn thẳng ( Bán kính a) và 1 điểm (Tâm đường tròn).

Bước 3: Chọn đoạn thẳng và điểm (đưa mũi tên của nút chọn nháy chuột trái vào đoạn thẳng và điểm)

              Trên thanh menu vào Contruct
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chọn Circle By Center + Radius.


Thay đổi bán kính đường tròn :Chọn 1 điểm mút của bán kính giữ chuột trái kéo dài ra hay ngắn lại  thì đường tròn thay đổi.
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Kết quả vẽ xong đường tròn
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BÀI TÂP 5: Vẽ đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC cho trước.

Bước 1:Tạo  tập tin Bai tap 5 trong thư mục Sketchpad.

Bước 2: Vẽ tam giác ABC.


Bước 3:Lấy trung điểm I ,J của cạnh AB,AC.(Chọn đoạn thẳng AB,AC.Trên thanh menu vào Construct 
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Bước 4: Vẽ đường trung trực cạnh AB(Chọn điểm I và đoạn AB.Trên thanh menu vào 

Construct 
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Perpendicular Line ).Tương tự vẽ đường trung trực cạnh AC.
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Bước 5: Tìm giao điểm hai đường trung trực,sau đó vẽ đường tròn( đường tròn vẽ bằng compa) ngoại tiếp tam giác ABC.

Bước 6: Làm ẩn hai đường trung trực:Chọn hai đường trực, trên thanh menu vào 


Display
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Hide Perpendicular Lines.

[image: image45.png]ConstructTransform Measure Graph Window Help

Line Widkh
Color
Text

Shaw Al Hidden

Shaw Labels ik
Label Perpendicular Lines. . Alt+]

Trace Perpendicular Lines  CtikT
Erase Traces Ctivs

Animate Perpendicular Lines Alt+"
Increase Speed Ae+]
Decrease Speed Al
Stop Animation

Shaw Text Palette S+t T
Show Motion Contraller







Bước 7: Vẽ đoạn OI,OJ, hoàn thành hình vẽ.
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2.Hướng dẫn dùng công cụ Custom Tools (Công cụ tùy chọn)

Ngoài các công cụ đã trình bày ở trên thì Phần mềm GSP còn tạo cho chúng ta một số công cụ để giúp người thiết kế hình thao tác nhanh hơn(Lập đi lập lại nhiều lần trên 1 hình) các kí hiệu hình học trên hình như đoạn thẳng bằng nhau,vuông góc,vẽ kí hiệu góc trên hình,vẽ vectơ...Do đó phần này  hữu ích khi thiết kế hình.

Để vẽ các phép biến hình như : Phép tịnh tiến thì cần phải vẽ Vectơ(có mũi tên),phép đối xứng tâm phải có các kí hiệu bằng nhau,phép đối xứng trục cần phải có kí hiệu bằng nhau và vuông góc....Ở đây ta sẽ dùng hộp công cụ có sẵn có tên Custom Tools để vẽ các kí hiệu này. Custom Tools của GSP  nằm trong thư mục sau 

                                                        [image: image47.png]





Trước hết bạn chắc chắn rằng cữa sổ làm việc của bạn là tập tin mang tên untiled đang được mở để vẽ các kí hiệu trên, ta tiến hành như sau:

Vào thư mục trên Sketcherpad\Samples\ Custom Tools.Trong Custom Tools có các tập tin sau (mỗi tập tin là một công cụ của GPS).

Bây giờ chúng ta mở tập tin có tên: Geo_Notasion.
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Mở tập tin có tên:Geo_Notasion.Khi đó cửa sổ làm việc đã được thay thế bởi cửa sổ của Geo_Notasion  như sau:
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angles. Besides making the constructions more convenient,
the tools rmake similar rarks uniform in scale.

Begin a drawing by executing the Settings Conrol tool. Tt
will create a tree and a button labeled "Standard Settings *
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branch lengths can still be changed by dragging the
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corresponding objects: congruent, segment ticks, tight.
angle marks, parallel line marks, and point cross ticks.

After creating the tree, any subsequent marks will be
subject to these settings, and will change as the branch
Tengths are changed. They can then be copied and pasted
into documents or graphics files.

Some new additions have been added by request. Points
can now be represents as small crosses. It is also possible
to have a point label that remains visible when the point is
hidden

Paul Kurikel
August 4, 2004
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Drag the branch endpoints and
observe the cotresponding changes in
the drawing below.







Tiếp theo thu nhỏ tập tin này bằng cách nhấn vào nút như hình dưới.
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   Khi đó cửa sổ làm việc ban đầu xuất hiện trở lại. Bung cửa sổ làm việc cho đầy màn hình.Như vậy có hai tập tin đang được mở cùng một lúc.

   Tập tin đang làm việc là Untiled và Geo_Notasion vừa mở.


Để kiểm tra  hãy thu nhỏ tập tin untiled ta sẽ thấy trong cữa sổ làm việc có hai tập tin:
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Hãy mở tập tin Untiled để tiếp tục vẽ các kí hiệu:Vectơ,bằng nhau,vuông góc.


Bây giờ bạn  chắc chắn đang làm việc với của sổ Untiled.

Trong công cụ vẽ bằng tay hãy chọn nút Công cụ tùy chọn(Custom Tools).
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Nháy và giữ chuột trái vào công cụ này  kéo trỏ chuột vào dòng Geo_Notation thì sẽ xuất hiện tên công cụ của tập tin Geo_Notation (hình bên dưới).
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Tiếp theo kéo chuột qua cột bên phải và dừng lại ở dòng:Settings Control (để tiến hành cài đặt công cụ này vào cửa sô làm việc).Sau đó buông chuột trái.Tại vị trí con trỏ sẽ có hình sau:
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Bây giờ chọn lại nút Chọn để xác lập công cụ này.Nháy chuột Trái vào Nút:Standard Settings để đưa về dạng chuẩn  sau:

                                                           [image: image55.png]





a. Vẽ Vectơ

* Cách làm:


+ Vẽ đoạn thẳng AB


+ Chọn nút Custom Tools để vào Arrowhead (lagge) hay Arrowhead (small).
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+Nháy chuột trái khi đó tại trỏ chuột có dấu chấm ,hãy di chuyển đến điểm B và nháy chuột trái và đến A và nháy chuột trái ta sẽ có Vectơ AB.

                                       [image: image57.png]





b. Đánh dấu hai đoạn thẳng bằng nhau

 Bây giờ ta đánh dấu trên một đoạn thẳng AB


*Cách làm:Làm như trên nhưng chọn 1,2,3,4 tick.

Sau khi chọn xong ,nháy chuột trái tại điểm bất kì trên đoạn thẳng AB ta có kí hiệu đánh dấu.Sau đây là chọn 3  tick.Kéo thanh công cụ (=) càng dài thì kí hiệu 3tick càng lớn.
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c/ Vẽ kí hiệu vuông góc

Bây giờ ta vẽ kí hiệu vuông góc của góc vuông COB

*Cách làm:Làm như trên nhưng chọn Right Angle.Sau khi chọn xong nháy chuột trái tại 3 điểm:C,O,B.
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Kéo thanh công cụ (V) càng dài thì kí hiệu vuông góc càng lớn.


* Chú ý:


+ Muốn thoát khỏi các cách vẽ trên thì phải chọn Nút Chọn.

+ Không phải công cụ nào của Custom Tools cũng phải cài đặt.


+ Cùng một lúc có thể mở nhiều tập tin của Custom Tools.

3.Các phép biến hình (Transfom)trong mặt phẳng.


a.Phép tịnh tiến (Translast)

*Tịnh tiến một điểm theo vetơ cho trước

 Cách làm:


+ Vẽ vectơ AB và điểm M.

+Chọn điểm A rồi đến điểm B( Điểm gốc và điểm ngọn)


+Trong thanh trình đơn chọn Transfom (Phép biến hình) chọn Mark Vectơ (Đánh dấu vectơ-Hình dưới) khi đó ta thấy có một xác nhận vectơ chạy từ A đến B.
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+Chọn điểm M sau đó chọn Translate (Hình dưới)
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Xuất hiện cửa sổ:

Xác nhận bằng cách chọn Translate

Ta được ảnh M’ của M qua phép tịnh tiến theo 


Vectơ AB.
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Chú ý: + Đặt tên M’(Mặc định) vẽ đoạn MM’và vẽ mũi tên thì mới được vectơ MM’.


+ Vẽ thêm 2 đoạn thẳng AM,BM’ thì ta được hình bình hànhAMM’B.


+ Nếu MA vuông góc với AB thì AMM’B là hình chữ nhật.


+ Kéo điểm B thay đổi thì M cũng thay đổi, ngược lại không được.

*Tịnh tiến một hình theo vetơ cho trước


Cách làm : Tương tự như trên.Tịnh tiến một hình thì phải chọn hình đó.


                  [image: image63.png]





Chú ý:+ Đặt tên C1 phải viết C[1] nhập từ bàn phím.

+ Lấy M trên C1 thì ảnh M’ thuộc C’1.


+ Tạo nút  điều khiển(Buttons) M chạy trên C1 như sau:


[image: image64.png]Diplay ConstructTransform Measure Graph Window  Help

Undo Translate Objects CtikZ

a i
copy cuic

Paste Picture ey ¢ -—  .B
Clear Point Del A

Videshow Re—
sdectal cutea

Select Parents iy
Select Chidren D

SpltPaint From Circ Lk
it oint From Circle po ¢




   -

[image: image287.png]Bai 33/118(Lép 11 Ban KHTIN)
B







+ Chọn M,trên thanh trình đơn vào Edit\Action Buttons\Animation…
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   Hình dưới:


-  Tiếp theo xuất hiện một nút điều khiển và một bảng thuộc tính của nút điều khiển.Mặc định bấm vào OK.


-  Bấm vào nút điều khiển để xem M chạy trêm đường tròn C1.


+ Tạo vết (Trace) M’làm như sau:


- Chọn điểm M,vào Display chọn TracePoint.Bấm nút điều khiển sẽ thấy M’ tạo vết có màu sắc cùng màu với điểm M’.


.
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- Muốn xóa vết của M’ chọn Erase Traces.
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+ Muốn làm mờ vết theo thời gian vào Edit chọnPrefrerences chọn color rồi đánh vào dấu kiểm Fade Traces Over Time.

BÀI TÂP 6: Cho hai điểm B,C cố định nằm trên đường tròn (O;R) và một điểm A thay đổi trên đường 
tròn đó.Chứng minh rằng trực tâm tam giác ABC nằm trên một đường tròn cố định.

Bước 1:Tạo  tập tin Bai tap 6 trong thư mục Sketchpad.


Bước 2: + Vẽ đường tròn tâm O bán kính R.(Đặt tên sau khi vẽ xong hình)


             +  Vẽ tam giác ABC ,Vẽ đường cao AH ,CH,xác định trực tâm H,



             + Vẽ góc vuông,vẽ đường kính BB',vẽ hình bình hành AHCB'.



             + Vẽ vetơ 
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Bước 3: Làm ẩn các tia và vẽ các đoạn thẳng.Tạo vết của điểm H khi điểm A chạy trên (O) làm như    
sau: Chọn điểm H trên thanh menu chọn Display
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Trace Intersection
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Bước 4 : Cho điểm A chạy trên đường tròn (O): Chọn điểm A  


trên thanh menu chọn Edit
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Action Buttons

[image: image72.wmf]®


Animation...
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Bảng sau hiện ra:Chọn Tốc độ(Speed) chay của điểm A
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  Bước 5 : Nhấn nút AnimatePoint sẽ có Hoạt hình xãy ra.
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b/Phép quay (Rotate).

Muốn thực hiện phép quay phải xác định tâm  quay và góc quay.

*Chọn góc quay AOB cho trước:

Cách làm:


+ Vẽ góc AOB và chọn  theo thứ tự A,O,B


+ Vào Transform chọn Mark Angl.
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+ Vẽ đoạn IM,Bây giờ ta thực hiện phép quay tâm I, góc quay AOB biến điểm M thành M’


- Chọn I, Vào Transform chọn 


Mark Center (Hoặc nháy đúp chuộttrái vào điểm I)
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-. Chọn M( có thể cả đoạn IM),tiếp theo vào Transform chọn Rotate.
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- Xuất hiện cửa sổ:Nhấn vào nút Rotate.
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* Góc quay bằng α :


Làm như trên (Bỏ bước vẽ góc AOB),bước cuối xuất hiện cửa sổ:Nhập độ(degrees –radian) từ bàn phím sau đó nhấn nút Rotate.
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Chú ý:+ Góc quay là góc định hướng.


           + Khi quay một hình thì làm tương tự như trên nhưng chắc chắn rằng đã


            chọn hình trước khi thực hiện phép quay.

BÀI TÂP 7: Cho ba điểm A, B,C ,điểm B nằm giữa hai điểm B và C.Dựng về một phía của đường 
                      thẳng  AC các tam giác đều ABE và BCF.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AF và      
                      EC.Chứng minh tam giác BMN đều.

Bước 1:Tạo  tập tin Bai tap 7 trong thư mục Sketchpad.


Bước 2: Vẽ tam giác đều ABE có các thao tác như sau:



+ Nhấp đúp chuột trái vào điểm B(Có hiệu ứng các đường tròn đổng tâm xuất hiện),chọn điểm A.


 Vào Tranform
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Rotate


[image: image293.png]Bai 6/119(11 Ban chuan)





[image: image84.png][Baitap 7.gsp]
Measure Graph Window _Fielp

Mark Center  Shit+Ctr4F
Mark Hireor

Mark Angle

Mark Ratio

Mark vestor

Mark Distance

Translae.

Diate .
Reflect A B Cc

Iterate







Xuất hiện bảng (chọn hướng quay âm,góc quay 600)và ảnh của B(dấu chấm)
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Đặt tên E và vẽ tam giác ABE.

Bước 3: Vẽ tam giác đều BCF.Kết quả như hình dưới.
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Bước 4: Vẽ trung điểm M,N và tam giác BMN.
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c. Phép vị tự (Dilate)


Muốn thực hiện phép vị tự phải xác định tâm vị tự và tỉ số vị tự.


* Tỉ số vị tự là số thực k cho trước.


Cách làm:


+ Chọn tâm vị tự O,Trên thanh thực đơn


vào  Transform chọn Mark Center.
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+ Chọn điểm M rồi vào Transform chọn Dilate.
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+ Xuất hiện cửa sổ:Nhập tỉ số vị tự từ bàn phím(tỉ số là phân số: có tử số ở ô trên,mẫu số là ô dưới).Sau đó nhấn nút Dilate.Ta có: M biến thành M’ qua phép vị tự tâm O tỉ số -1/2.
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Chú ý : Ta có thể cho tỉ số k thay đổi trên thanh trượt bằng cách vào custom Tool\Siders chọn Bounded horizontal.
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Thanh trượt như sau:( tỉ số k = a)
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*Cách làm:


+ Chọn điểm O làm tâm vị tự và nhấp đúp chuột trái (Mark Center)


+ Chọn a, trên thanh trình đơn vào Transform chọn Mark Scale Factor.


[image: image296.png][[¥ove o]
(o]




                             [image: image94.png]Measure Graph Window
Mark Center  Sht+CrieF,
Mark Hireor

Mark Angle

Mark Vestor
Mark Distance

Translate,







+ Chọn điểm M ,trên thanh trình đơn vào Transform chọn Dilate thì xuất hiện cửa sổ.


Nhấp nút Dilate.
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Chú ý: Tương tự như phép vị tự biến điểm thành điểm ta cũng làm được với phép vị tự ấy biến Hình thành Hình.

* Tỉ số vị tự là tỉ số của hai đoạn thẳng cho trước.


Muốn xác định tỉ số hai đoạn thẳng chúng ta phải đo chiều dài của mối đoạn thẳng và tính tỉ số của chúng .Như vậy ta đưa về phép vị tự tỉ số k cho trước.

Cách làm:

+ Vẽ hai đoạn thẳng AB và CD và tiến hành đo độ dài hai đoạn thẳng như sau:


- Chọn AB và CD trong thanh trình đơn vào Measure chọn Length.
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- Xuất hiện số đo như sau:
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 + Tính tỉ số CD/AB làm như sau:

- Vào Measure chọn Calculate,máy tính sẽ xuất hiện.
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 - Để tính tỉ số ta  nháy chuột trái vào số đo độ dài CD,lúc này trên máy tính sẽ xuất hiện kí hiệu độ dài CD đồng thời phép toán  trên máy tính hiển thị (Đậm).Sau đó nhấn phím chia và tiếp tục nhập độ dài AB vào máy tính.Kết quả được như sau:
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+ Nhấn OK ta được tỉ số k:
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 Vậy tỉ số vị tự là số thực k cho trước.

BÀI TÂP 8: 


Bước 1:Tạo  tập tin Bai tap 8 trong thư mục Sketchpad.


d. Phép đối xứng trục (Reflect)


Muốn thực hiện phép đối xứng trục ta phải xác định trục đối xứng.


Cách làm:


+ Vẽ đường thẳng d và điểm A.


+ Chọn đường thẳng d ,trên thanh trình đơn vào Transform chọn Mark Mirror(Nháy chuột trái hai lần vào đường thẳng d)
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+ Chọn điểm A, vào Transform chọn Reflect.
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+ Kết quả:(Vẽ thêm góc vuông,kí hiệu hai đoạn thẳng bằng nhau).
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e. Phép đối xứng tâm 


Muốn thực hiện phép đối xứng tâm ta phải xác định tâm đối xứng.


Cách làm:

Cách1:Làm tương tự như phép đối xứng trục.Thao tác với  trục đối xứng d  là thao tác với tâm đối xứng A. 

Cách 2: Phép đối xứng tâm O là phép quay tâm O với góc quay 1800,do vậy làm tương tự như phép quay.

    Các phép biến hình trình bày ở trên nhằm để thiết kế không gian 3 chiều bằng phương pháp hình học.Do đó để vẽ được các khối đa diện trong chương II  một cách thuận lợi thì chúng ta mặc định rằng đã thành thạo các thao tác mà tác giả không nêu lại nữa.

Chương II

XÂY DỰNG KHỐI ĐA DIỆN TRÊN KHÔNG GIAN 3 CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH HỌC

(Sự khác biệt cơ bản trong GPS)

I. GIỚI THIỆU MẪU KHÔNG GIAN 3D(MKG3D)


1. Tập tin của Không gian 3D có tên:MKG3D.

GPS chỉ thiết kế HHKG 3D bằng phương pháp đại số (nhập công thức) sau đó chuyển qua HH.Vì vậy việc vẽ các khối đa diện gặp rất nhiều khó khăn.


 2. Sự khác biệt  giữa tập tin 3D của GPS và tập tin MKG3D ở chố nào?


Khác cơ bản về cách thiết kế.


+ Tập tin tập tin 3D của GPS thiết kế bằng phương pháp đại số (nhập công thức) sau đó chuyển qua HH.


+ Tập tin tập tin MKG3D được vẽ bằng phương pháp hình học. 


3. Vẽ bằng phương pháp hình học có ưu điểm  và nhược điểm:


+ Ưu điểm:Giáo viên có thể thiết kế bất kì bài nào của chương trình HHKG của Lớp 9. Lớp 11 và lớp 12 theo chương trình phân ban.Phù hợp với  phương pháp đổi mới dạy học.(Sản phẩm của tác giả:Đã thiết kế xong toàn bộ HHKG lớp 11 và 12 của hai ban KHTN và ban Cơ bản)

+ Hình thiết kế bảo đảm chính xác về tỉ lệ và kích thước như hình thật do đó hình vẽ đẹp và sinh động hơn hình biễu diễn mà một số  phần mềm khác không khắc phục được.

+  Khuyêt điểm:Không nhúng được vào các phần mềm trình diễn mà chỉ liên kết,do đó không chạy được trên Internet.

. Cửa sổ của MKG3D như sau:




4. Giới thiệu MKG3D


a. Bánh xe nhỏ lật ngược dùng để Phóng to hay thu nhỏ hình không gian đã vẽ.


Đặt trỏ chuột và nhấn giữ chuột trái tại tâm bánh xe kéo lên là phóng to kéo xuống là thu nhỏ.Mức thu nhỏ tối thiểu là không thấy hình trên cửa số làm việc.


b. Ba  đường tròn đồng tâm có 3 bánh xe nhỏ theo thứ tự:Ngoài ,giữa và trong 

+ Bánh xe ngoài cùng xoay xung quanh đường tròn có nhiệm vụ xoay hình không gian,nên quay theo chiều dương ( ngược chiều quay kim đồng hồ).


+ Bánh xe giữa xoay xung quanh đường tròn có nhiệm vụ lật hình theo phương thẳng đứng.


+ Bánh xe trong cùng xoay xung quanh đường tròn có nhiện vụ lật hình theo phương nằm ngang.


Chú ý:+  Cách kéo như bánh xe lật ngược.


           + Điểm màu đỏ (Hồng tâm-Gốc tọa độ Oxyz)trong cửa sổ không được xóa.Mọi thay đổi điểm này sẽ làm  MKG3D mất hiệu lực

c/ Hệ trục xx’ và Z-;Z+ gọi là hệ trục chuẩn để thiết kế hình không gian



5.Nguyên lí ,thao tác  vẽ hình:

a/ Nguyên lí:Trong không gian Oxyz Một điểm M hoàn toàn xác định khi biết cao độ z của M và hình chiếu M’ của M trên mp(Oxy)


Do đó nếu vẽ được M’ và xác định được cao độ của điểm z thì vẽ được điểm M.


Có hai thao tác để tìm M’ và M như sau:


 Thao tác 1:Bằng phép đặt một điểm M0 nào đó trong mặt phẳng Oxy sẽ cho ta một điểm M’ trong mặt phẳng Oxy của không gian Oxyz. 


Thao tác 2:Bằng một phép đặt  M’0 nào đó trong mặt phẳng Oxy sẽ cho ta cao độ z của điểm M.Vậy ta xác định xong điểm M

* Khối đa diện hoàn toàn vẽ được khi chúng ta vẽ được các đỉnh của nó,các cạnh của khối đa diện dùng công cụ vẽ đoạn thẳng để vẽ.


6. Một số khái niệm cơ bản

+ Điểm phụ thuộc:M0 là điểm thuộc các đối tượng hình học như đường thẳng,đường tròn được xác định bởi các điểm trên các trục của cửa sổ làm việc ,như điểm N,P(hình trên)

Khi kéo bánh xe lật ngược thì các điểm này thay đổi vị trí.Thao tác 1 chỉ vẽ các điểm phụ thuộc.Ngược lại là điểm tự do,như điểm M (hình trên).


Chú ý:Nếu thao tác 1 không vẽ điểm phụ thuộc thì hình vẽ không phóng to hay thu nhỏ được. Nếu trong khối đa diện có 1 đỉnh được xây dựng bởi điểm tụ do thì khi quay hình sẽ không còn đúng nữa.


+ Trục xx’ là trục biểu diễn các điểm có cao độ z=0,tức là biễu diễn điểm M’

+ Trục Z+,Z- là trục biểu diễn cao độ z của điểm M,tức là biễu diễn điểm M.

7. Hướng dẫn thực hành thao tác 1 và thao tác 2.

Cách vẽ một điểm M trong không gian

Trước hết bạn mở cửa sổ MKG3D,sau đó mở tập tin sau trong custom tool
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+ Tiếp theo mở công cụ này vào Perspective_Tools,chọn Point
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+ Khi đó trên con trỏ chuột có một điểm có màu đỏ.


    Để vẽ điểm M’(Thao tác 1) ta làm như sau:


- Nháy chuột trái vào M0 (Không cần đặt tên) thì gắn điểm này vào đường tròn(1),khi này vẫn còn một điểm.Tại đầu trỏ chuột.nháy chuột trái vào trục xx’để gắn điểm thứ hai vào trục xx’(2).


Hãy quan sát điểm có 1 điểm mới không màu nằm gần điểm hồng tâm trong cữa số.Đó chính là 


điểm M’(Chưa đặt tên) nằm trong mp(Oxy) của không gian Oxyz.


- Di chuyển M0 để thấy M’ thay đổi
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    Để vẽ điểm M(Thao tác 2) ta làm như sau:


-Nháy chuột trái vào
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Khi đó đầu trỏ chuột đã có 1 điểm( Mặc định).Nháy chuột trái vào  M0 khi này vẫn còn một điểm tại đầu trỏ chuột.,nháy chuột trái vào trục z+ z- 


Để gắn điểm thứ hai vào trục z+ z- (xác định cao độ của M)

Hãy quan sát điểm có 1 điểm mới không màu  nằm trên điểm M’.Đó chính là Điểm M(Chưa đặt tên) nằm trong không gian Oxyz. Vẽ đoạn thẳng MM’ 


- Di chuyển M0 để thấy MM’ thay đổi.

Tóm lại:

Trong không gian ta đã vẽ được 2 đỉnh của một khối đa diện nào đó và 1 cạnh của nó.


Tiếp tục làm như vậy ta vẽ xong khối đa diện.


II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THIẾT KẾ KHỐI CHÓP VÀ KHỐI LĂNG TRỤ.

1. VẼ KHỐI LĂNG TRỤ


a. Hình lâp phương


+ Chọn 4 đỉnh của hình vuông  trên đường tròn:


Đầu tiên chọn 1 điểm M0 trên đường tròn,sau đó dùng phép quay 900 để xác định 3 đỉnh còn lại.
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+ Thực hiện thao tác 1: Bốn lần liên tiếp cho 4 điểm vừa chọn.

Kết quả được 4 đỉnh của hình lập phương trên mp(Oxy) của không gian tọa độ


Sau đó vẽ 4 cạnh của hình và đặt tên cho 4 đỉnh A’,B’,C’,D’.
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+ Vẽ đường tròn có tâm và bán kính như hình vẽ.
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Cao độ z của M trong không gian tương ứng  điểm  nằm trên trục Z+ (xem hình) bằng độ dài cạnh hình vuông A’B’C’D’.


+ Thực hiện thao tác 2: Bốn lần liên tiếp,nhưng phải nháy chuột để gắn bốn điểm trên trục Z+ tại điểm có cao độ z của hình vẽ.

+ Sau khi vẽ xong  4 đỉnh còn lại của hình lập phương ta đặt tên và vẽ các cạnh ta có hình sau.


Bây giờ hãy xoay, lật hình để xem thành quả vừa thiết kế.Điểm hồng tâm ta có thể làm ẩn để hình đẹp hơn.
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Chú ý: + Muốn đổi màu của một điểm ta chọn điểm đó,sau đó vào Display chọn Color rồi chọn màu tùy ý (Xem hình)
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+ Muốn vẽ nét đậm,nét vừa, nét đứt ta làm như sau:

 Chọn đoạn thẳng ,sau đó vào Display chọn Line Width rồi chọn nét (Xem hình).
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+ Mở trang mới trên cửa sổ làm việc của MKG3D


Trên cửa sổ làm việc vào File chọn Document Options(Xem hình)
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Xuất hiện cửa sổ:trong cữa sổ vào Duplicate và chọn Không gian rồi nhấn Ok.
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Tiếp theo có hai trang không gian (giống nhau).Muốn đổi tên của trang nhập tên từ bàn phím vào dòng không gian trong cửa sổ và bấm OK.
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Đổi tên trang đã vẽ hình lập phương thành HLP.

Sau khi thiết kế xong hình ta làm ẩn các trục,đường tròn, đường thẳng ,điểm  để tạo nên M và M’.(cách làm như làm ẩn điểm)

b.  Hình hộp chữ nhật


Trước hết mở trang mới có tên HHCN(Hình hộp chữ nhật).

(Cách làm như vẽ Hình lập phương)


Chỉ nêu cách chọn 4 điểm trên đường tròn của cửa sổ MKG3D
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Sau khi thiết kế có hình hôp chữ nhật.
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c.  Hình Lăng trụ tam giác đều


Trước hết mở trang mới có tên LTTGĐ(Lăng trụ tam giác đều).

(Cách làm như vẽ Hình lập phương)


Chỉ nêu cách chọn 3 đỉnh  trên đường tròn của cửa sổ MKG3D
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Hình lăng trụ tam giác đều sau khi thiết kế.




d. Hình Lăng trụ lục giác đều


Trước hết mở trang mới có tên LTLGĐ.

(Cách làm như vẽ Hình lập phương)


Chỉ nêu cách chọn 6 đỉnh  trên đường tròn của cửa sổ MKG3D
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Hình lăng trụ lục giác đều sau khi thiết kế.




e. Hình Lăng đứng đáy là tam giác vuông


Trước hết mở trang mới có tên LTĐTGV

(Cách làm như vẽ Hình lập phương)


Chỉ nêu cách chọn 3 đỉnh  trên đường tròn của cửa sổ MKG3D
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Hình lăng trụ sau khi thiết kế.
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e. Hình Lăng Xiên.


Muốn tạo một lăng trụ xiên ta tịnh tiến các đỉnh của một mặt đáy theo vectơ song song với mp(Oxy) của không gian  Oxyz.( một đáy của lăng trụ nằm trên mp(Oxy)).

Trước hết mở trang mới có tên LTX

 Ví dụ:Vẽ lăng trụ xiên có đáy là hình thoi:


+ Trước hết tạo 4 đỉnh hình thoi  trên đường tròn  của cửa sổ MKG3D 

 - Dùng công cụ đã giới thiệu ở chương I vẽ hai đường thẳng vuông góc sau đó dùng phép đối xứng tâm vẽ các đỉnh của hình thoi.


-Thao tác 1:4 đỉnh này dùng để vẽ 4 đỉnh của lăng trụ nằm trên mp(Oxy) 

(Thao tác vẽ M’)
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+ Tiếp theo dùng phép tịnh tiến theo vectơ u (Xem Hình) để tịnh tiến hình thoi (nét đứt) thành hình thoi nét đậm)

- Thao tác 2:4 đỉnh của hình thoi nét đậm dùng để vẽ 4 đỉnh của đáy trên lăng trụ xiên (thao tác vẽ M).
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Hình lăng trụ xiên sau khi thiết kế xong( độ xiên phụ thuộc vào Vectơ tịnh tiến)




Thiết kế nâng cao

Nếu thiết kế hình lăng trụ có đáy là hình thoi (như trên) mà hình chiếu của A  trùng với tâm đáy A’B’C’D’ thì làm thế nào?Véctơ tịnh tiến u như hình sau
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Hình sau khi thiết kế:


Chú ý: Với cách xây dựng như trên ta có thể thiết kế độ dài AA’=2A’B’…

Trong trường hợp này ta phải dùng công cụ đo độ dài A’B’ để tính độ dài AA’= 2 A’B’.


hoặc góc tạo bởi A’B’ tạo với đáy góc α cho trước.


Như vậy thì hình thiết kế bảo đảm độ đo chính xác của hình chứ không phải chỉ là hình biễu diễn.Do đó hình vẽ sinh động hơn.


Có thể thay thế đường tròn chuẩn ở cửa sổ MKG3D bằng đường tròn khác nhưng đường tròn đó phải có tính phụ thuộc như Điểm phụ thuộc.




2. VẼ KHỐI CHÓP


a. Vẽ hình chóp có đáy là tam giác.


Trước hết mở trang mới có tên HCTG

+ Thao tác 1:Cách chọn 3 đỉnh  trên đường tròn của cửa sổ MKG3D để vẽ đáy hình chóp
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+ Thao tác 2:Cách vẽ đỉnh hình chóp(đỉnh tùy ý):Khi  đầu trỏ chuột đã có 1 điểm( Mặc định)


nháy chuột trái vào vị trí 1(Xem hình)  khi này vẫn còn một điểm tại đầu trỏ chuột.,nháy chuột trái vào trục z+ z-để gắn điểm thứ hai vào trục z+ z- tại vị trí 2.


Chú ý: Trở về Thao tác 1 để vẽ hình chiếu của Đỉnh trên đáy là điểm ở vị trí 1.
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Hình sau khi thiết kế:


Có (SBC) vuông góc với đáy và có hình chiếu của đỉnh trên đáy được xác định.




b.Vẽ hình chóp tam giac đều.


Trước hết mở trang mới có tên HCTGĐ

+ Thao tác 1:Cách chọn 3 đỉnh tam giác đều  trên đường tròn của cửa sổ MKG3D để vẽ đáy hình chóp
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+ Thao tác 2: làm như trên ,Nhưng vì trọng tâm của tam giác đều là giao điểm của hai trục do đó có sự khác biệt với cách làm trên.Đó là sau khi gắn điểm vào vị trí 1 và hai để vẽ đỉnh thì phải dùng chuột di chuyển điểm  ở  vị trí 1 vào trùng với giao điểm của hai trục(nếu không thì đưởng vuông góc vẽ từ đỉnh đến đáy sẽ xiên.
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Hình chóp tam giác đều sau khi thiết kế:


c. Vẽ tứ diện đều cạnh a.

Mở trang mới có tên TDĐ

+Trước hết dùng công cụ để tính chiều cao tứ diện như hình dưới





Thực hiện như vẽ hình chóp tam giác đều.Hình tứ diện đều sau khi thiết kế.


                               [image: image131.png]





d. Vẽ hình chóp tứ giác đều.


Trước hết mở trang mới có tên HCTGĐ

+Thao tác 1:Cách chọn 4 đỉnh hình vuông trên đường tròn của cửa sổ MKG3D để vẽ đáy hình chóp


+Thao tác 2: như vẽ đĩnh hình chóp tam giác đều.
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Hình chóp tứ giác đều sau khi thiết kế:
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e/ Vẽ hình chóp tam giác có góc tam diện vuông .


Trước hết mở trang mới có tên HCTDV

+Thao tác 1:Cách chọn 3 đỉnh tam giác vuông trên đường tròn của cửa sổ MKG3D để vẽ đáy hình chóp, và (1) để vẽ góc phẳng nhị diện.

+Thao tác 2: Đĩnh của hình chóp thao tác tại đỉnh tam giác vuông.
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Hình sau khi thiết kế:
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f. Vẽ hình chóp S.ABCD,ABCD là hình vuông,SA vuông góc với đáy .


Trước hết mở trang mới có tên BT1

+ Thao tác 1:Cách chọn 4 đỉnh của hìnhvuông  trên đườn tròn của cửa sổ MKG3D để vẽ đáy hình chóp.


+ Thao tác 2: Đỉnh của hình chóp thao tác tại đỉnh hình  vuông.
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Hình sau khi thiết kế:
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g.Vẽ hình chóp S.ABCD,ABCD là hình bình hành ,SO vuông góc với đáy,O là giao điểm của AC và BD.


Trước hết mở trang mới có tên BT2

+Thao tác 1:Cách chọn 4 đỉnh của hình bình hành


Trước hết vẽ hai đường thẳng song song (có giao điểm với đường tròn của cửa sổ MKG3D),rồi vẽ hình bình hành có 4 đỉnh nằm trên hai đường thẳng này.


Hình bình hành dùng để vẽ đáy của hình chóp

+Thao tác 2: Đỉnh của hình chóp thao tác tại giao điểm hai đường chéo.
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Hình sau khi thiết kế:
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h. Vẽ hình chóp S.ABCD,ABCD là hình thói ,SO vuông góc với đáy,O là giao điểm của AC và BD.


Trước hết mở trang mới có tên BT2

+  Thao tác 1:Cách chọn 4 đỉnh của hình thoi

Trước hết vẽ hai đường thẳng vuông góc (có giao điểm với đường tròn của cửa sổ MKG3D),rồi vẽ hình thoi có 4 đỉnh nằm trên hai đường thẳng này(dùng phép quay).


Hình thoi dùng để vẽ đáy của hình chóp


+ Thao tác 2: Đỉnh của hình chóp thao tác tại giao điểm hai đường chéo( Vẽ như đỉnh của hình chóp tam giác đều)
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Hình sau khi thiết kế:
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k. Vẽ hình chóp S.ABCD,ABCD là hình thói ,Hình chiếu của S là trung điểm của của cạnh AD.


Trước hết mở trang mới có tên BT3

+ Thao tác 1:Cách chọn 4 đỉnh của hình thoi


Trước hết vẽ hai đường thẳng vuông góc (có giao điểm với đường tròn của cửa sổ MKG3D),rồi vẽ hình thoi có 4 đỉnh nằm trên hai đường thẳng này(dùng phép quay).


Hình thoi dùng để vẽ đáy của hình chóp


+ Thao tác 2: Đỉnh của hình chóp thao tác tại trung điểm như hình dưới.
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Hình sau khi thiết kế:
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THIẾT KẾ NÂNG CAO

  Có thể thiết kế: Góc giữa hai mp,hình chiếu của một điểm trên một đường thẳng,mặt phẳng, thiết diện…

               


Chương III


THIẾT KẾ CẠNH THÔNG MINH 


CHO KHỐI ĐA DIỆN


I.HƯỚNG QUAY


1. Hướng quay dương,âm: 


Cho 3 điểm không thẳng hàng A,B,C,nếu đi từ một điểm nào đó đến hai điểm còn lại theo ngược hướng quay của chiều quay kim đồng hồ,hướng quay đó là hướng dương.

Hướng quay theo chiều quay kim đồng hồ là hướng âm.


2.Đa giác dương,âm.


+ Cho đa giác A1A2A3 …An. Là một mặt nào đó của khối đa diện và là mặt không nhìn thấy  được gọi là mặt âm,Nếu chọn 3 đỉnh tùy ý của đa giác và thực hiện phép quay theo chiều âm.

+  Cho đa giác A1A2A3 …An. Là một mặt nào đó của khối đa diện và là mặt  nhìn thấy  được gọi là mặt dương,Nếu chọn 3 đỉnh tùy ý của đa giác và thực hiện phép quay theo chiều dương.


+ Cạnh của khối đa diện được nhìn thấy (Nét liền) nếu nó là giao tuyến của hai mặt trong đó có ít nhất của một mặt dương.
+ Cạnh của khối đa diện bị che khuất (Nét đứt) nếu nó là giao tuyến của hai mặt âm.


II. HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CẠNH THÔNG MINH

1. Khối đa diện có cạnh thông minh: là khối đa diện khi thực hiện một phép quay xung quanh một điểm hoặc trục nào đó thì cạnh nhìn thấy là cạnh có nét liền, cạnh không nhìn thấy có nét đứt và cácnét thay đổi liên tục khi quay hình.

2. Sự cần thiết phải thiết kế khối đa diện có cạnh thông minh.


Trong chương II chúng ta đã thiết kế được khối đa diện,để thuận lợi cho việc quan sát hình từ phía sau hay phía trên xuống…buộc chúng ta phải xoay hình,đo đó sẽ xãy ra hình đang xoay có nét thấy được biếu diễn bằng nét đứt,và ngược lại.Đó là điều bất tiện.


3. Mở tập tin để thiết kế cạnh thông minh. Trước hết trên cửa sổ làm việc của GPS đã có một khối đa diện được thiết kế.

+ Trước hết bạn mở cửa sổ MKG3D,sau đó mở tập tin sau trong custom tool
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(Xem lại các bước mở tập tin trong custom tool trong chương I)

+ Tiếp theo mở công cụ này vào Invisibility_Toolkit ,chọn visibility Index(Xem hình)
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+ Sau khi chọn xong  hệ trục tọa độ và lưới tọa độ: Bây giờ làm ẩn lưới tọa độ trong cửa sổ làm việc của MKG3D.Trong thanh trình đơn vào Graph chọn Hide Grid.
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+ Làm ẩn hệ trục tọa độ như sau:Trước hết chọn hệ trục tọa độ ,Trên  thanh trình đơn vào Display chọn Hide objects.
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+ Tiếp theo vào nút công cụ Custom Tool, Vào  Invisibility_Toolkit chọn visibility Index thêm một lần nữa.Lần này công cụ của GPS cho ta định nghĩa mặt âm,dương.
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4. Tiến trình thiết kế.


a. Làm sạch cửa sổ làm việc

+ Trên cửa sổ làm việc ta sẽ làm ẩn tất cả các đối tượng dùng cho việc thiết kế khối đa diện.chỉ để lại:Khối đa diện,Công cụ xoay hình,công cụ phóng to,thu nhỏ,công cụ đánh dấu,vuông.(Xem hình)


                     [image: image149.png]





b. Định nghĩa mặt dương,âm bằng công cụ Invisibility_Toolkit

+ Chắc chắn rằng đã chọn visibility Index khi đó trên trỏ chuột có dấu chấm đỏ(Tất cả có 3 dấu chấm để  1 lần thực hiện định nghĩa mặt âm,dương)

+ Quan sát hình chóp ta thấy các mặt bên (ABS) là mặt dương(+1), mặt bên (SBC) là mặt dương(+1), mặt bên (SCD) là mặt âm(-1), mặt bên (ASD) là mặt âm(-1), mặt đáy (BAD) là mặt âm(-1).( Tên của mặt theo thứ tự là hướng quay dương,hay âm)

* Cách làm:


Đặt trỏ chuột vào điểm A nháy chuột trái để gắn điểm thứ nhất vào A,tiếp theo làm như vậy với điểm B rồi đến đểm S.Kết thúc trên màn hình xuất hiện dòng lệnh :VABS=1.00(Mặt (ABS) là mặt dương)

Muốn bỏ thao tác này phải chọn nút Chọn. Muốn thao tác tiếp thì phải vào visibility Index.
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+ Tiếp tục làm như vậy với các mặt còn lại ta thấy trên màn hình có kết quả sau:
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c. Vẽ cạnh thông minh bằng công cụ Invisibility_Toolkit

+ Trước hết chọn tất cả các cạnh của hình chóp và làm ẩn chúng(Xem hình).

Khi này không nên xoay hình vì làm đảo lộn thứ tự của các mặt.


      [image: image152.png]Vsgs = 1.00
Vacs = 1.00
Veps =-1.00
Vpas =-1.00

Vgep =-1.00

A






+ Làm như trên nhưng lần này chọn Smart Edge (Cạnh Thông minh).


Sau khi chọn xong thì đầu trỏ chuột có chấm đỏ((Tất cả có 2 dấu chấm để  1 lần thực hiện vẽ 1 đoạn thẳng)
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*Vẽ Cạnh SB. 

+ Chọn 2 điểm mút:Đặt trỏ chuột vào điểm B nháy chuột trái để gắn điểm thứ nhất vào B,rồi đặt trỏ chuột vào điểm S nháy chuột trái để gắn điểm thứ hai vào điểm S.

+ Chọn hai mặt chung cạnh:Tiếp theo đưa trỏ chuột đến vị trí dòng lệnh VABS=1.00 thì hiện viền xanh hình chữ nhật rồi nháy chuột trái.Tiếp tục làm như vậy cho VBCS=1.00.(Vì cạnh BS là giao của hai mặt này)
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+ Sau khi thực hiện xong thì xuất hiện cạnh SB.

[image: image155.png]Vsgs = 1.00
Vacs = 1.00

Veos

Vbas

Vgep =-1.00






+ Tiếp tục làm như vậy cho các cạnh bên ta có kết quả sau
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Tiếp tục vẽ các cạnh đáy( chú ý chọn 2 điểm đầu mút của đoạn thẳng và chọn hai mặt  có chung cạnh đó)


Chú ý: Nếu đã vẽ cạnh xong nhưng vẽ sai thì xóa như sau:chọn cạnh đó lần 1 rồi xóa.Xoay hình để xuất hiện cạnh đó lần 2 và xóa.


*Vẽ Cạnh SH (Cạnh nằm trên một mặt)


+ Chọn 2 điểm mút:Như trên.


+ Chọn dòng lệnh VSAD=-1.00 và nháy chuột trái hai lần.


Hình sau khi vẽ xong và xoay đến vị trí khác.
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+ Sau khi vẽ xong làm ẩn 5 dòng lệnh trên.


MỘT SỐ VÍ DỤ



HH12 ban KHTN








[image: image158.png]C iy

m
ez
[FmeTenge] [Eemmen KOoi thap nhi dién déu







[image: image159.png]Bai tap 25 trang 29 Chitng minh rfing néu c6 phép vi tv ti s& k bién ti
Vasco

A dién ABCD thanh t dién AB'C'D thi —
2=

[Fien_an ABCD)

Fien_an ABCD]
[Xoay hinh

































[image: image160.png]Al Bai 5/120(Lép 11 Ban KHTN)























d.Tạo hiệu ứng vẽ cạnh thông minh

  * Nguyên tắc chung:

  +  Phải thiết kế xong hình(kể cả thiết diện,trung điểm,vuông góc, song song…)


  +  Tô màu  tất cả các cạnh có màu nhạt hơn màu của cạnh thông minh(Xanh đậm)


  + Quy ước chung về màu của nút điều khiển vẽ cạnh khối đa diện.(Mục đích là để người trình bày không nhầm lẫn với các nút khác)



-Nút có màu đỏ để xoay hình.



-Nút màu cam dùng để vẽ.



-Nút có màu xanh dương dùng để ẩn,hiện điểm.


*Tiến trình thực hiện:

+Chọn tất cả các cạnh của hình chóp S.ABCD.trên thanh trình đơn vào Display,chọn Color để chọn màu trắng thẩm(xem hình).Sau khi chọn xong hình vẽ có cạnh rất mờ.
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+  Định nghĩa mặt dương,âm bằng công cụ Invisibility_Toolkit

+ Chắc chắn rằng đã chọn visibility Index để định nghĩa mặt dương âm.
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*Cách làm: 

Bây giờ vẽ đáy ABCB,vẽ cạnh AB rồi vẽ BC,CD và sau cùng là DA.

+ Chọn 2 điểm mút: Chọn Smart Edge (Cạnh Thông minh) rồi đặt trỏ chuột vào điểm A nháy chuột trái để gắn điểm thứ nhất vào A,rồi đặt trỏ chuột vào điểm nào đó trên cạnh AB (khác A và B) nháy chuột trái để gắn điểm thứ hai vào điểm điểm ấy.Tiếp theo chọn VSAB và VBAD.Ta đã vẽ được 1 đoạn của cạnh thông minh AB.(xem hình).
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+Tiếp tục như vậy vẽ cạnh BC,CD,DA.(xem hình)
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+Sau đó vẽ các cạnh bên SA,SB,SC,SD.(Xem hình).
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*Tạo nút Vẽ hình 


+Trước hết chọn hai điểm:Điểm thứ hai của cạnh thông minh thuộc cạnh AB(Khác A) và B(thứ tự),trên thanh công cụ tùy chọn vào Edit vào Action Buttons,chọn Movement.
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+Xuất hiện một Nút hiệu ứng(Action Buttons) và một bảng thuộc tính,bấm Ok để hoàn thành 1 nút hiệu ứng.

Cứ lần lượt như vậy để vẽ đáy ABCD,có 4 nút hiệu ứng.




                                                                                    (1)


Tương tự như vậy vẽ cạnh bên SA,SB,SC,SD,co 4 nút tương tự như vậy




                                                                                  (2)

+Tạo nút hiệu ứng vẽ AB đến BC,CD và DA như sau(Xem hình)


Chọn (1) xong, trên thanh công cụ tùy chọn vào Edit vào Action Buttons,chọn Presentation.
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+ Sau khi chọn xong thì xuất hiện nút hiệu ứng và 1 nút điều khiển.

Trong bảng thuộc tính chọn Sequentially (Xem hình)
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+ Đổi tên của nút điều khiển có tên Present 4Actions thành Ve đáy.




+ Muốn đổi tên nút điều khiển: Chọn nút điều khiển,bấm chuột phải chọn 


Label Action Button và sửa tên trong bảng thuộc tính,nhấn OK
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Tiếp theo là làm ẩn 4 nút hiệu ứng.


+Tương tự như vậy tạo tạo nút vẽ cạnh bên.
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*Tạo các nút hiệu ứng vẽ lại hình chóp.

Mục đích của thao tác này là sau khi thao tác xong ta chỉ cần bấm vào các nút điều khiển thì hình chóp sẽ được vẽ theo thứ tự.Hệ thống nút được mang tên theo thứ tụ như sau:


a) Nút Trở lại từ đầu(chưa có)


b) Nút ve A,B,C,D(chưa có)

c) Nút vẽ đáy(đã có)


d)  Nút vẽ S(chưa có)


e)  nút vẽ cạnh bên(đã có)


+ Cách tạo nút Trở lại từ đầu(Xem hình)

- Chọn thư tự các nút (như hình dưới) theo thứ tự:1,2,3,4,5,6,7,8.(4 cặp)

Trên thanh công cụ tùy chọn vào Edit vào Action Buttons,chọn Movement.
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Khi đó có nút điều kiển và bảng thuộc tính:Trong medium chọn instant,bấm OK.
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· Tương tự như trên cứ sau 1 lần chọn cặp 9,S.tạo một nút mới,


· Cặp 10,S tạo nút mới.


· Cặp 11,S tạo nút mới.


· Cặp 12,S tạo nút mới.


Như vậy có 5 nút mới:


Chọn 5 nút này , trên thanh công cụ tùy chọn vào Edit vào Action Buttons,chọn Presentation.Trong bảng thuộc tính Bấm OK.
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-Sữa tên nút có tên:Present 5 Actions thành: Trở  lại từ đầu.



-Làm ẩn 5 nút Move Poin.


-Chọn và làm ẩn các cạnh mờ và các điểm đầu mút (không tên) của cạnh thông minh và làm ẩn chúng.
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+Tạo nút Ve A,B,C,D.

- Chọn A,B,C,D.Trên thanh trình đơn vào Edit chọn Action Buttons chọn tiếp Hide/Show.(Xem hình).
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· Xuất hiện nút Hide Poin  
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Đổi tên Poin thành ve ABCD

                                              [image: image177.png]Hide Ve ABCD)






-Tương tự tạo nút vẽ S.


Kết quả được sắp xếp lại là:Hãy bấm các nút từ trên xuống dưới sẽ thấy kết quả thật đẹp.
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Sau khi thiết kế xong thì vẫn còn 2 đường chéo và đường cao SH chưa làm-phần này dành cho độc giả thiết kế.


PHẦN II :HÌNH TRÒN XOAY

XÂY DỰNG MẶT TRÒN XOAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH HỌC

(Sự khác biệt cơ bản trong GSP)

CHƯƠNG I.MẶT CẦU


I.GIỚI THIỆU MẪU KHÔNG GIAN MẶT CẦU (MKG MAT CAU)


1. Tập tin của Không gian mặt cầu có tên:MKG MAT CAU.
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2. Sự khác biệt  giữa tập tin mặt cầu của GPS và tập tin MKG MAT CAU ở chố nào?


Khác cơ bản về cách thiết kế.


+ Tập tin tập tin mặt cầu của GPS thiết kế bằng phương pháp tạo hình ảnh của mặt cầu.


Do đó không đáp ứng được nhu cầu của giáo viên là vẽ các đối tượng hình học liên quan đến mặt cầu của các bài toán để dạy học.


+ Tập tin tập tin MKG MAT TRỤ được vẽ bằng phương pháp hình học do đó việc vẽ và xác định các đối tượng cũng như giao điểm dễ dàng hơn.


3. Vẽ bằng phương pháp hình học có ưu điểm  và nhược điểm:


+ Ưu điểm:

- Vẽ nhanh các hình có liên quan đến mặt cầu.

- Dựng được các giao điểm của đường thẳng với đường tròn,dựng được đa giác nội tiếp,ngoại tiếp đường tròn nên có thể vẽ được các hình chóp,hình hộp nội,ngoại tiếp mặt cầu. 

- Giáo viên có thể thiết kế bất kì bài nào của lớp 12 theo chương trình phân ban.Phù hợp với  phương pháp đổi mới dạy học.(Sản phẩm của tác giả:Đã thiết kế xong toàn bộ HHKG lớp 11 và 12 của hai ban KHTN và ban Cơ bản)


+ Khuyêt điểm:

- Không nhúng được vào các phần mềm trình diễn mà chỉ liên kết,do đó không chạy được trên Internet.

- Đường tròn có nét khuất phải vẽ qua cung đi qua 3 điểm và đổi nét khi lật hình 

 Qua thời gian tìm tòi tôi đã xây dựng được tập tin MKG MAT CAU 

Cửa sổ của MKG3D như sau:
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Để thuận lợi cho việc vẽ mặt cầu tác giả đã thiết kế sẳn mặt cầu Gồm: Đường kính có phương thẳng đứng và một đường tròn vĩ tuyến có thể thay đổi.

4.Giới thiệu MKG MAT CAU

a. Bánh xe nhỏ lật ngược dùng để Phóng to hay thu nhỏ mặt cầu đã vẽ.


Đặt trỏ chuột và nhấn giữ chuột trái tại tâm bánh xe kéo lên là phóng to kéo xuống là thu nhỏ.Mức thu nhỏ tối thiểu là không thấy hình trên cửa số làm việc.


b.  Hai  đường tròn đồng tâm có 2 bánh xe nhỏ theo thứ tự:Ngoài và trong 


+ Bánh xe ngoài xoay xung quanh đường tròn có nhiệm vụ lật hình theo phương thẳng đứng.


+ Bánh xe trong cùng xoay xung quanh đường tròn có nhiện vụ lật hình theo phương nằm ngang.


c. Trong hệ trục chuẩn cần chú ý :

+ Đường tròn lớn cố định có hai điểm C(cao) ,T(thấp) dùng để vẽ hai điểm đầu mút của đường kính có phương thẳng đứng của mặt cầu.


+ Đường tròn nhỏ phía trong dùng để vẽ đường tròn vĩ tuyến di động.Trên đường tròn di động có các điểm chia cách nhau cung 100,dùng để vẽ nét liền và khuất của đường tròn vĩ tuyến.

Các bài toán về mặt cầu cần vẽ đường tròn này để vẽ đáy của đa giác của hình chóp hay hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu.Khi đã thành thạo và hiểu MKG3D và MKGMAT CAU ta có thể vẽ mặt cầu nội tiếp hình chóp…Dùng nút Xoay để xác định vị trí của đường tròn di động.

+  Điểm J’1 và J’2 dùng để vẽ điểm J1 và J2.Dùng công cụ vẽ đường tròn đường kính J1J2 để vẽ đường tròn lớn của mặt cầu.

+ Nữa đường tròn (vĩ tuyến) nằm phía sau mặt cầu được vẽ từ nữa đường tròn lớn đậm nét,ngược lại là nữa đường tròn nhìn thấy.

5. Nguyên lí ,thao tác  vẽ hình:


Tương tự như thao tác và nguyên lí của hình đa diện.

II. HƯỚNG DẪN .


1. VẼ ĐƯỜNG TRÒN XÍCH ĐẠO


+ Tiếp theo mở công cụ này vào Perspective_Tools,chọn Point.


Nháy chuột trái vào điểm (1)(Xem hình) để gắn điểm thứ nhất (màu đỏ) trên đường tròn lớn,tiếp theo nháy chuột trái vào điểm (2) trên trục xx’.Khi đó ta vẽ xong điểm trong không gian Oxyz.
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 + Dùng công cụ quỹ tích (Locus) để vẽ đường tròn như sau:


Chọn điểm (1) và (3) ,trên thanh trình đơn vào Construct chọn locus.
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+Kết quả:Điểm trên xích đạo là điểm xác định Locus.
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+ Hướng dẫn vẽ nét khuất và nét nhìn thấy của đường xích đạo.


-Nháy chuột trái vào điểm (1)(Xem hình) để gắn điểm thứ nhất (màu đỏ) trên đường tròn lớn,tiếp theo nháy chuột trái vào điểm (2) trên trục xx’.Khi đó ta vẽ xong điểm (3) trên đường xích đạo.
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· Làm liên tiếp như vậy cho 34 điểm (trừ J1’ và J2’) ta được kết quả:
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· Chọn 3 điểm liên tiếp (xem hình) vào Construct chọn Arc Through 3 Poins.
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· Kết quả:
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· Bây giờ làm ẩn đường tròn và tiếp tục thao tác đó để vẽ xích đạo có nét khuất và nét thấy.


· Sau khi vẽ xong  đường xích đạo ta làm ẩn các nút trên đường xích đạo.
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· Chú ý: Chọn các điểm di động trên đường xích đạo thì chọn các điểm trên Locus (Vẽ như điểm xác định  Locus.Đường xích đạo không cần vẽ vì đã có trong MKGMATCAU.

2.VẼ ĐƯỜNG TRÒN VĨ TUYẾN

a/ Vẽ đường tròn vĩ  tuyến


+Vẽ điểm xác định đường tròn vĩ tuyến.



- Thao tác như vẽ đường xích đạo (Xem hình).Sau khi thực hiện (1),(2) ta có điểm xác định Locus (3) kết quả vẽ được đường tròn vĩ tuyến (4).

 - Nếu muốn vẽ đường tròn vĩ tuyến này bằng nét nhìn thấy thì thực hiện như vẽ đường xích đạo.Dùng nút xoay để có vị trí của đường tròn vĩ tuyến.
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+Vẽ đa giác nội tiếp đường tròn vĩ tuyến

-Thao tác như vẽ đa giác đáy của hình đa diện,ở đây vẽ các đỉnh của đa giác(Thao tác 1) thì lấy trên đường tròn nhỏ.


+Vẽ  tam giác đều nội tiếp đường tròn vĩ tuyến.

Thao tác như vẽ hình đa diện.
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+Vẽ  Hình vuông nội tiếp đường tròn xích đạo.

Thao tác như vẽ hình đa diện.
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+Vẽ  Hình vuông nội tiếp đường tròn vĩ tuyến.

Thao tác như vẽ hình đa diện.
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Chú ý:-Tâm của đường tròn vĩ tuyến được xác định là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.


-Ta có thể vẽ các đa giác nội tiếp đường tròn vĩ tuyến.


· Vẽ mặt phẳng chứa đường tròn vĩ tuyến.

Thao tác như vẽ hình đa diện.

Chỉ khác:Vẽ thêm đường tròn (nét đứt)có bán kính lớn hơn đường tròn ngoài.Trên đường tròn này vẽ hình bình hành có phương song song với đường phân giác của góc thứ nhất.sau đó thực hiện như hướng dẫn.
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Mặt phẳng sau khi tô màu.
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+ Vẽ tâm đường tròn vĩ tuyến


-Thực hiện xong (1)  và (2) sẽ có điểm (3).


- Dùng chuột di chuyển điểm (1) vào gốc tọa độ thì điểm (3) là tâm của đường tròn vĩ tuyến.
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Kết quả:
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+ Vẽ hình lăng trụ nội tiếp mặt cầu


+ Trước hết vẽ đa giác đáy nội tiếp đường tròn vĩ tuyến(làm ẩn các điểm vẽ nét đứt trên đường tròn nhỏ) để vẽ đa giác thuận lợi hơn.
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+ Trên hệ chuẩn lấy K’ đối xứng với K qua giao điểm hai trục.
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+Vẽ tâm đáy trên của lăng trụ:Cách làm như vẽ tâm đáy dưới,chỉ khác gắn điểm (2) vào vị trí K’.Kết quả sau khi vẽ:
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Chọn tất cả các đối tượng liên quan đến đáy trên của lăng trụ rồi thực hiện phép tịnh tiến theo vectơ O1O1’.
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+Kết quả sau khi tịnh tiến:Đặt tên và vẽ cạnh bên.

                          [image: image201.png]





+ Vẽ đường tròn ngoại tiếp A1B1C1D1E1 như vẽ đường tròn (O1).Kết quả sau khi thiết kế.
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+Tạo nút xoay cho lăng trụ (xem hình)

Chọn các đỉnh của đa giác trên đường tròn nhỏ vào Edit  chọn Action Buttons ,nhấn chuột trái chọn Ani mation.
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Sau khi đổi tên và xoay lăng trụ
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Chú ý:

Bằng cách xây dựng như vậy ta có thể kết hợp với hình đa diện để vẽ các hình thỏa điều kiện của bài toán như: Xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp,lăng trụ.


III.MỘT SỐ VÍ DỤ


BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 BAN CHUẨN
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MỘT SỐ VÍ DỤ


BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 BAN KHTN
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CHƯƠNG II:MẶT TRỤ- MẶT NÓN


A. MẶT TRỤ

I. GIỚI THIỆU MẪU KHÔNG GIAN MẶT TRỤ   (MKG MAT TRU)


1. Tập tin của Không gian mặt trụ có tên:MKG MAT TRỤ
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2.Sự khác biệt  giữa tập tin mặt trụ của GPS và tập tin MKG MAT TRỤ ở chố nào?


Khác cơ bản về cách thiết kế.


+ Tập tin tập tin mặt trụ của GPS thiết kế bằng phương pháp tạo hình ảnh của mặt trụ.


  Do đó không đáp ứng được nhu cầu của giáo viên là vẽ các đối tượng hình học liên quan đến mặt trụ của các bài toán để dạy học.


+ Tập tin tập tin MKG MAT TRỤ được vẽ bằng phương pháp hình học do đó việc vẽ và xác định các đối tượng cũng như giao điểm dễ dàng hơn.

3. Vẽ bằng phương pháp hình học có ưu điểm  và nhược điểm:


+ Ưu điểm:


- Vẽ nhanh các hình có liên quan đến mặt trụ.


- Dựng được các giao điểm của đường thẳng với đường tròn,dựng được đa giác nội tiếp,ngoại tiếp đường tròn nên có thể vẽ được các hình chóp,hình hộp nội,ngoại tiếp mặt trụ. 

- Giáo viên có thể thiết kế bất kì bài nào của lớp 12 theo chương trình phân ban.Phù hợp với  phương pháp đổi mới dạy học.(Sản phẩm của tác giả:Đã thiết kế xong toàn bộ HHKG lớp 11 và 12 của hai ban KHTN và ban Cơ bản)


- Mẫu không gian được thiết kế trên MKG3D,nên rất thuận lợi về thời gian thiết kế hình.

+ Khuyêt điểm:


- Không nhúng được vào các phần mềm trình diễn mà chỉ liên kết,do đó không chạy được trên Internet.


- Đường tròn có nét khuất phải vẽ qua cung đi qua 3 điểm và  không đổi nét khi lật hình 



Cửa sổ của MKG MAT TRU như sau:
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Để thuận lợi cho việc vẽ mặt trụ tác giả đã thiết kế sẳn mặt trụ Gồm: Đường tròn hai đáy,

 tâm hai đáy và trục của mặt trụ.

4. Giới thiệu MKGMAT TRU


a. Bánh xe nhỏ lật ngược dùng để Phóng to hay thu nhỏ mặt trụ đã vẽ.


Đặt trỏ chuột và nhấn giữ chuột trái tại tâm bánh xe kéo lên là phóng to kéo xuống là thu nhỏ.Mức thu nhỏ tối thiểu là không thấy hình trên cửa số làm việc.


b.  Hai  đường tròn đồng tâm có 2 bánh xe nhỏ theo thứ tự:Ngoài và trong 


+ Bánh xe ngoài xoay xung quanh đường tròn có nhiệm vụ lật hình theo phương thẳng đứng.


+ Bánh xe trong cùng xoay xung quanh đường tròn có nhiện vụ lật hình theo phương nằm ngang.


c. Trong hệ trục chuẩn cần chú ý :


+ Đường tròn lớn không cố định có thể kéo điểm K để đường tròn lớn hay nhỏ  dùng để vẽ hai đáy của mặt trụ.


  Trên đường tròn có các điểm chia cách nhau cung 100,dùng để vẽ nét liền và khuất của đường tròn đáy.


Dùng nút Xoay để vẽ thiết diện do mặt phẳng không vuông góc với trục cắt mặt trụ là một ELip.

+ Điểm J1 và J2 dùng để vẽ điểm A,B,C,A.


+ Nữa đường tròn (đáy dưới) nằm phía sau mặt trụ được vẽ từ nữa đường tròn như trong mặt cầu.

+ Hai điểm T và D là hai điểm để vẽ đường tròn hai đáy(Thao tác 2).

5. Nguyên lí ,thao tác  vẽ hình:


Tương tự như thao tác và nguyên lí của mặt cầu.

II.HƯỚNG DẪN 

1. Vẽ đường sinh 

a.  Thực hiện thao tác 1 và 2 ta vẽ được điểm 3.Sau khi vẽ đường sinh ta có hình dưới.
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b. Tạo hiệu ứng chạy của đường sinh.


+ Chọn điểm vẽ Locus (Xem hình).Trong thanh trình đơn  vào Edit chọn Action Buttons rồi chọn Animation,sau đó bấm OK.
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+ Sau khi đổi tên nút ta được kết quả:
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c. Vẽ đường sinh thông minh(Đổi nét khi quay)


+ Định nghĩa đa giác âm (Xem hình).
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+ Kết quả sau khi vẽ đường sinh.
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2. Vẽ thiết diện qua trục.


+ Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình).Sau khi vẽ cạnh thông minh cho đường sinh thứ hai  và tô màu cho thiết diện ta được kết quả .
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2. Vẽ thiết diện song song với trục.(Cung nhỏ 1200)

+ Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình).Sau khi vẽ cạnh thông minh cho đường sinh   và tô màu cho thiết diện ta được kết quả .
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3. Vẽ đường tròn giao tuyến do mặt phẳng vuông góc với trục mặt trụ cắt mặt trụ

+ Trước tiên vẽ một đoạn thẳng TD ,trên đoạn thẳng này lấy 1 điểm  và trên đường tròn lấy một điểm khác 

+ Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình) thì vẽ được điểm 3
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+ Sau đó tiến hành vẽ Locus như mặt cầu.Ta có thể tạo nút hiệu ứng  cho điểm của thao tác 2 trên đoạn thẳng để đường tròn chuyển động lên xuống.
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4 . Vẽ Elip giao tuyến do mặt phẳng không vuông góc với trục mặt trụ cắt mặt trụ


+ Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình). 
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+ Sau đó vẽ locus của Elip.Ta có thể tạo chuyển động của điểm trên Elip bằng nút điền khiển.
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5.Vẽ Hình lăng tam giác đều nội tiếp hình trụ


+ Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình). 
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+ Kết quả sau khi thiết kế.
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5. Vẽ Hình lăng trụ lục giác đều nội tiếp hình trụ


+ Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình). 
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+ Kết quả sau khi thiết kế.
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5.Vẽ Hình lập phương lục  nội tiếp hình trụ


+ Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình).
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B. MẶT NÓN

I.GIỚI THIỆU MẪU KHÔNG GIAN MẶT NÓN   (MKG MAT NON)


1/ Tập tin của Không gian mặt trụ có tên:MKG MAT NON
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2.Sự khác biệt  giữa tập tin mặt trụ của GPS và tập tin MKG MAT NON ở chố nào?


Khác cơ bản về cách thiết kế.


+Tập tin tập tin mặt Nón của GPS thiết kế bằng phương pháp tạo hình ảnh của mặt nón.

Do đó không đáp ứng được nhu cầu của giáo viên là vẽ các đối tượng hình học liên quan đến mặt nón của các bài toán để dạy học.


+ Tập tin tập tin MKG MAT TRỤ được vẽ bằng phương pháp hình học do đó việc vẽ và xác định các đối tượng cũng như giao điểm dễ dàng hơn.


3.Vẽ bằng phương pháp hình học có ưu điểm  và nhược điểm:


+ Ưu điểm:


- Vẽ nhanh các hình có liên quan đến mặt nón.


-Dựng được các giao điểm của đường thẳng với đường tròn,dựng được đa giác nội tiếp,ngoại tiếp đường tròn nên có thể vẽ được các hình chóp nội,ngoại tiếp mặt nón. 

-Giáo viên có thể thiết kế bất kì bài nào của lớp 12 theo chương trình phân ban.Phù hợp với  phương pháp đổi mới dạy học.(Sản phẩm của tác giả:Đã thiết kế xong toàn bộ HHKG lớp 11 và 12 của hai ban KHTN và ban Cơ bản)


- Mẫu không gian được thiết kế trên MKG3D,nên rất thuận lợi về thời gian thiết kế hình.


+ Khuyêt điểm:


-Không nhúng được vào các phần mềm trình diễn mà chỉ liên kết,do đó không chạy được trên Internet.


-Đường tròn có nét khuất phải vẽ qua cung đi qua 3 điểm và không đổi nét khi lật hình 

Cửa sổ của MKG MAT NON như sau:
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Để thuận lợi cho việc vẽ mặt nón tác giả đã thiết kế sẳn mặt mặt nón Gồm: Đường tròn  đáy,

 tâm đáy.


4.Giới thiệu MKGMAT NÓN

a/ Bánh xe nhỏ lật ngược dùng để Phóng to hay thu nhỏ mặt nón đã vẽ.


Đặt trỏ chuột và nhấn giữ chuột trái tại tâm bánh xe kéo lên là phóng to kéo xuống là thu nhỏ.Mức thu nhỏ tối thiểu là không thấy hình trên cửa số làm việc.


b/ Hai  đường tròn đồng tâm có 2 bánh xe nhỏ theo thứ tự:Ngoài và trong 


+Bánh xe ngoài xoay xung quanh đường tròn có nhiệm vụ lật hình theo phương thẳng đứng.


+Bánh xe trong cùng xoay xung quanh đường tròn có nhiện vụ lật hình theo phương nằm ngang.


c/ Trong hệ trục chuẩn cần chú ý :


+Đường tròn lớn không cố định có thể kéo điểm K để đường tròn lớn hay nhỏ  dùng để vẽ đáy của mặt nón.


  Trên đường tròn có các điểm chia cách nhau cung 100,dùng để vẽ nét liền và khuất của đường tròn đáy.Có thể làm ẩn các điểm này để vẽ các đối tượng khác.

+ Điểm J1 và J2 dùng để vẽ điểm A,B.


 + Nữa đường tròn (đáy dưới) nằm phía sau mặt nón được vẽ từ nữa đường tròn như trong mặt cầu.


+Điểm T là cao độ của đỉnh S(Thao tác 2).Điểm D là cao độ của đường tròn đáy.Có thể kéo điểm S và K để cho hình nón cao ,thấp hay đường tròn đáy lớn nhỏ.


+Khi nào thiết kế xong hình thì làm ẩn điểm màu Xanh nằm trên đường cao hình nón.

5.Nguyên lí ,thao tác  vẽ hình:Tương tự như thao tác và nguyên lí của mặt cầu.

II.HƯỚNG DẪN .


1. Vẽ đường sinh 


a. Thực hiện thao tác 1 và 2 ta vẽ được điểm 3.Sau khi vẽ đường sinh ta có hình dưới.
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+ Dùng công cụ vẽ đoạn thẳng để vẽ đường sinh.
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b. Tạo hiệu ứng chạy của đường sinh.


+ Chọn điểm vẽ Locus (Xem hình).Trong thanh trình đơn  vào Edit chọn Action Buttons rồi chọn Animation,sau đó bấm OK.
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+ Sau khi đổi tên nút ta được kết quả:


                            [image: image238.png]Buong sinh hay do]






c. Vẽ đường sinh thông minh(Đổi nét khi quay)


+ Cách làm như đường sinh mặt trụ.Ta có thể tạo vết (Gồm 2 nét ),kết quả như sau:

                   [image: image239.png]Vaug






2.Vẽ thiết diện qua trục.


+ Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình).Sau khi vẽ cạnh thông minh cho đường sinh thứ hai  và tô màu cho thiết diện ta được kết quả .
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+Tạo khối nón bằng cách tạo vết cho màu tam giác.
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3. Vẽ thiết diện qua đỉnh (Dây trương cung 1200).

+ Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình).Sau khi vẽ cạnh thông minh cho đường sinh   và tô màu cho thiết diện ta được kết quả .
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4. Vẽ đường tròn giao tuyến do mặt phẳng vuông góc với trục mặt nón cắt mặt nón.

 + Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình) thì vẽ được điểm 3
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+ Sau đó tiến hành vẽ Locus như mặt cầu.Ta có thể tạo nút hiệu ứng  cho điểm Xoay  trên đường tròn  nhằm tạo các vị trí khác nhau đường tròn(chuyển động lên xuống).Sau khi thiết kế cạnh thông minh cho đường sinh ta có hình sau.
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   5. Vẽ hình nón cụt


+ Thực hiện thao tác 1 và 2  để vẽ đường sinh của nón cụt.(Xem hình). 
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+ Sau khi tạo cạnh thông minh cho đường sinh ta có hình dưới.


[image: image246.png]Vone = 1.00
TR g et |

[Thay doi nan cuf]







6. Vẽ hình chóp cụt nội tiếp hình nón cụt


+ Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình).
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+ Sau khi tạo cạnh thông minh cho cạnh bên của hình chóp cụt ta có hình sau.
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+ Tạo nút quay hình chóp cụt: Chọn các đỉnh của đa giác vào Edit chọn Animation và bấm OK.
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7.  Vẽ hình chóp cụt tam giác đều nội tiếp hình nón cụt


+ Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình).
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+ Sau khi tạo cạnh thông minh cho cạnh bên của hình chóp cụt ta có hình sau.
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8.  Vẽ hình chóp cụt lục giác đều 


+ Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình).
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+ Sau khi tạo cạnh thông minh cho cạnh của hình chóp cụt ta có hình sau.
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9. Vẽ Hình chóp tam giác đều nội tiếp hình nón

+ Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình). 
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+Kết quả sau khi thiết kế.
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10. Vẽ hình chóp lục giác đều nội tiếp hình nón

+ Thực hiện thao tác 1 và 2 (Xem hình). 
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+Kết quả sau khi thiết kế.
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LỜI KẾT

Trên đây là toàn bộ sản phẩm thiết kế hình đa diện dùng giúp cho giáo viên ,sinh viên và học sinh vẽ hình trong không gian một cách nhanh chóng để phục vụ cho giảng dạy và học tập tốt hơn.


 Tác giả:Lê minh Đức trường THPT Long khánh-Thị xã long khánh-Đồng Nai.


SĐT:093 7412 986   ; 0613 876 997.

                                                        Long Khánh ngày 1 tháng 8 năm 2008


                                                              Lê Minh Đức
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